CHƯƠNG 2: HỆ THỐNG BÀI THỰC HÀNH KẾ TOÁN MÔ PHỎNG

BÀI 1: KẾ TOÁN MÔ PHỎNG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP
Công ty Thái Bình Dương là một doanh nghiệp sản xuất các loại nhựa.

Áp dụng hình thức kế toán Nhật ký chung

Thuế GTGT thực hiện theo phương pháp khấu trừ (thuế suất 10%)

Kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên.

Tính giá xuất kho theo phương pháp bình quân gia quyền cuối kỳ.

Tính giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp.

Tiền tệ áp dụng: VNĐ

Mã số thuế: 1234567890

Địa chỉ: Số 02 đường Trần Phú, phường 4, TP Đà Lạt.

Số điện thoại: 063.3540752

	 Tổ chức bộ máy kế toán: (04 CB làm công tác kế toán)

    -01 kế toán vốn bằng tiền & tiền vay  (Tiền mặt, tiền gửi, tiền vay & tiền đang chuyển), TSCĐ

   - 01 kế toán công nợ (nợ phải thu & nợ phải trả – chủ yếu: phải thu khách hàng, phải trả người bán & Thuế và các khoản phải nộp nhà nước) + kế toán tiền lương – BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ  

    -01 kế toán doanh thu & thu nhập, chi phí hoạt động KD và hoạt động khác, kế toán hàng tồn kho.

    -01 kế toán trưởng kiêm kế toán tổng hợp kiêm chi phí SX và giá thành (xử lý các số liệu kết chuyển) 


1.Khai báo số dư đầu kỳ của các tài khoản:
Tại thời điểm 31/12/2011 có thông tin về số dư các tài khoản như sau:

          -Ngày nhập dữ liệu: 01/01/2012

          -Ngày nhập số dư: 31/12/2011

-TK 1111      (dư Nợ) 108.880.000 đ 

-TK 1121      (dư Nợ) 

         Chi tiết: Ngân hàng Đầu tư phát triển chi nhánh Lâm Đồng (Số tài khoản giao dịch: 64110000386775) 134.900.000 đ

-TK 131        (dư Nợ), Chi tiết cho từng khách hàng: 

Công ty nông sản Đà Lạt 

18.200.000 đ      

           Công ty Dược TP.HCM     
10.000.000 đ 

-TK 141        chi tiết (dư Nợ): (Sổ cái 141) 

                   Nguyễn Văn Tèo       

1.500.000 đ 

-TK 1521      
	Mã
	Tên NVL
	ĐVT
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	152a
	Màng nhựa
	Kg
	1.125
	20.000
	22.500.000

	152b
	Bột màu
	Kg
	500
	10.000
	5.000.000


 -TK 155      

	Mã
	Tên NVL
	ĐVT
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	155a
	Vĩ nhựa (Thành phẩm)
	Cái
	600
	460
	276.000


 -TK 211    (dư Nợ), cụ thể: 

+ TK 2111
          TSCĐ là nhà xưởng SX (sử dụng tại phân xưởng): Nguyên giá 135.000.000 đ đã khấu hao 9.000.000 đ giá trị còn lại 126.000.000 đ, số năm dự kiến sử dụng 15 năm, đưa vào sử dụng ngày 31/12/2010, thời điểm tính khấu hao 01/01/2012 (6274). TSCĐ này hình thành từ vốn đầu tư của chủ sở hữu.

+ TK 2112
          TSCĐ là thiết bị SX nhựa (sử dụng tại phân xưởng): Nguyên giá 15.000.000 đ đã khấu hao 3.000.000 đ giá trị còn lại 12.000.000 đ, số năm dự kiến sử dụng 05 năm, đưa vào sử dụng ngày 31/12/2010, thời điểm tính khấu hao 01/01/2012 (6274). TSCĐ này hình thành từ vốn đầu tư của chủ sở hữu.

+ TK 2113
          TSCĐ là 01 xe tải nhẹ (dùng trong bán hàng): Nguyên giá 120.000.000 đ đã khấu hao 12.000.000 đ giá trị còn lại 108.000.000 đ, số năm dự kiến sử dụng 10 năm, đưa vào sử dụng ngày 31/12/2010, thời điểm tính khấu hao 01/01/2012 (6414). TSCĐ này hình thành từ vốn đầu tư của chủ sở hữu.

+ TK 2114
          TSCĐ là 01 Hệ thống máy vi tính (dùng trong quản lý doanh nghiệp): Nguyên giá 15.000.000 đ đã khấu hao 250.000 đ giá trị còn lại 14.750.000 đ, số năm dự kiến sử dụng 05 năm, đưa vào sử dụng ngày 30/11/2011, thời điểm tính khấu hao 01/01/2012 (6424). TSCĐ này hình thành từ vốn đầu tư của chủ sở hữu.

+ TK 2118
          TSCĐ khác là thiết bị ép nhựa và cắt nhựa (sử dụng tại phân xưởng): Nguyên giá 23.250.000 đ đã khấu hao 4.650.000 đ giá trị còn lại 18.600.000 đ, số năm dự kiến sử dụng 05 năm, đưa vào sử dụng ngày 31/12/2010, thời điểm tính khấu hao 01/01/2012 (6274). TSCĐ này hình thành từ vốn đầu tư của chủ sở hữu.

-TK 2141      28.900.000 đ  (dư Có) 
-TK 331        (dư Có) 

                   Công ty điện lực Lâm Đồng     332.000 đ

                   Công ty Thương mại HG Tp.HCM  10.000.000 đ

-TK 3331     5.840.000 đ (dư Có) 

-TK 4111      559.114.000 đ (dư Có) 

-TK 4211      5.320.000 đ (dư Có) 

2. Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong tháng: 
Nghiệp vụ 01: 

Ngày 03/01/2012 phiếu nhập kho số 01 nhập vật liệu theo hóa đơn số 0000001 ngày 03/01/2012 của công ty thương mại HG Tp.HCM  (tiền chưa thanh toán): MST: 1100123456

	Tên vật liệu
	ĐVT
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	Màng nhựa
	kg
	1.000
	22.000
	22.000.000

	Thuế GTGT 10%
	 
	 
	 
	2.200.000

	Tổng cộng:
	 
	 
	 
	24.200.000


 
Nghiệp vụ 02: 

Ngày 04/01/2012 Phiếu nhập kho số 02, mua vật liệu là bao bì theo hóa đơn số 0000005 ngày 04/01/2012 của công ty thương mại HG Tp.HCM: MST: 1100123456 (chưa thanh toán)
	Mã số
	Tên vật liệu
	ĐVT
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	152b
	Bao bì (TK 1528)
	kg
	10
	15.000
	150.000

	 
	Thuế GTGT 10%
	 
	 
	 
	15.000

	 
	Tổng cộng:
	 
	 
	 
	165.000


Nghiệp vụ 03: 

Ngày 08/01/2012 phiếu nhập kho số 03 nhập vật liệu theo hóa đơn số 000840 ngày 08/01/2012 của công ty thương mại Tân Tiến Biên Hòa (tiền chưa thanh toán): MST 5800327641
	Tên vật liệu
	ĐVT
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	Bột màu
	kg
	100
	11.000
	1.100.000

	Thuế GTGT 10%
	 
	 
	 
	110.000

	Tổng cộng:
	 
	 
	 
	1.210.000


 
Nghiệp vụ 04: 

Ngày 08/01/2012 Phiếu xuất kho số 01 Xuất vật liệu theo yêu cầu của PXSX ngày 08/01/2012 để sản xuất sản phẩm:

	 Tên vật liệu
	ĐVT
	Số lượng

	Màng nhựa
	kg
	1.500


Nghiệp vụ 05: 

Ngày 09/01/2012 Phiếu chi số 01 thanh toán tiền mua hàng cho công ty thương mại HG Tp.HCM: 15.000.000 đ

Nghiệp vụ 06: 

Ngày 11/01/2012 chi tiền mặt nộp vào tài khoản tiền gửi theo phiếu chi số 02, giấy báo Có TK TGNH (ngân hàng BIDV lâm Đồng): 60.000.000 đ

Nghiệp vụ 07: 

Ngày 12/01/2012 Giấy báo Nợ TK TGNH của ngân hàng BIDV trả theo hóa đơn số 005476, biên bản giao nhận TSCĐ số 101_BBGN, thẻ TSCĐ số …. (dự kiến sử dụng 05 năm tại bộ phận bán hàng): MST: 5800345678

	Loại TSCĐ
	ĐVT
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	Xe tải nhẹ
	chiếc
	01
	60.000.000
	60.000.000

	Thuế GTGT 10%
	 
	 
	 
	6.000.000

	Tổng cộng:
	 
	 
	 
	66.000.000


Biết: xe tải nhẹ mua sắm bằng nguồn vốn kinh doanh

Nghiệp vụ 08: 

Ngày 12/01/2012 Bảng kê thanh toán tạm ứng của ông Nguyễn Văn Tèo, kèm hóa đơn số 0000031 của nhà hàng Hoàng Lan Đà Lạt (tiếp khách của Ban giám đốc): 1.200.000đ, MST: 5800987654

Nghiệp vụ 09: 

Ngày 13/01/2012 Phiếu thu số 01 thu hồi tạm ứng sử dụng không hết của Nguyễn Văn Tèo: 300.000 đ

Nghiệp vụ 10: 

Ngày 14/01/2012 Phiếu xuất kho số 02 Xuất vật liệu theo yêu cầu của PXSX ngày 14/01/2012:

	Tên vật liệu
	ĐVT
	Số lượng

	Bột màu
	kg
	200


Nghiệp vụ 11: 

Ngày 15/01/2012 Phiếu xuất kho số 03, xuất vật liệu bao bì cho phân xưởng SX để đóng gói thành phẩm:

	Vật liệu b.bì
	ĐVT
	Số lượng

	Bao bì
	kg
	5


 

Nghiệp vụ 12: 

Ngày 17/01/2012 phiếu nhập kho số 04 Kèm biên bản kiểm định chất lượng của bộ phận KCS:

	Thành phẩm
	ĐVT
	Số lượng

	Thành phẩm Vĩ nhựa
	cái
	100.000


 

Nghiệp vụ 13: 

Ngày 18/01/2012 Phiếu xuất kho số 04 Bán cho Công ty Dược (chưa thu tiền), hóa đơn số 125075. 

	Thành phẩm
	ĐVT
	Số lượng
	Đơn giá bán
	Thành tiền

	Vĩ nhựa
	cái
	90.000
	1.100
	99.000.000

	Thuế GTGT 10%
	 
	 
	 
	9.900.000

	Tổng cộng:
	 
	 
	 
	108.900.000


 

Nghiệp vụ 14: 

Ngày 20/01/2012 Phiếu thu số 02, biên bản đối chiếu công nợ. Thu nợ của công ty Nông sản Đà Lạt: 8.200.000 đ

Nghiệp vụ 15: 

Ngày 21/01/2012 phiếu nhập kho số 05 Kèm biên bản kiểm định chất lượng của bộ phận KCS:

	Thành phẩm
	ĐVT
	Số lượng

	Thành phẩm Vĩ nhựa
	cái
	40.000


 

Nghiệp vụ 16: 

Ngày 21/01/2012 Phiếu xuất kho số 05 bán cho Công ty nông sản Đà Lạt hóa đơn số 125076. 

	Thành phẩm
	ĐVT
	Số lượng
	Đơn giá bán
	Thành tiền

	Vĩ nhựa
	cái
	45.000
	1.100
	49.500.000

	Thuế GTGT 10%
	 
	 
	 
	4.950.000

	Tổng cộng:
	 
	 
	 
	54.450.000


 

Nghiệp vụ 17: 

Ngày 23/01/2012 Phiếu thu số 03 biên bản đối chiếu công nợ, thu nợ Công ty nông sản Đà Lạt: 26.000.000 đ

Nghiệp vụ 18:
Ngày 22/01/2012 Phiếu chi số 03 thanh toán tiền điện tháng trước cho công ty điện lực: 332.000 đ

Nghiệp vụ 19:
Ngày 23/01/2012 Phiếu chi số 04 chi tạm ứng tiền đi công tác cho ông Đoàn Thanh Tạo theo giấy đề nghị tạm ứng số 01, số tiền: 4.000.000 đ.

Nghiệp vụ 20: 

Ngày 28/01/2012 Phiếu thu số 04 biên bản đối chiếu công nợ, thu nợ Công ty Dược: 86.000.000 đ

Nghiệp vụ 21: 

Ngày 29/01/2012 Phiếu chi số 05 thanh toán tiền điện theo hóa đơn số 0397678 của công ty điện lực Lâm Đồng: 
Tiền điện sử dụng chủ yếu tại phân xưởng: giá trị dịch vụ: 3.472.760 đ

                                                          thuế GTGT 10%:     347.276 đ

Nghiệp vụ 22: 

Ngày 29/01/2012 Phiếu chi số 06 thanh toán tiền nước theo hóa đơn số 0378335 của công ty cấp nước Tp.HCM:

Tiền nước sử dụng chủ yếu tại phân xưởng giá trị dịch vụ: 2.780.138 đ

                                                             thuế GTGT 10%: 134.762 đ

Nghiệp vụ 23: 

Ngày 30/01/2012 Phiếu xuất kho số 06 bán cho Công ty Dược (chưa thu tiền), hóa đơn số 003

	Thành phẩm
	ĐVT
	Số lượng
	Đơn giá bán
	Thành tiền

	Thành phẩm Vĩ nhựa
	cái
	5.000
	1.100
	5.500.000

	Thuế GTGT 10%
	 
	 
	 
	550.000

	Tổng cộng:
	 
	 
	 
	6.050.000


 

Nghiệp vụ 24: 

Ngày 30/01/2012 Ủy nhiệm chi số 01, giấy báo Nợ TK TGNH (tại ngân hàng Đầu tư và Phát tiển Lâm Đồng) số 335 Thanh toán tiền điện thoại cho bưu diện Lâm Đồng theo hóa đơn số 1246 (sử dụng chủ yếu tại bộ phận quản lý DN):

  Giá trị dịch vụ:  3.524.982 đ

          
  Thuế GTGT 10%:  352.498 đ

Nghiệp vụ 25:

Ngày 31/01/2012 Phiếu chi số 07, tạm ứng cho Nguyễn thị Thanh Hằng đi tập huấn công tác kế toán tại TPHCM: 3.500.000 đ

Nghiệp vụ 26: 

Ngày 31/01/2012 Phiếu chi số 08, nộp thuế GTGT còn nợ tháng trước vào kho bạc nhà nước (biên lai thu tiền của kho bạc Lâm Đồng) 5.840.000 đ

Nghiệp vụ 27: 

Ngày 29/01/2012 Phiếu chi số 09 thanh toán tiền xăng cho  theo hóa đơn số 274 của cửa hàng xăng dầu Lâm Đồng:

Tiền xăng sử dụng chủ yếu tại bộ phận báng hàng: 3.840.000 đ

                                                    thuế GTGT 10%: 384.000 đ

Nghiệp vụ 28:

Ngày 31/01/2012: Phiếu chi số 10 kèm theo Bảng thanh toán tiền lương cho các bộ phận số tiền: 38.634.307 đ.        

Nghiệp vụ 29:

Ngày 31/01/2012: Phiếu chi số 11 nộp các khoản trích theo lương 30.5% cho Bảo hiểm xã hội Tỉnh Lâm Đồng các khoản BHXH, BHYT, BHTN, số tiền: 12.471.910 đ.

Nghiệp vụ 30:

Ngày 31/01/2012: Phiếu chi số 12 nộp 2% KPCĐ cho Liên đoàn lao động Tỉnh Lâm Đồng số tiền: 817.830 đ.

YÊU CẦU:
Cuối tháng kế toán tổng hợp số liệu:

          -Trích KH TSCĐ

          -Kết chuyển chi phí tiền lương vào các bộ phận, trích BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ.

          -Tổng hợp giá thành (giả định cuối kỳ không có sản phẩm dở dang).

          -Xác định kết quả kinh doanh. Khấu trừ thuế GTGT. Thuế TNDN phải nộp tính 25% trên lợi nhuận thực tế của tháng 01.
BÀI 2: KẾ TOÁN MÔ PHỎNG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI
Công ty TNHH Thương mại Vĩnh An Đà Lạt là một doanh nghiệp kinh doanh thương mại, chuyên doanh điện thoại di động. 

Áp dụng hình thức kế toán Nhật ký chung, Chứng từ ghi sổ
Thuế GTGT thực hiện theo phương pháp khấu trừ (thuế suất 10%). 

Kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên.

Tính giá xuất kho theo phương pháp FIFO.

Mã số thuế: 5800 407499

Địa chỉ: Số 30 Đường Chu Văn An, Phường 3, Đà Lạt

Số điện thoại: 0633.822459

Nơi mở TK giao dịch: Ngân hàng BIDV Lâm Đồng

· Số tài khoản giao dịch:

+ Tiền Việt Nam: 641-10-00-036738-1

+ Tiền Ngoại tệ:  641-10-00-036738-2

	 Tổ chức bộ máy kế toán: (04 CB làm công tác kế toán)

    -01 kế toán vốn bằng tiền & tiền vay  (Tiền mặt, tiền gửi, tiền vay & tiền đang chuyển)

   - 01 kế toán công nợ (nợ phải thu & nợ phải trả – chủ yếu: phải thu khách hàng, phải trả người bán & Thuế và các khoản phải nộp nhà nước) + kế toán tiền lương – BHXH, BHYT, BHTN, BHTN, KPCĐ

    -01 kế toán doanh thu & thu nhập, chi phí hoạt động KD và hoạt động khác

    - 01 kế toán trưởng kiêm kế toán tổng hợp kiêm kế toán TSCĐ, hàng tồn kho  


1. Khai báo số dư đầu kỳ các tài khoản:
Tại thời điểm 31/12/2011 có thông tin về số dư các tài khoản như sau:

-TK 1111      900.000.000 đ

-TK 1121      300.000.000 đ
          Chi tiết: Ngân hàng BIDV Lâm Đồng: 300.000.000 đ
-TK 1122      1.040.000.000 đ

                   Chi tiết: Ngân hàng BIDV Lâm Đồng 

  50.000 USD, tỷ giá gốc hạch toán 20.800 đ/USD (= 1.040.000.000 VND)

-TK 007        50.000 USD  (TK ngoài bảng – dư Nợ)

-TK 131        207.000.000 đ  (dư Nợ), Chi tiết cho từng khách hàng:

                   Doanh nghiệp Thanh Bình:  80.000.000 đ

                   Doanh nghiệp Anh Dương: 35.000.000 đ

                   Doanh nghiệp Đặng Thành:   92.000.000 đ

-TK 1561      

	Mã
	Tên NVL
	ĐVT
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	01
	ĐTDĐ Nokia 3230
	Cái
	300
	5.200.000
	1.560.000.000

	02
	ĐTDĐ Nokia 6230
	Cái
	100
	3.400.000
	340.000.000

	03
	ĐTDĐ Nokia 6230i
	Cái
	200
	4.200.000
	840.000.000

	04
	ĐTDĐ Nokia N70
	Cái
	50
	7.400.000
	370.000.000

	05
	Pin ĐTDĐ Nokia
	Cái
	0
	0
	0

	Cộng:
	3.110.000.000


 -TK 211    329.900.000 đ (dư Nợ), cụ thể:

+ TK 2111
Nhà làm văn phòng (dùng trong quản lý doanh nghiệp): Nguyên giá 150.000.000 đ đã khấu hao 15.000.000 đ giá trị còn lại 135.000.000 đ, số năm dự kiến sử dụng 15 năm, đưa vào sử dụng ngày 31/12/2010, thời điểm tính khấu hao 01/01/2012. TSCĐ này hình thành từ vốn tự có của Công ty.

+ TK 2112
          Thiết bị bán hàng (sử dụng tại bộ phận bán hàng): Nguyên giá 32.900.000 đ đã khấu hao 6.580.000 đ giá trị còn lại 26.320.000 đ, số năm dự kiến sử dụng 05 năm, đưa vào sử dụng ngày 31/12/2010, thời điểm tính khấu hao 01/01/2012. TSCĐ này hình thành từ vốn tự có của Công ty.

+ TK 2113
          TSCĐ là 01 Hệ thống máy vi tính (dùng trong quản lý doanh nghiệp): Nguyên giá 12.000.000 đ đã khấu hao 200.000 đ giá trị còn lại 11.800.000 đ, số năm dự kiến sử dụng 05 năm, đưa vào sử dụng ngày 30/11/2010, thời điểm tính khấu hao 01/01/2012. TSCĐ này hình thành từ vốn tự có của Công ty.

+ TK 2114
          TSCĐ là máy kiểm định chất lượng Ukai (dùng trong bán hàng): Nguyên giá 15.000.000 đ đã khấu hao 3.000.000 đ giá trị còn lại 12.000.000 đ, số năm dự kiến sử dụng 05 năm, đưa vào sử dụng ngày 31/12/2010, thời điểm tính khấu hao 01/01/2012. TSCĐ này hình thành từ vốn tự có của Công ty.

+ TK 2118
Cửa hàng bán hàng và quảng cáo hàng hóa (dùng trong bán hàng): Nguyên giá 120.000.000 đ đã khấu hao 12.000.000 đ giá trị còn lại 108.000.000 đ, số năm dự kiến sử dụng 10 năm, đưa vào sử dụng ngày 31/12/2010, thời điểm tính khấu hao 01/01/2012. TSCĐ này hình thành từ vốn tự có của Công ty.

-TK 2141      28.900.000 đ  

-TK 331       

          Công ty TNHH Thương Mại DBF TP.HCM: 38.000.000 đ

- TK 3331 (dư có): 9.000.000 đ

- TK 3334 (dư có): 15.000.000 đ

- TK 4111      4.870.394.880 đ  
2. Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ:

Nghiệp vụ 1:
Ngày 02/01/2012 Phiếu chi số ….. nộp thuế GTGT của tháng trước theo thông báo thuế của Cơ quan thuế vào Kho bạc nhà nước: 9.000.000 đ

Nghiệp vụ 2:
Ngày 02/01/2012 Phiếu nhập kho số ……. Mua của Công ty TNHH Thương Mại DBF theo hóa đơn số: 001154 của Công ty TNHH TM DBF (tiền chưa thanh toán)

	Mã số
	Hàng hóa
	ĐVT
	Số lượng
	Đơn giá mua
	Thành tiền

	01
	Nokia 3230
	cái
	700
	5.300.000
	3.710.000.000

	02
	Nokia 6230
	cái
	700
	3.500.000
	2.450.000.000

	03
	Nokia 6230i
	cái
	600
	4.400.000
	2.640.000.000

	04
	Nokia N70
	cái
	200
	6.900.000
	1.380.000.000

	 
	Thuế GTGT 10%
	 
	 
	 
	1.018.000.000

	 
	Tổng cộng:
	 
	 
	 
	11.198.000.000


Nghiệp vụ 3:

Ngày 02/01/2012: Bà Trần Thị Thu Hương Nhân viên bán hàng báo nghỉ thai sản.

Nghiệp vụ 4:

Ngày 02/01/2012 Doanh Nghiệp Anh Dương đến công ty làm hợp đồng kinh tế để mua Điện thọai di động và đặt cọc trước 100.000.000 đồng

Nghiệp vụ 5:

Ngày 04/01/2012 Phiếu xuất kho số  01 xuất bán theo Hóa đơn số  0002354 mã số thuế 5800165432, bán cho Doanh nghiệp Anh Dương (chưa thu tiền):
	Mã số
	Hàng hóa
	ĐVT
	Số lượng
	Đơn giá bán
	Thành tiền

	01
	ĐTDĐ Nokia 3230
	cái
	400
	5.810.000
	2.324.000.000

	02
	ĐTDĐ Nokia 6230
	cái
	700
	3.950.000
	2.765.000.000

	 
	Thuế GTGT 10%
	 
	 
	 
	508.900.000

	 
	Tổng cộng:
	 
	 
	 
	5.597.900.000


Nghiệp vụ 6:
Ngày 05/01/2012: Giấy báo Có TK tiền Việt Nam gửi ngân hàng BIDV Lâm Đồng của Công ty, Doanh nghiệp Anh Dương trả tiền cho Công ty bằng chuyển khoản toàn bộ số tiền còn lại.

Nghiệp vụ 7:
Ngày 07/01/2012: Nhận hóa đơn GTGT 002635 của Công ty TNHH Phong Vũ TPHCM, MST: 0312 546312  Chưa thanh toán tiền kèm theo Phiếu nhập kho số  01: nhập thiếu 5 cái chưa rõ nguyên nhân.

	 
Mã số
	 
 
Hàng hóa
	 
ĐVT
	 
Số 
lượng
	Đơn giá đã tính qui đổi theo tỷ giá
	 
Thành tiền

	01
	ĐTDĐ Nokia 6230
	cái
	200
	170 USD (tỷ giá 20.500)
	697.000.000

	
	Thuế GTGT 10% phải nộp
	
	
	69.700.000

	 
	Cộng thanh toán
	 
	 
	766.700.000


Nghiệp vụ 8:    

Ngày 08/01/2012 Lập ủy nhiệm chi, nhận Giấy báo Nợ TK tiền gửi ngân hàng BIDV Lâm Đồng là ngoại tệ USD Công ty trả Công ty TNHH Phong Vũ:  30.000 USD.

Nghiệp vụ 9:
Ngày 12/01/2012: Phiếu thu số …… thu nợ của Doanh nghiệp Thanh Bình 50.000.000 đ

Nghiệp vụ 10:
Ngày 12/01/2012: Phiếu chi số ….. Công ty trả nợ cho Công ty TNHH Thương Mại DBF 35.000.000 đ

 

 Nghiệp vụ 11:
Ngày 15/01/2012: Phiếu chi số ….. Chi tiền mua xe ô tô Innova 7 chỗ của công ty Thắng Lợi, số 02 Hai Bà Trương – P 6, TP Đà Lạt, Mã số thuế: 5800124319. 

Nghiệp vụ 12:
Ngày 17/01/2012 Phiếu chi số …. Trả tiền cho Công ty điện báo điện thoại theo hóa đơn số …………… (sử dụng chủ yếu tại bộ phận quản lý DN):

          -Giá trị cước dịch vụ:          3.611.597 đ

          -Thuế GTGT 10%:              361.161 đ

                   Tổng cộng:              3.972.800 đ (Đã làm tròn)

Nghiệp vụ 13:

Ngày 18/01/2012: Ông Nguyễn Văn Quế - Người nhà bà Trần Thị Thu Hương đến phòng kế toán nộp giấy khai sinh để làm chế độ hưởng BHXH thay lương.

Nghiệp vụ 14:

Ngày 19/01/2012  Chi tiền mặt theo phiếu chi số ………….  (sử dụng chủ yếu tại bộ phận bán hàng), trả tiền cho Công ty điện lực Lâm Đồng – chi nhánh điện Đà Lạt theo hóa đơn số 0446302:

          -Giá trị dịch vụ đã sử dụng:4.592.725 đ

          -Thuế GTGT 10%               459.273 đ

                   Tổng cộng:    5.051.998 đ

Nghiệp vụ 15:
Ngày 21/01/2012  Phiếu xuất kho số ….. xuất bán theo hóa đơn số ….  (kèm theo Bảng tổng hợp tình hình bán lẽ trong ngày), phiếu thu số …..
	Mã số
	Hàng hóa
	ĐVT
	Số lượng
	Đơn giá bán
	Thành tiền

	03
	ĐTDĐ Nokia 6230i
	cái
	15
	4.920.000
	73.800.000

	 
	Thuế GTGT 10%
	 
	 
	 
	7.380.000

	 
	Tổng cộng:
	 
	 
	 
	81.180.000


 

Nghiệp vụ 16:
Ngày 24/01/2012  Ủy nhiệm chi …… trả tiền cho Công ty cấp nước Lâm đồng theo hóa đơn số  0393876 (sử dụng chủ yếu tại bộ phận quản lý DN):

          
-Giá trị nước đã sử dụng: 2.666.667 đ

          
-Thuế GTGT 10%               133.333 đ

- Phí môi trường: 84.000

                   Tổng cộng:              2.884.000 đ

Nghiệp vụ 17: 

Ngày 25/01/2012: Rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt (tiền Việt Nam): Số tiền: 100.000.000 đ

Nghiệp vụ 18:

Ngày 27/01/2012 Thanh lý hợp đồng quảng cáo:

Giá chưa có thuế:

 1.181.818

TGTGT 10%: 

    118.182

Tổng cộng: 

  1.300.00 đ

 
Nghiệp vụ 19:
Ngày 28/01/2012: Phiếu chi …………..Chi tiền mặt tạm ứng cho Giám đốc đi tiếp khách: 2.000.000 đ

Nghiệp vụ 20:

Ngày 29/01/2012: Giám đốc thanh toán tạm ứng chi tiếp khách:

Nhận được hóa đơn tiếp khách của doanh nghiệp tại Nhà hàng Vạn Huê Lầu
· Giá thanh toán: 1.186.000 đ

Số tiền còn thừa trừ vào lương tháng 01 của Ông Nguyễn Từ Quốc Khánh

Nghiệp vụ 21:

Ngày 29/01/2012: Nhận giấy báo Có của ngân hàng BIDV Lâm Đồng về việc chuyển trả tiền bảo hiểm xã hội cho Nhân viên nghỉ thai sản theo chế độ.

Nghiệp vụ 22:
Ngày 29/01/2012   Phiếu xuất kho số ….. xuất bán theo hóa đơn số ….  Cho Doanh nghiệp Đặng Thành (tiền chưa thanh toán)

	 Mã số
	Hàng hóa
	ĐVT
	Số lượng
	Đơn giá bán
	Thành tiền

	04
	ĐTDĐ Nokia N70
	cái
	30
	7.850.000
	235.500.000

	 
	Thuế GTGT 10%
	 
	 
	 
	23.550.000

	 
	Tổng cộng:
	 
	 
	 
	259.050.000


 

Nghiệp vụ 23:
Ngày 29/01/2012 Phiếu chi số …… Công ty tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp cho năm 2011 theo thông báo nộp thuế của Cục thuế Lâm Đồng, số tiền: 15.000.000 đ.
Nghiệp vụ 24:

Ngày 30/01/2012: Phiếu chi tiền mặt số …………: Chi tiền trả bảo hiểm xã hội cho nhân viên nghỉ thai sản.
Nghiệp vụ 25:
Ngày 30/01/2012 Phiếu nhập kho số ……. Mua của Công ty TNHH Thương Mại DBF theo hóa đơn số: 001256 của Công ty TNHH TM DBF (tiền chưa thanh toán)

	Mã số
	Hàng hóa
	ĐVT
	Số lượng
	Đơn giá bán
	Thành tiền

	05
	Pin ĐTDĐ Nokia
	cái
	300
	60.000
	18.000.000

	 
	Thuế GTGT 10%
	 
	 
	 
	1.800.000

	 
	Tổng cộng:
	 
	 
	 
	19.800.000


 

Nghiệp vụ 26:
Ngày 31/01/2012  Phiếu xuất kho số …. Theo Hóa đơn số ….. Bán cho Doanh nghiệp Thanh Bình (tiền chưa thanh toán):

	Mã số
	Hàng hóa
	ĐVT
	Số lượng
	Đơn giá bán
	Thành tiền

	05
	Pin ĐTDĐ Nokia
	cái
	150
	75.000
	11.250.000

	 
	Thuế GTGT 10%
	 
	 
	 
	1.125.000

	 
	Tổng cộng:
	 
	 
	 
	12.375.000


 

Nghiệp vụ 27:
Ngày 31/01/2012: Nhận được hóa đơn GTGT số………………của Cửa hàng Xăng đầu số 1 – 45 Trần Phú – Đà Lạt (chủ yếu cho bộ phận bán hàng)

· Giá chưa có thuế: 1,900.800 đ

· TGTGT 10%

Làm thủ tục thanh toán bằng chuyển khoản ngay.

Nghiệp vụ 28:
Ngày 31/01/2012: Kết quả xử lý 5 điện thoại bị thiếu theo hóa đơn ngày 07/01/2012 là do người vận chuyển (bên bán chịu trách nhiệm vận chuyển), bên bán đã giao thêm 5 điện thoại bị thiếu.

Nghiệp vụ 29:
Ngày 31/01/2012 Phiếu chi số ……., chi lương cho các bộ phận trong tháng (kèm bảng chấm công và bảng chiết tính tiền lương của từng cá nhân): 48.434.558đ, trong đó:

          -Lương bộ phận bán hàng: 9.258.138 đ

          -Lương bộ phận Quản lý DN: 29.918.283 đ

           

Nghiệp vụ 30:

Ngày 31/01/2012: Chi tiền mặt cho thủ quỹ đi nộp BHXH, BHYT, BHTN cho cơ quan BHXH Tỉnh Lâm Đồng, số tiền: 3.946.443 đồng.

Nghiệp vụ 31:

Ngày 31/01/2012: Chi tiền mặt cho thủ quỹ đi nộp Kinh phí công đoàn cho Liên đoàn lao động tỉnh Lâm Đồng

Nghiệp vụ 32:

Ngày 31/01/2012: Phiếu chi số………………Chi tiền mặt nộp thuế môn bài năm 2012 vào kho bạc nhà nước tỉnh Lâm Đồng: 1.000.000

Nghiệp vụ 33:

Ngày 31/01/2012: Chi tiền mua văn phòng phẩm về sử dụng chung cho toàn doanh nghiệp theo hóa đơn bán hàng của cửa hàng văn phòng phẩm Thùy Linh

Giá thanh toán: 834.000 đ

Nghiệp vụ 34: 

Ngày 31/01/2012: Nhận được giấy báo lãi của Ngân hàng BIDV Lâm Đồng về tiền lãi được hưởng trong tháng 01/2012: VNĐ:14.258.624 đ, USD: 696.667 đ

Nghiệp vụ 35:
Ngày 31/01/2012: Kiểm kê số lượng USD tồn quỹ trên TK 007, đánh giá lại tỷ giá theo tỷ gốc thực tế giá ngân hàng công bố cuối kỳ (cuối tháng 01/2012): 20.900đ/USD

YÊU CẦU:
Cuối tháng kế toán tổng hợp số liệu:

          -Trích KH TSCĐ

          -Kết chuyển chi phí tiền lương vào các bộ phận, tính BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ.

          -Xác định kết quả kinh doanh, Khấu trừ thuế GTGT. Tính thuế TNDN phải nộp 25% (nếu Công ty KD có lãi).

BÀI 3: KẾ TOÁN MÔ PHỎNG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP
Công ty TNHH MTV Đại Ân là một doanh nghiệp xây lắp.

Áp dụng hình thức kế toán Chứng từ nghi sổ, Nhật ký chung
Thuế GTGT thực hiện theo phương pháp khấu trừ (thuế suất 10%)

Kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên.

Tính giá xuất kho theo phương pháp FIFO.

Mã số thuế: 0309311868

Tiền tệ áp dụng: VNĐ

Địa chỉ: 134/1A Lê Quang Định, Phường 14, Quận Bình Thạnh, TP HCM.


và 491/267 Huỳnh Văn Bánh, Phường 13, Quận Phú Nhuận

Số điện thoại: 063.821933, 08. 22373145

Nơi mở TK giao dịch: Ngân hàng BIDV Lâm Đồng


- Số TK giao dịch: 


+ Tiền Việt Nam: 64110000500742

	 Tổ chức bộ máy kế toán: (04 CB làm công tác kế toán)

    -01 kế toán vốn bằng tiền & tiền vay  (Tiền mặt, tiền gửi, tiền vay & tiền đang chuyển), TSCĐ

   - 01 kế toán công nợ (nợ phải thu & nợ phải trả – chủ yếu: phải thu khách hàng, phải trả người bán & Thuế và các khoản phải nộp nhà nước) + kế toán tiền lương – BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ  

    -01 kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành.

    -01 kế toán trưởng kiêm kế toán tổng hợp kiêm kế toán TSCĐ, hàng tồn kho, doanh thu, chi phí để xác định kết quả kinh doanh. 

Giám đốc Công ty: Đinh Đại Nghĩa                                


1.Khai báo số dư đầu kỳ của các tài khoản:
Tại thời điểm 31/12/2011 có thông tin về số dư các tài khoản như sau:

-TK 1111      (dư Nợ): 900.000.000 đ 

-TK 1121      (dư Nợ): 397.044.500

         Chi tiết: Ngân hàng Đầu tư phát triển chi nhánh Lâm Đồng (Số tài khoản giao dịch: 64110000500742) 397.044.500 đ

-TK 131 (dư Có), Chi tiết cho từng khách hàng: 

Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Đam Rông:
18.200.000đ      

 -TK 211    (dư Nợ), cụ thể: 

+ TK 2114
          TSCĐ là 01 Máy vi tính xách tay (dùng trong quản lý doanh nghiệp): Nguyên giá 14.272.728 đ đã khấu hao 1.486.743 đ giá trị còn lại 12.785.985 đ, số năm dự kiến sử dụng 05 năm, đưa vào sử dụng ngày 07/07/2011, thời điểm tính khấu hao 01/01/2012 (6424). TSCĐ này hình thành từ vốn đầu tư của chủ sở hữu.

-TK 2141      1.486.743 đ  (dư Có) 
-TK 4111      12.785.985 đ (dư Có) 

2. Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ:

Nghiệp vụ 01: 

Ngày 02/01/2012 Ông Đinh Đại Nghĩa đến ngân hàng Công Thương làm thủ tục vay, số tiền 2.000.000.000 đồng, số tiền nhận nợ kỳ này là 200.000.000 đồng, nhận bằng tiền mặt theo giấy nhận nợ số 01 ngày 02/01/2012.

Nghiệp vụ 02: 

Ngày 02/01/2012 Chi tiền mặt cho Ông Nguyễn Viết Huy đi tiếp chủ đầu tư số tiền: 1.740.000 đồng, theo hóa đơn số 0015298, của Nhà hàng Công Huyền Tôn Nữ Ngọc Trúc, địa chỉ: 32C Hai Bà Trưng, TP Đà Lạt.

Nghiệp vụ 03: 

Ngày 18/01/2012 Chi tiền mặt cho Ông Trương Thanh Lam phô tô hồ sơ dự thầu công trình, số tiền 5.500.000 đồng, theo hóa đơn số 0044026 ngày 18/01/2012 của Cửa hàng Đặng Hải, địa chỉ số 2 Nguyễn Chí Thanh, Đà Lạt, MST: 5800197001

Nghiệp vụ 04: 

Ngày 19/01/2012 Chi tiền mặt cho Ông Trương Thanh Lam mua xăng chạy máy thi công số tiền 786.000 đồng, thuế GTGT 10%, lệ phí xăng dầu 55.000 đồng, theo hóa đơn số 0005493 của Công ty TNHH TM DV Quế Anh, địa chỉ: Xã Hiệp Thạnh, Đức Trọng, Lâm Đồng, MST: 5800578046.

Nghiệp vụ 05: 

Ngày 27/01/2012 Chi tiền mặt cho Ông Nguyễn Viết Huy gửi hồ sơ dự thầu đường ĐaMul về TP HCM, số tiền 26.000 trong đó thuế GTGT 10%, theo hóa đơn số EB 67 296893 0 của Viễn Thông Lâm Đồng.

Nghiệp vụ 06: 

Ngày 29/01/2012 Chi tiền mặt cho Bà Nguyễn Thị Duyên mua CCDC sử dụng cho công trình, số tiền 1.800.000 đồng, theo hóa đơn số 0005623, ngày 29/01/2012 của Cửa hàng Nguyễn Thị Diệu Hằng, địa chỉ: 21 Phạm Văn Đồng, KP2 TT Liên Nghĩa. CCDC được phân bổ trong 2 quý, bắt đầu từ quý 1.

Nghiệp vụ 07: 

Ngày 30/01/2012 Chi tiền mặt cho Bà Nguyễn Thị Duyên mua CCDC sử dụng cho công trình, số tiền 8.200.000 đồng, thuế GTGT 10%, theo hóa đơn số 0000024, ngày 30/01/2012 của DNTN TM Đo đạc Lê Chanh, địa chỉ: 33 Đường số 9, Khu phố 4, Phường An Phú, Quận 2, TP HCM, MST: 0302024991

Nghiệp vụ 08: 

Ngày 31/01/2012 Chi tiền mặt cho Bà Lê Kim Hoa chi lương tháng 01 cho người lao động.

Nghiệp vụ 09: 

Ngày 31/01/2012 Chi tiền mặt cho Bà Lê Kim Hoa  chi nộp các khoản trích theo lương cho người lao động.

Nghiệp vụ 10: 

Ngày 31/01/2012 nhận được thông báo lãi tiền gửi tháng 01 của Ngân hàng BIDV Lâm Đồng, số tiền: 992.611 đồng.

Nghiệp vụ 11: 

Ngày 01/02/2012 Chi tiền mặt cho Bà Thu Hồng mua VPP sử dụng tại văn phòng công ty, số tiền 1.264.000 đồng, theo hóa đơn số 52134, ngày 01/02/2012 của Công ty sách Nguyễn Văn Cừ, địa chỉ: 50 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP HCM, MST: 0305271324.

Nghiệp vụ 12: 

Ngày 01/02/2012 Chi tiền mặt cho Ông Trương Thanh Lam mua xăng chạy máy thi công số tiền 17.183.634 đồng, thuế GTGT 10%, lệ phí xăng dầu 650.000 đồng, theo hóa đơn số 0073400 ngày 01/02/2012 của DNTN Hạnh Phúc, địa chỉ: 02 Trần Bình Trọng, Phường, TP Đà Lạt, MST: 5800068895.

Nghiệp vụ 13: 

Ngày 04/02/2012 Mua xi măng phục vụ công trình của công ty TNHH Thiên Tự Phước, địa chỉ: Păng Pung- Đinh Văn – Lâm Hà – Lâm Đồng, MST: 5800573947, hóa đơn số: 0049582, số tiền 107.818.200, thuế GTGT 10%.

Nghiệp vụ 14: 

Ngày 09/02/2012 Chi tiền mặt cho ông Trương Thanh Lam mua xăng phục vụ máy thi công, số tiền 2.858.182, thuế GTGT 10%, phí xăng dầu: 200.000 theo hóa đơn số: 0000125, của công ty TNHH TM và Cơ giới Chu Toàn, địa chỉ: 222A/41 Mai Anh Đào, Phường 8, TP Đà Lạt, 5800457570. 

Nghiệp vụ 15: 

Ngày 10/02/2012 Chi tiền mặt cho bà Nguyễn Thị Duyên phô tô tài liệu và mua VPP phục vụ công trình, số tiền: 950.000, theo hóa đơn số: 0030636, của DVVP Trường Cầm, địa chỉ 20A Nguyễn Chí Thanh – Đà Lạt, MST: 58001441095.

Nghiệp vụ 16: 

Ngày 14/02/2012 Chi tiền mặt cho ông Trương Thanh Lam mua xăng phục vụ máy thi công, số tiền 2.572.364, thuế GTGT 10%, phí xăng dầu: 180.000 theo hóa đơn số: 060945, của Cửa hàng xăng dầu số 4, địa chỉ: 132 Nguyễn Văn Trỗi, TP Đà Lạt, MST: 5800000689

Nghiệp vụ 17: 

Ngày 17/02/2012 Chi tiền mặt cho ông Đinh Đại Nghĩa tiếp chủ đầu tư số tiền 1.600.000, theo hóa đơn số 0063748 của Nhà hàng Phương Nam, địa chỉ: Đạ KNàng – Đam Rông – Lâm Đồng, MST: 5800927628.

Nghiệp vụ 18: 

Ngày 18/02/2012 Chi tiền mặt cho bà Nguyễn Thị Duyên mua CDCD phục vụ công trình số tiền 1.050.000, theo hóa đơn số 0015133, của CH Phạm Thị Ngọc Ánh, địa chỉ: 22 Khu Hòa Bình, Đà Lạt, MST: 5800139835. CCDC phân bổ trong 2 quý, bắt đầu từ quý 1.

Nghiệp vụ 19: 

Ngày 19/02/2012 Mua xăng chạy máy thi công chưa thanh toán tiền cho người bán, số tiền 17.198.181, thuế GTGT 10%, lệ phí xăng dầu: 450.000, theo hóa đơn số 0014062, của DNTN Kim Mun, địa chì số 104, Thôn Đạ Mun, Đạ KNàng, Đam Rông, MST: 5800875786.

Nghiệp vụ 20: 

Ngày 21/02/2012 Mua thép phục vụ công trình chưa thanh toán cho người bán, số tiền: 17.740.407, thuế GTGT: 10%, theo hóa đơn số 0079758 của DNTN Vũ Thiện, địa chỉ: 815 Trần Phú – P Blao – TP Bảo Lộc, MST: 5800014498.

Nghiệp vụ 21: 

Ngày 23/02/2012 Mua thép phục vụ công trình chưa thanh toán cho người bán, số tiền: 17.828.875, thuế GTGT: 10%, theo hóa đơn số 0079758 của DNTN Vũ Thiện, địa chỉ: 815 Trần Phú – P Blao – TP Bảo Lộc, MST: 5800014498.

Nghiệp vụ 22: 

Ngày 25/02/2012 thanh toán tiền mua hàng cho DNTN Vũ Thiện bằng Uỷ nhiệm chi, đã nhận được giấy báo Nợ của ngân hàng
Nghiệp vụ 23: 

Ngày 26/02/2012 Chi tiền mặt cho ông Đinh Đại Nghĩa tiếp chủ đầu tư, số tiền 1.067.000, theo hóa đơn số 0098382 của nhà hàng Phú Vang, địa chủ: Số 5 Huỳnh Thúc Kháng – Đà Lạt, MST: 5800285508.

Nghiệp vụ 24: 

Ngày 26/02/2012 Chi tiền mặt cho ông Trương Thanh Lam  mua xăn chạy máy công trình, số tiền 2.825.455, thuế GTGT 10%, lệ phí xăng dầu: 150.000, theo hóa đơn số 117141, của Công ty Xăng dầu Lâm Đồng, số 132 Nguyễn Văn Cừ - Đà Lạt, MST: 5800000689.

Nghiệp vụ 25: 

Ngày 27/02/2012 Chi tiền mặt cho bà Nguyễn Thị Duyên mua CDCD phục vụ công trình số tiền 1.936.364, thuế GTGT 10%, theo hóa đơn số 020677, của công ty TNHH Cao Xuân Trường, địa chỉ: 67A – 67B Đường 3/2 Đà Lạt, Lâm Đồng, MST: 5800526898. CCDC phân bổ trong 2 quý, bắt đầu từ quý 1.

Nghiệp vụ 26: 

Ngày 29/02/2012 Biên bản đối chiếu khối lượng máy thi công công trình tháng 02, theo biên bản số 01 ngày 28 / 02/2012 về việc thuê máy thi công công trình và theo hóa đơn số 0032100 ngày 29/02/2012 của DNTN Lê Tám, địa chỉ: Thôn 7 Hòa Ninh – Di Linh, số tiền 41.727.272, thuế GTGT 10%, công ty chấp nhận thanh toán và thanh toán ngay cho DNTN Lê Tám bằng tiền mặt.

Nghiệp vụ 27: 

Ngày 29/02/2012 Nhận giấy báo lãi của ngân hàng BIDV Lâm Đồng về tiền lãi tháng 02 của công ty, số tiền: 1.147.277

Nghiệp vụ 28: 

Ngày 29/02/2012 Chi tiền mặt trả lương tháng 02 cho người lao động.

Nghiệp vụ 29: 
Ngày 29/02/2012 Chi tiền mặt nộp các khoản trích theo lương cho người lao động.

Nghiệp vụ 30: 

Ngày 01/03/2012 Chi tiền mặt cho bà Nguyễn Thị Duyên mua hồ sơ dự thầu công trình CNSH Đạ Oai, huyện Đạ Huoai, số tiền: 1.000.000.

Nghiệp vụ 31: 

Ngày 01/03/2012 Chi tiền mặt cho ông Trương Thanh Lam thay nhớt xe máy thi công công trình, số tiền 720.000, thuế GTGT 10%, theo hóa đơn số 0053533 của Công ty TNHH Việt Quang, địa chỉ: 01 Lê Thị Hồng Gấm, P 1 TP Đà Lạt, MST: 5800590614.

Nghiệp vụ 32: 

Ngày 01/03/2012 Chi tiền mặt cho ông Đinh Đại Nghĩa tiếp chủ đầu tư số tiền 910.000, theo hóa đơn số: 0009045 của Nhà hàng Huyền Tôn Nữ Ngọc Trúc, địa chỉ 32C Hai Bà Trưng – TP Đà Lạt, MST: 5800404547.

Nghiệp vụ 33: 

Ngày 02/03/2012 Chi tiền mặt cho ông Trương Thanh Lam  mua xăn chạy máy công trình, số tiền 2.637.091, thuế GTGT 10%, lệ phí xăng dầu: 140.000, theo hóa đơn số 117141, của Công ty Xăng dầu Lâm Đồng, số 132 Nguyễn Văn Cừ - Đà Lạt, MST: 5800000689.

Nghiệp vụ 34: 

Ngày 03/03/2012 Mua một TSCĐ là xe ô tô hiệu Daewoo, nguyên giá 272.727.273, thuế GTGT 10%, theo hóa đơn số 004402 của công ty TNHH TM DV Nguyên Hà, địa chỉ: 1/19 Đoàn Thị Điểm p 10 Quận Phú Nhuận, MST: 0305541807. Thời gian sử dụng là 10 năm, xe ô tô sử dụng tại văn phòng công ty, công ty thanh toán ngay cho công ty TNHH TM DV Nguyên Hà bằng tiền gửi ngân hàng.

Nghiệp vụ 35: 

Ngày 04/03/2012 Chi tiền mặt cho Bà Nguyễn Thị Duyên mua CCDC sử dụng cho công trình, số tiền 7.000.000, thuế GTGT 10%, theo hóa đơn số 0068005, ngày 04/03/2012 của Công ty ĐT % PT Công nghệ Minh Quân, địa chỉ 40 Tăng Bạt Hổ TP Đà Lạt, MST: 5800395010. CCDC được phân bổ trong 2 quý, bắt đầu từ quý 1.

Nghiệp vụ 36: 

Ngày 05/03/2012 Chi tiền mặt cho Bà Nguyễn Thị Duyên nộp tiền vào ngân hàng, số tiền 100.000.000.

Nghiệp vụ 37: 

Ngày 05/03/2012 Mua vật liệu phục vụ công trình chưa thanh toán cho người bán số tiền 12.727.273, thuế GTGT 10%, theo hóa đơn số: 0002285 của Chi nhánh công ty CP khoáng sản xây dựng Tân Uyên FiCo, địa chỉ: Thôn 3, xã Đại Lào, TP Bảo Lộc. MST: 3700259067 – 005

Nghiệp vụ 38: 

Ngày 06/03/2012 Mua vật liệu phục vụ công trình chưa thanh toán cho người bán số tiền 17.923.750, thuế GTGT 10%, theo hóa đơn số: 0052350 của DNTN Vũ Thiện, địa chỉ: 815 Trần Phú, P Blao TP Bảo Lộc. MST: 5800014498

Nghiệp vụ 39:
Ngày 06/03/2012 Mua vật liệu phục vụ công trình chưa thanh toán cho người bán số tiền 17.923.750, thuế GTGT 10%, theo hóa đơn số: 0052350 của DNTN Vũ Thiện, địa chỉ: 815 Trần Phú, P Blao TP Bảo Lộc. MST: 5800014498

Nghiệp vụ 40: 

Ngày 06/03/2012 Mua vật liệu phục vụ công trình chưa thanh toán cho người bán số tiền 17.454.545, thuế GTGT 10%, theo hóa đơn số: 0055237 của công ty CP Phát triển Sài Gòn, địa chỉ: 143/7 D Ung Văn Khiêm P25 Quận Bình Thạnh, TP HCM. MST: 0302817052

Nghiệp vụ 41: 

Ngày 06/03/2012 Mua vật liệu phục vụ công trình thánh toán ngay bằng tiền gửi ngân hàng, số tiền 101.469.544, thuế GTGT 10%, theo hóa đơn số: 0180890 của công ty TNHH Lâm Phát Đạt, địa chỉ: 11 Đinh Văn – Lâm Hà – Lâm Đồng, MST: 5800837999, 

Nghiệp vụ 42: 

Ngày 07/03/2012 Mua vật liệu phục vụ công trình chưa thanh toán cho người bán số tiền 17.454.545, thuế GTGT 10%, theo hóa đơn số: 0055237 của công ty CP Phát triển Sài Gòn, địa chỉ: 143/7 D Ung Văn Khiêm P25 Quận Bình Thạnh, TP HCM. MST: 0302817052

Nghiệp vụ 43: 

Ngày 07/03/2012 Chi tiền mặt cho ông Đinh Đại Nghĩa tiếp chủ đầu tư số tiền 3.056.000, theo hóa đơn số 0027989 của Nhà hàng Công Huyền Tôn Nữ Ngọc Trúc, địa chỉ: 32C Hai Bà Trưng – TP Đà Lạt, MST: 5800404547.

Nghiệp vụ 44: 

Ngày 17/03/2012 Chi tiền mặt cho ông Trương Thanh Lam mua vật liệu phục vụ công trình, số tiền: 17.727.270, thuế GTGT 10%  theo hóa đơn số: 0021322 của Công ty CP Thương mại Lâm Đồng, địa chỉ: 50 Phan Đình Phùng TP Đà Lạt, MST: 5800000181.

Nghiệp vụ 45: 

Ngày 18/03/2012 Chi tiền mặt cho ông Trương Thanh Lam mua vật liệu phục vụ công trình, số tiền: 17.154.540, thuế GTGT 10% theo hóa đơn số: 0184130 của Công ty Công ty TNHH Thiên Tự Phước, địa chỉ: Pâng Pung, Đinh Văn, Lâm Hà, Lâm Đồng, MST: 5800573947.

Nghiệp vụ 46: 

Ngày 20/03/2012 Chi tiền mặt cho ông Trương Thanh Lam  mua xăn chạy máy công trình, số tiền 2.657.964, thuế GTGT 10%, lệ phí xăng dầu: 80.500, theo hóa đơn số 075514, của Công ty Xăng dầu Lâm Đồng, số 132 Nguyễn Văn Cừ - Đà Lạt, MST: 5800000689.

Nghiệp vụ 47: 

Ngày 21/03/2012 Mua vật liệu phục vụ công trình chưa thanh toán cho người bán, số tiền 200.979.956 của Nguyễn Thị Bích, địa chỉ: Lạc Lâm – Đơn Dương,  MST: 5800962252.

Nghiệp vụ 48: 

Ngày 31/03/2012 Biên bản đối chiếu khối lượng máy thi công công trình tháng 03, theo biên bản số 02 ngày 31/03/2012 về việc thuê máy thi công công trình và theo hóa đơn số 0032100 ngày 29/02/2012 của DNTN Lê Tám, địa chỉ: Thôn 7 Hòa Ninh – Di Linh, số tiền 17.545.455, thuế GTGT 10%, công ty chấp nhận thanh toán và thanh toán ngay cho DNTN Lê Tám bằng tiền mặt.

Nghiệp vụ 49: 

Ngày 31/03/2012 Chi tiền mặt trả tiền cước điện thoại tháng 03 sử dụng tại công trình cho ông Nguyễn Cường, nhân viên bưu điện, số tiền 326.178, thuế GTGT 10%, theo hóa đơn số: 1612449 của Viễn thông Lâm Đồng, MST: 5800001097001

Nghiệp vụ 50: 

Ngày 31/03/2012 Chi tiền mặt cho bà Nguyễn Thị Duyên mua xăng chạy xe tại văn phòng công ty, số tiền: 1.005.450, thuế GTGT 10% của Cửa hàng xăng dầu số 5, địa chỉ: 30 Trần Hưng Đạo, Q1 TP HCM, MST: 0305379369

Nghiệp vụ 51: 

Ngày 31/03/2012 Nhân được phiếu tính lãi vay của Ngân hàng Công Thương Lâm Đồng về việc thông báo số tiền lãi vay của quý I là 8.850.000, Công ty cử bà Nguyễn Thị Duyên đến ngân hàng nộp tiền lãi vay bằng tiền mặt.

Nghiệp vụ 52: 

Ngày 31/03/2012 Nhận giấy báo lãi của ngân hàng BIDV Lâm Đồng về tiền lãi tháng 02 của công ty, số tiền: 71.472

Nghiệp vụ 53: 

Ngày 31/03/2012 Chi tiền mặt trả lương tháng 03 cho người lao động.

Nghiệp vụ 54: 

Ngày 31/03/2012 Chi tiền mặt nộp các khoản trích theo lương tháng 03 cho người lao động.

YÊU CẦU:
Cuối tháng kế toán tổng hợp số liệu:

          -Trích KH TSCĐ

          -Kết chuyển chi phí tiền lương vào các bộ phận, trích BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ.

          -Tổng hợp giá thành (giả định cuối kỳ không có sản phẩm dở dang).

          -Xác định kết quả kinh doanh. Khấu trừ thuế GTGT. Thuế TNDN phải nộp tính 25% trên lợi nhuận thực tế của quý I.

BÀI 4: KẾ TOÁN MÔ PHỎNG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP

Tên đơn vị: Công ty sản xuất thương mại Triều Phú

Địa chỉ: 123 Hai Bà Trưng, phường 2, TP Đà Lạt. 

Áp dụng hình thức ghi sổ kế toán: Nhật ký chung, Chứng từ ghi sổ
Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
Tính giá thành theo phương pháp hệ số.

Kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, sử dụng phương Pháp giá vốn bình quân gia quyền cuối kỳ.

Thực hiện chế độ thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ.

Thời gian:   Niên độ làm việc: 01/01/2012
	Tổ chức bộ máy kế toán: (05 CB làm công tác kế toán)

    -01 kế toán vốn bằng tiền & tiền vay  (Tiền mặt, tiền gửi, tiền vay & tiền đang chuyển)

   - 01 kế toán công nợ (nợ phải thu & nợ phải trả – chủ yếu: phải thu khách hàng, phải trả người bán & Thuế và các khoản phải nộp nhà nước) + kế toán tiền lương – BHXH, BHYT, KPCĐ

    -01 kế toán doanh thu & thu nhập, chi phí hoạt động KD và hoạt động khác, hàng tồn kho.

    -01 kế toán tổng hợp kiêm chi phí SX và giá thành (xử lý các số liệu kết chuyển và xử lý số liệu trên phần mềm máy tính)

    -01 kế toán trưởng




 1. Số dư các tài khoản ở thời điểm 01/01/2012:
- TK 1111:                                         200.000.000 VCĐ

- TK 1121, chi tiết gồm:

+  Ngân hàng Eximbank:                    50.000.000 VNĐ

+  Ngân hàng VIB:                             80.000.000 VNĐ

- TK 131 (dư Nợ)

   
+ Công ty TNHH Hiếu Long:              30.000.000 VNĐ

+ Công ty TNHH SX & TM HCM:   100.000.000 VNĐ

- TK 141:

   Trần Thanh Sơn (Phòng Tài vụ)                    1.000.000 VNĐ                   

- TK 1521:

+ Da:                       800 mét x 170.000 VNĐ/mét

+Vải:                      180 mét x 150.000 VNĐ/mét

+Keo:                     200 hộp x   35.000 VNĐ/hộp

+Chỉ:                      300 cuộn x 10.000 VNĐ/cuộn

- TK 155:

+Thành phẩm giày Nam:                500 đôi x 350.000 VNĐ/đôi

+Thành phẩm giày Nữ:                  200 đôi x 505.000 VNĐ/đôi

- TK 2118:

Máy Photocopy, đưa vào sử dụng ngày 25/12/2011 tại bộ phận văn phòng (phòng kế toán), biết TSCĐ này từ lúc mua về đến nay DN chưa tính khấu hao:

Nguyên giá: 25.000.000 VNĐ, thời gian khấu hao: 5 năm

- TK 331 (dư Có):

   
+Công ty Cổ phần Anh Dương:                   120.000.000 VNĐ

+Công ty Long Giang:                     
     80.000.000 VNĐ

- TK 4111:




              735.000.000 VNĐ

 

2. Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong tháng 01/2012 như sau:
Nghiệp vụ 1:
Theo phiếu thu số 01/PT ngày 02/01/2012, thu nợ anh Lê Thanh Hải thuộc Doanh nghiệp Hiếu Long số tiền 30.000.000 VNĐ.

Nghiệp vụ 2:
Theo phiếu chi số 01/PC ngày 05/01/2012 tạm ứng cho Nguyễn Thế Tài, nhân viên phòng kế toán đi công tác 500.000 VNĐ.

Nghiệp vụ 3:
Theo phiếu chi số 02/PC ngày 09/01/2012 Người nhận tiền: Nguyễn Thanh (CB thu tiền điện) thanh toán tiền điện (sử dụng chủ yếu tại PXSX) cho Công ty điện lực TP.HCM với tổng số tiền 1.100.000 VNĐ, trong đó:

          Tiền điện: 1.000.000 VNĐ

          Thuế GTGT (thuế suất 10%) 100.000 VNĐ

Theo hóa đơn số 0098756, số seri AQ/2003N. MST: 0302354796.

Nghiệp vụ 4:
Căn cứ vào giấy báo Nợ của ngân hàng Eximbank theo số chứng từ 01/BN ngày 10/01/2012, thanh toán khoản tiền mua hàng cho Công ty cổ phần Anh Dương số tiền 50.000.000 VNĐ.

Nghiệp vụ 5:
Căn cứ vào giấy báo Có của ngân hàng VIP theo chứng từ số 01/BC, ngày 15/01/2012, nhận tiền thanh toán tiền hàng của Công ty TNHH SX & TM HCM số tiền 80.000.000 VNĐ.

Nghiệp vụ 6:
Theo phiếu chi số 03/PC ngày 16/01/2012 thanh toán tiền mua máy may 2 kim Kansai cho bộ phận sản xuất với số tiền là 13.200.000 VNĐ, trong đó:

          Nguyên giá trị của máy là 12.000.000 VNĐ

          VAT (10%)                        1.200.000 VNĐ

          Theo hóa đơn số 005789 ngày 16/01/2012, số seri QT/2012/T – MST: 000000899. Tài sản này được trích khấu hao trong 06 năm.

Nghiệp vụ 7:
Ngày 11/01/2012 xuất kho 80 cuộn chỉ để sản xuất giày Nam theo phiếu xuất kho số 01/PX (kèm giấy đề nghị xuất kho của PXSX).

Nghiệp vụ 8:
Ngày 11/01/2012 xuất kho 100 mét vải để sản xuất giày Nữ theo phiếu xuất kho số 02/PX (kèm giấy đề nghị xuất kho của PXSX).

Nghiệp vụ 9:
Ngày 12/01/2012 xuất kho nguyên vật liệu để sản xuất giày Nữ theo phiếu xuất kho số 03/PX (kèm giấy đề nghị xuất kho của PXSX), chi tiết:

	Nguyên liệu
	Số lượng

	Da
	500


Nghiệp vụ 10:
Ngày 12/01/2012 xuất kho nguyên vật liệu để sản xuất giày Nữ theo phiếu xuất kho số 03/PX (kèm giấy đề nghị xuất kho của PXSX), chi tiết:

	Nguyên liệu
	Số lượng

	Keo
	80


 
Nghiệp vụ 11:
Ngày 12/01/2012 xuất kho nguyên vật liệu để sản xuất giày Nữ theo phiếu xuất kho số 03/PX (kèm giấy đề nghị xuất kho của PXSX), chi tiết:

	Nguyên liệu
	Số lượng

	Chỉ
	120


Nghiệp vụ 12:
Ngày 12/01/2012 xuất kho nguyên vật liệu để sản xuất giày Nam theo phiếu xuất kho số 04/PX (kèm giấy đề nghị xuất kho của PXSX), chi tiết như sau:

	Nguyên liệu
	Số lượng

	Da
	200

	Vải
	80


Nghiệp vụ 13:
Ngày 12/01/2012 xuất kho nguyên vật liệu để sản xuất giày Nam theo phiếu xuất kho số 04/PX (kèm giấy đề nghị xuất kho của PXSX), chi tiết như sau:

	Nguyên liệu
	Số lượng

	Keo
	40


Nghiệp vụ 14:
UNC số 01, giấy báo Nợ số 15/BN (ngân hàng VIB) ngày 16/01/2012 thanh toán tiền nước (sử dụng chủ yếu cho bộ phận bán hàng) cho Công ty cấp nước TP.HCM với tổng số tiền 990.000 VNĐ, trong đó:

          Tiền nước: 900.000 VNĐ

          Thuế GTGT (thuế suất 10%) 90.000 VNĐ

Theo hóa đơn số 00087, số seri AQ/2003N. MST: 000003579.

Nghiệp vụ 15:
Ngày 19/01/2012 nhập kho thành phẩm theo phiếu nhập kho số 02/PN (kèm BB đánh giá chất lượng của bộ phận KCS), chi tiết:

	Mặt hàng
	ĐV tính
	Số lượng
	Đơn giá tạm tính

	Giầy Nữ
	Đôi
	340
	450.000 VNĐ


Nghiệp vụ 16:
Ngày 19/01/2012 nhập kho thành phẩm theo phiếu nhập kho số 02/PN (kèm BB đánh giá chất lượng của bộ phận KCS), chi tiết:

	Mặt hàng
	ĐV tính
	Số lượng
	Đơn giá tạm tính

	Giầy Nam
	Đôi
	300
	200.000 VNĐ


Nghiệp vụ 17:
Ngày 20/01/2012 xuất hóa đơn GTGT số 045379, số seri QH/2012N xuất bán cho Công ty Giày An Giang tại khu vực TP.HCM (chưa thu tiền), chi tiết:

	Mặt hàng
	ĐV tính
	Số lượng
	Đơn giá chưa có VAT (10%)

	Giầy Nữ
	Đôi
	150
	480.000 VNĐ


 
Nghiệp vụ 18:
Ngày 20/01/2012 xuất hóa đơn GTGT số 045379, số seri QH/2012N xuất bán cho Công ty Giày An Giang tại khu vực TP.HCM (chưa thu tiền), chi tiết:

	Mặt hàng
	ĐV tính
	Số lượng
	Đơn giá chưa có VAT (10%)

	Giầy Nam
	Đôi
	200
	370.000 VNĐ


Nghiệp vụ 19:
Phiếu chi số 04/PC ngày 31/01/2012 (Người đại diện nhận tiền: Nguyễn Thị Tiên) số tiền là 70.000.000 VNĐ, trong đó chi lương Công nhân trực tiếp sản xuất 33.000.000 VNĐ (trong đó: thành phẩm giày Nam là 20.000.000 VNĐ, giày Nữ là 13.000.000 VNĐ), bộ phận sản xuất chung (PXSX) 17.000.000 VNĐ, bộ phận bán hàng 10.000.000 VNĐ, bộ phận quản lý DN 10.000.000 VNĐ.

Nghiệp vụ 20


Ngày 31/01/2012, chi nộp BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động tại Bảo Hiểm xã hội tỉnh Lâm Đồng 

Nghiệp vụ 21:

Ngày 31/01/2012, chi nộp KPCĐ cho người lao động tại Liên đoàn lao đ6ọng tỉnh Lâm Đồng.

Nghiệp vụ 22:

Ngày 31/01/2012 xuất hóa đơn GTGT số 045380, số seri QH/2012N xuất bán cho Công ty TNHH Hiếu Long (người mua: anh Lê Thanh Hải), Phiếu thu số 03/PT.chi tiết:

	Mặt hàng
	ĐV tính
	Số lượng
	Đơn giá chưa có VAT (10%)

	Giầy Nữ
	Đôi
	100
	480.000 VNĐ


 Nghiệp vụ 23:

Ngày 31/01/2012 xuất hóa đơn GTGT số 045380, số seri QH/2012N xuất bán cho Công ty TNHH Hiếu Long (người mua: anh Lê Thanh Hải), Phiếu thu số 03/PT.chi tiết:

	Mặt hàng
	ĐV tính
	Số lượng
	Đơn giá chưa có VAT (10%)

	Giầy Nam
	Đôi
	100
	370.000 VNĐ


YÊU CẦU:
          1.Khai báo chi tiết và nhập số dư đầu tháng 01/2012 cho các tài khoản.

          2.Nhập các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ kế toán tháng 01/2012.

          3.Thực hiện các bút toán tổng hợp:

- Trích khấu hao TSCĐ tháng 01/2012

-Kế toán lương và BHXH:                

-Tổng hợp giá thành (biết rằng hệ số giấy nam là: 1, hệ số giày nữ là 1,2)

- Xác định kết quả HĐKD

4.Khấu trừ thuế GTGT (TK1331, TK1332 với TK 33311)

5.Tính thuế TNDN 25% vào chi phí thuế TNDN hiện hành (tính trên lợi nhuận thực tế, nếu có), thực hiện Kết chuyển lãi - lỗ cuối tháng 01/2012.
BÀI 5: KẾ TOÁN MÔ PHỎNG KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP
Công Ty Cổ Phần Bình Điền Lâm Đồng là một doanh nghiệp sản xuất phân NPK.

Áp dụng hình thức kế toán Nhật ký chung, Chứng từ ghi sổ

Thuế GTGT thực hiện theo phương pháp khấu trừ (thuế suất 10%)

Kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên.

Tính giá xuất kho theo phương pháp bình quân gia quyền cuối kỳ.

Tính giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp.

Tiền tệ áp dụng: VNĐ

Mã số thuế: 5800606078

Địa chỉ: QL20 - Hiệp Thạnh - Đức Trọng – Lâm Đồng

Số điện thoại: 063.3840416 – 3657365    Fax: 063.3840304

	 Tổ chức bộ máy kế toán: (04 CB làm công tác kế toán)

    -01 kế toán vốn bằng tiền & tiền vay  (Tiền mặt, tiền gửi, tiền vay & tiền đang chuyển), TSCĐ

   - 01 kế toán công nợ (nợ phải thu & nợ phải trả – chủ yếu: phải thu khách hàng, phải trả người bán & Thuế và các khoản phải nộp nhà nước) + kế toán tiền lương – BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ  

    -01 kế toán doanh thu & thu nhập, chi phí hoạt động KD và hoạt động khác, kế toán hàng tồn kho.

    -01 kế toán trưởng kiêm kế toán tổng hợp kiêm chi phí SX và giá thành (xử lý các số liệu kết chuyển) 




1.Khai báo số dư đầu kỳ của các tài khoản:
Tại thời điểm 31/12/2011 có thông tin về số dư các tài khoản như sau:

-TK 1111      (dư Nợ) 813.000.000 đ 

-TK 1121      (dư Nợ) 

         Chi tiết: Ngân hàng Nông Nghiệp Và Phát triển Nông Thôn Hiệp Thạnh – Lâm Đồng (Số tài khoản giao dịch: 5412201000103) 2.860.000.000 đ

-TK 131(dư Nợ), Chi tiết cho từng khách hàng: 

        Công Ty Phân Bón Miền Bắc 
306.400.000đ      

        Hợp tác xã Bình Tân       

152.000.000 đ 

-TK 141   chi tiết (dư Nợ): 

                   Nguyễn Văn Thảnh      


600.000 đ 

-TK 1521      

	Mã
	Tên NVL
	ĐVT
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	1521a
	Quặng Apatit
	Tấn
	18
	11.000.000
	198.000.000


 -TK 155      

	Mã
	Tên NVL
	ĐVT
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	155a
	Phân NPK (Thành phẩm)
	Tấn
	200
	15.000.000
	3.000.000.000


 -TK 211 (dư Nợ), cụ thể: 

+TK 2111
          TSCĐ là nhà xưởng SX (sử dụng tại phân xưởng): Nguyên giá 13.996.000.000 đ đã khấu hao 933.066.667 đ giá trị còn lại 13.062.933.333 đ, số năm dự kiến sử dụng 15 năm, đưa vào sử dụng ngày 31/12/2001, thời điểm tính khấu hao 01/01/2012 (6274). TSCĐ này hình thành từ vốn đầu tư của chủ sở hữu.

TSCĐ là nhà làm văn phòng (sử dụng tại văn phòng làm việc): Nguyên giá 6.500.000.000 đ đã khấu hao 1.950.000.012 đ giá trị còn lại 4.549.999.988 đ, số năm dự kiến sử dụng 10 năm, đưa vào sử dụng ngày 01/01/2009, thời điểm tính khấu hao 01/01/2012 (6274). TSCĐ này hình thành từ vốn đầu tư của chủ sở hữu.

+TK 2112
          TSCĐ là thiết bị SX phân bón (sử dụng tại phân xưởng): Nguyên giá 1.200.000.000 đ đã khấu hao 240.333.333 đ giá trị còn lại 959.666.667 đ, số năm dự kiến sử dụng 10 năm, đưa vào sử dụng ngày 31/12/2009, thời điểm tính khấu hao 01/01/2012 (6274). TSCĐ này hình thành từ vốn đầu tư của chủ sở hữu.

+TK 2113
          TSCĐ là 01 xe tải (dùng trong bán hàng): Nguyên giá 300.000.000 đ đã khấu hao 20.055.556 đ giá trị còn lại 279.944.444đ, số năm dự kiến sử dụng 15 năm, đưa vào sử dụng ngày 31/12/2010, thời điểm tính khấu hao 01/01/2012 (6414). TSCĐ này hình thành từ vốn đầu tư của chủ sở hữu.

+TK 2114
          TSCĐ là 01 Hệ thống máy vi tính (dùng trong quản lý doanh nghiệp): Nguyên giá 15.000.000 đ đã khấu hao 258.333 đ giá trị còn lại 14.741.667 đ, số năm dự kiến sử dụng 05 năm, đưa vào sử dụng ngày 30/11/2011, thời điểm tính khấu hao 01/01/2012 (6424). TSCĐ này hình thành từ vốn đầu tư của chủ sở hữu.

+TK2118
          TSCĐ khác là thiết bị sấy khô và đóng bao phân NPK (sử dụng tại phân xưởng): Nguyên giá 15.000.000 đ đã khấu hao 3.008.333 đ giá trị còn lại 11.991.667 đ, số năm dự kiến sử dụng 05 năm, đưa vào sử dụng ngày 31/12/2010, thời điểm tính khấu hao 01/01/2012 (6274). TSCĐ này hình thành từ vốn đầu tư của chủ sở hữu.

-TK 2141 (dư Có)  
  3.146.722.234 đ  

-TK 331 (dư Có) 

                   Công ty Phân Bón Ba Vì    429.600.000 đ

                   Công ty Phân Bón Thần Nông  80.000.000 đ

-TK 3331     130.000.000 đ (dư Có) 

-TK 4111      26.191.677.762 đ (dư Có) 

2. Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong tháng 01/2012:
Nghiệp vụ 01: 

Ngày 03/01/2012 phiếu nhập kho số 01 nhập vật liệu là bao bì theo hóa đơn số 0000001 ngày 03/01/2012 của công ty TNHH Hải Đăng Tp.HCM  (tiền chưa thanh toán): MST: 1100123456

	STT
	Mã số
	Tên vật liệu
	ĐVT
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	1
	1528a
	Bao PP
	Cái
	30.703
	4.850
	148.909.550

	2
	1528b
	Bao PE 62x115
	Cái
	30.800
	2.630
	81.004.000

	
	
	Thuế GTGT 10%
	 
	
	
	22.991.355

	
	
	Tổng cộng:
	 
	
	
	252.904.905


 
Nghiệp vụ 02: 

Ngày 04/01/2012 Phiếu nhập kho số 02, mua vật tư theo hóa đơn số 0000005 ngày 04/01/2012 của công ty vật liệu xây dựng Đông Đô Tp.HCM: MST: 1100123400 (chưa thanh toán)

	Mã số
	Tên vật liệu
	ĐVT
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	1527a
	Thép mạ kẽm
	kg
	460
	18.400
	8.464.000

	1527b
	Tôn màu
	kg
	8.101
	21.700
	173.817.000

	 
	Thuế GTGT 10%
	 
	 
	 
	18.228.100

	 
	Tổng cộng:
	 
	 
	 
	200.509.100


Nghiệp vụ 03: 

Ngày 08/01/2012 phiếu nhập kho số 03 nhập vật liệu theo hóa đơn số 0041108 ngày 08/01/2012 của công ty TNHH thương mại Giao Thông Hưng Phú TPHCM (tiền chưa thanh toán): MST 0301475536

	Mã Số
	Tên vật liệu
	ĐVT
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	1521b
	Phân SA TQ
	Tấn
	519
	4.000.000
	2.076.000.000

	
	Thuế GTGT 5%
	 
	 
	 
	103.800.000

	
	Tổng cộng:
	 
	 
	 
	2.179.800.000


 
Nghiệp vụ 04: 

Ngày 08/01/2012 Phiếu xuất kho số 01, xuất vật liệu chính phân SA cho phân xưởng SX để SX thành phẩm:

	Mã Số
	Tên vật liệu
	ĐVT
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	1521b
	Phân SA TQ
	Tấn
	150
	4.000.000
	600.000.000


Nghiệp vụ 05: 

Ngày 09/01/2012 Phiếu chi số 01 thanh toán tiền mua hàng cho công ty TNHH Hải Đăng Tp.HCM: 252.904.905đ

Nghiệp vụ 06: 

Ngày 11/01/2012 chi tiền mặt nộp vào tài khoản tiền gửi theo phiếu chi số 02, giấy báo Có TK TGNH (ngân hàng NN & PTNT Hiệp Thạnh - Lâm Đồng): 100.000.000 đ

Nghiệp vụ 07:
Ngày 11/01/2012 Phiếu xuất kho số 02, xuất vật liệu chính quặng Apatit cho phân xưởng SX để SX thành phẩm:

	Mã
	Tên NVL
	ĐVT
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	1521a
	Quặng Apatit
	Tấn
	15
	20.000.000
	300.000.000


Nghiệp vụ 08: 

Ngày 12/01/2012 Công Ty ký hợp đồng mua 1 hệ thống chống sét và hệ thống chữa cháy từ  Công Ty TNHH Tiến Đức, Kế toán đã ứng trước tiền hàng bằng chuyển khoản là 27.200.000đ.

Nghiệp vụ 09: 

Ngày 12/01/2012 Bảng kê thanh toán tạm ứng của ông Nguyễn Văn Thảnh, kèm theo giấy đi đường, hóa đơn số 0000031 của DNTN Phương Linh (phí công tác): 495.000đ.

Nghiệp vụ 10: 

Ngày 13/01/2012 công ty TNHH  Tiến Đức bàn giao hệ thống chống sét và hệ thống chữa cháy cho Công Ty kèm theo hóa đơn số 0170418 . Kế toán thanh toán hết số tiền còn lại bằng chuyển khoản, (dự kiến sử dụng 05 năm tại PXSX).

	Loại TSCĐ
	ĐVT
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	Hệ thống chống sét
	hệ thống
	01
	54.400.000
	54.400.000

	Thuế GTGT 10%
	 
	
	
	5.440.000

	Tổng cộng:
	 
	
	
	59.840.000


Biết: Hệ thống chống sét mua sắm bằng nguồn vốn kinh doanh

Nghiệp vụ 11: 

Ngày 13/01/2012 Phiếu thu số 01 thu hồi tạm ứng sử dụng không hết của Nguyễn Văn Thảnh: 105.000 đ

Nghiệp vụ 12: 

Ngày 14/01/2012 Phiếu xuất kho số 03 Xuất vật liệu là vật tư theo yêu cầu của ông Võ Ngọc Minh để sửa chữa lớn tại PXSX ngày 14/01/2012, Chi phí sửa chữa lớn được phân bổ trong 24 tháng, bắt đầu từ tháng này:

	 Mã số
	Tên vật liệu
	ĐVT
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	1527a
	Thép mạ kẽm
	kg
	460
	18.400
	8.464.000

	1527b
	Tôn màu
	kg
	8.101
	21.700
	173.817.000

	 
	Tổng cộng:
	
	 
	 
	182.281.000


Nghiệp vụ 13:

Ngày 15/01/2012 Phiếu xuất kho số 03 Xuất vật liệu là bao bì để đóng gói SP theo yêu cầu của PXSX ngày 15/01/2012:

	STT
	Mã số
	Tên vật liệu
	ĐVT
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	1
	BAOPP
	Bao PP
	Cái
	30.703
	4.850
	148.909.550

	2
	PE62x115
	Bao PE 62x115
	Cái
	30.800
	2.630
	81.004.000

	
	
	Tổng cộng:
	 
	 
	 
	229.913.550


Nghiệp vụ 14: 

Ngày 15/01/2012 Phiếu nhập kho số 04 nhập kho thành phẩm:

	Mã
	Tên NVL
	ĐVT
	Số lượng

	155a
	Phân NPK (Thành phẩm)
	Tấn
	150


Nghiệp vụ 15: 

Ngày 17/01/2012 Mua xăng dầu từ công ty Xăng dầu Lâm Đồng theo hóa đơn số 0000274 sử dụng chủ yếu tại bộ phận báng hàng, thanh toán ngay bằng tiền mặt.

	Mã Số
	Tên nhiên liệu
	ĐVT
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	1522a
	Xăng
	lít
	200
	20.000
	4.000.000

	Thuế GTGT 10%
	
	
	
	
	400.000

	Tổng cộng
	
	
	
	
	4.400.000


Nghiệp vụ 16:

Ngày 18/01/2012 Phiếu xuất kho số 05 Bán cho công ty phân bón Hằng Luyện (chưa thu tiền), hóa đơn số 125075. 

	Thành phẩm
	ĐVT
	Số lượng
	Đơn giá bán
	Thành tiền

	Phân NPK
	Tấn
	10
	23.000.000
	230.000.000

	Thuế GTGT 10%
	 
	 
	 
	23.000.000

	Tổng cộng:
	 
	 
	 
	253.000.000


 

Nghiệp vụ 17: 

Ngày 20/01/2012 Phiếu thu số 02, biên bản đối chiếu công nợ. Thu nợ của Hợp tác xã Bình Tân: 152.000.000 đ 

Nghiệp vụ 18: 

Ngày 21/01/2012 Phiếu thu số 03, biên bản đối chiếu công nợ. Thu nợ của Công Ty Phân Bón Miền Bắc: 106.000.000 đ 

Nghiệp vụ 19: 

Ngày 21/01/2012 Lập Ủy nhiệm chi thanh toán 50% tiền mua hàng cho công ty TNHH thương mại Giao Thông Hưng Phú TPHCM: 1.089.900.000 (2.179.800.000 * 50%)

Nghiệp vụ 20: 

Ngày 21/01/2012 Phiếu xuất kho số 06 bán phân NPK cho HND Xã Nam Hà hóa đơn số 125076.(chưa thu tiền)

	Thành phẩm
	ĐVT
	Số lượng
	Đơn giá bán
	Thành tiền

	Phân NPK
	Tấn
	4
	23.000.000
	92.000.000

	Thuế GTGT 10%
	 
	 
	 
	9.200.000

	Tổng cộng:
	 
	 
	 
	101.200.000


Nghiệp vụ 21: 

Ngày 23/01/2012 Nhận được giấy báo Có của Ngân hàng NN & PTNT số 5404OTT101022598 ngày 23/01/2012 về khoản tiền hàng do cửa hàng phân bón Hằng Luyện thanh toán, số tiền: 253.000.000đ

Nghiệp vụ 22:

Ngày 22/01/2012 Phiếu chi số 03 thanh toán tiền điện thoại cho bưu điện Lâm Đồng theo hóa đơn số 238748, 238928, 238839 (sử dụng chủ yếu tại bộ phận PXSX): 339.358 đ. Trong đó

Nghiệp vụ 23:
Ngày 23/01/2012 Phiếu chi số 04 thanh toán tiền mua hàng cho công ty vật liệu xây dựng Đông Đô Tp.HCM: 200.509.100đ

Nghiệp vụ 24: 

Ngày 28/01/2012 Phiếu chi số 07, tạm ứng cho Phạm Văn Khoa đi tập huấn công tác kế toán tại TPHCM: 3.500.000 đ

Nghiệp vụ 25: 

Ngày 29/01/2012 Phiếu chi số 05 thanh toán tiền điện theo hóa đơn số 0397678 của công ty điện lực Lâm Đồng:

Tiền điện sử dụng chủ yếu tại phân xưởng: giá trị dịch vụ: 3.472.760 đ

                                                          thuế GTGT 10%:     347.276 đ

Nghiệp vụ 26: 

Ngày 29/01/2012 Phiếu chi số 06 thanh toán tiền nước theo hóa đơn số 0378335 của công ty cấp nước Tp.HCM:

Tiền nước sử dụng chủ yếu tại phân xưởng giá trị dịch vụ: 2.780.138 đ

                                                             thuế GTGT 10%: 134.762 đ

Nghiệp vụ 27:  

Ngày 29/01/2012 Bảng kê thanh toán tạm ứng của ông Phạm Văn Khoa, kèm theo giấy đi đường, hóa đơn số 0000345 của DNTN Phong Lan (phí công tác): 2.500.000đ.

Nghiệp vụ 28: 

Ngày 30/01/2012 Phiếu thu số … thu hồi tạm ứng sử dụng không hết của ông Phạm Văn Khoa: 1.000.000 đ

Nghiệp vụ 29: 

Ngày 30/01/2012 Phiếu xuất kho số 07 bán cho Công ty Phân Bón Miền Bắc (chưa thu tiền), hóa đơn số 003

	Thành phẩm
	ĐVT
	Số lượng
	Đơn giá bán
	Thành tiền

	Phân NPK
	tấn
	150
	23.000.000
	3.450.000.000

	Thuế GTGT 10%
	
	
	
	345.000.000

	Tổng cộng:
	
	
	
	3.795.000.000


Nghiệp vụ 30: 

Ngày 30/01/2012 Hợp đồng in tờ rơi cây lúa với công ty công ty Công Thành Phát số tiền: 13.200.000đ theo hóa đơn số 0072591, công ty thanh toán cho công ty Công Thành Phát bằng tiền gửu ngân hàng.

Nghiệp vụ 31: 

Ngày 30/01/2012 Ủy nhiệm chi số 02, giấy báo Nợ TK TGNH (tại ngân hàng NN & PTNT Hiệp Thạnh - Lâm Đồng) số 336 Thanh toán hết số tiền mua hàng cho công ty TNHH thương mại Giao Thông Hưng Phú TPHCM: 1.089.000.000 

Nghiệp vụ 32:

Ngày 31/01/2012 Phiếu xuất kho số…. bán phân NPK cho Cửa Hàng Phân Bón Kim Phượng  - Đà Lạt  hóa đơn số 125776. Đã thu bằng tiền mặt đủ theo phiếu thu số…., số tiền: 25.300.000đ.

	Thành phẩm
	ĐVT
	Số lượng
	Đơn giá bán
	Thành tiền

	Phân NPK
	Tấn
	1
	23.000.000
	23.000.000

	Thuế GTGT 10%
	
	
	
	2.300.000

	Tổng cộng:
	
	
	
	25.300.000


Nghiệp vụ 33:  

Ngày 31/01/2012 Phiếu thu số ... Thu 15% tiền bán hàng từ Công ty Phân Bón Miền Bắc: 569.250.000 

Nghiệp vụ 34: 

Ngày 31/01/2012 Phiếu chi số 08, nộp thuế GTGT còn nợ tháng trước vào kho bạc nhà nước (biên lai thu tiền của kho bạc Lâm Đồng) 130.000.000đ

Nghiệp vụ 35: 

Ngày 31/01/2012 Chi tiền mặt mua VPP của công ty TNHH MVP Quang Minh, số tiền 6.460.000 đồng, thuế GTGT 10%.

Nghiệp vụ 36: 

Ngày 31/01/2012 Phiếu chi số…., tạm ứng cho ông Nguyễn Quang Hiệp đi tiếp khách tại nhà hàng TOMATO: 8.000.000 đ

Nghiệp vụ 37:

Ngày 31/01/2012 

* Chi tiền mặt trả lương tháng 01 cho người lao động.

*Chi nộp các khoản trích theo lương 30.5% cho Bảo hiểm xã hội Tỉnh Lâm Đồng các khoản BHXH, BHYT, BHTN

* Chi nộp 2% KPCĐ cho Liên đoàn lao động Tỉnh Lâm Đồng.

YÊU CẦU:
Cuối tháng kế toán tổng hợp số liệu:

          -Trích KH TSCĐ

          -Kết chuyển chi phí tiền lương vào các bộ phận, trích BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ.

          -Tổng hợp giá thành (giả định cuối kỳ có 05 tấn sản phẩm dở dang cuối kỳ).

          -Xác định kết quả kinh doanh. Khấu trừ thuế GTGT. Thuế TNDN phải nộp tính 25% trên lợi nhuận thực tế của tháng 01.

BÀI 6: KẾ TOÁN MÔ PHỎNG DOANH NGHIỆP DỊCH VỤ
Nhà hàng Ngũ Sắc là một nhà hàng chuyên cung cấp dịch vụ ăn uống

Áp dụng hình thức kế toán Chứng từ nghi sổ, Nhật ký chung
Thuế GTGT thực hiện theo phương pháp khấu trừ (thuế suất 10%)

Kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ.

Tính giá xuất kho theo phương pháp FIFO.

Mã số thuế: 5800481742

Tiền tệ áp dụng: VNĐ

Địa chỉ: 10 Pasteur – Phường 4 – TP Đà Lạt, Lâm Đồng

Số điện thoại: 

Nơi mở TK giao dịch: Ngân hàng ngoại thương Lâm Đồng


- Số TK giao dịch: 


+ Tiền Việt Nam: 056-100-3844289

	 Tổ chức bộ máy kế toán: (05 CB làm công tác kế toán)

    -01 kế toán vốn bằng tiền & tiền vay  (Tiền mặt, tiền gửi, tiền vay & tiền đang chuyển)

   - 01 kế toán công nợ (nợ phải thu & nợ phải trả – chủ yếu: phải thu khách hàng, phải trả người bán & Thuế và các khoản phải nộp nhà nước) + kế toán tiền lương – BHXH, BHYT, KPCĐ

    -01 kế toán doanh thu & thu nhập, chi phí hoạt động KD và hoạt động khác, hàng tồn kho.

    -01 kế toán tổng hợp kiêm chi phí SX và giá thành (xử lý các số liệu kết chuyển và xử lý số liệu trên phần mềm máy tính)

    -01 kế toán trưởng




1.Khai báo số dư đầu kỳ của các tài khoản:
Tại thời điểm 31/12/2011 có thông tin về số dư các tài khoản như sau:

-TK 1111      (dư Nợ): 100.000.000 đ 

-TK 1121      (dư Nợ): 250.000.000 đ

-TK 131        (dư Có), Chi tiết cho từng khách hàng: 



Công ty TNHH TM DV C& I
: 23.000.000 đ



Công ty THNN MTV DV DL Bến Thành: 15.000.000 đ

- TK 1561

	STT
	Tên hàng
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	I
	HÀNG BÁN THẲNG
	
	
	34.947.683

	1
	Bia Heniken (lon)
	1873
	13.041,66
	24.427.042

	2
	Bia Heniken (chai)
	565
	12.041,66
	6.803.542

	3
	Bia 333 (lon)
	
	
	

	4
	Bia Tiger
	
	
	

	5
	Bia Sai gòn
	
	
	


	6
	Rượu vang
	3
	32.270,33
	96.811

	7
	Rượu chát
	45
	19.242,42
	865.909

	8
	Rượu Vodka
	5
	24.545,4
	122.727

	9
	Nước suối
	
	
	

	10
	Nước ngọt
	70
	6.174,25
	432.198

	11
	Thuốc Caraven A
	49
	14.000
	686.000

	12
	Thuốc Horse
	200
	4.608,18
	921.636

	13
	Thuốc Seven
	70
	8.454,54
	591.818

	II
	HÀNG CHẾ BIẾN
	
	
	5.057.442

	1
	Hàng khô
	77
	
	5.057.442

	2
	Hàng tươi
	
	
	

	Tổng cộng
	
	40.005.124


 -TK 211  (dư Nợ), cụ thể: 

+TK 2114
          TSCĐ là 01 Máy vi tính xách tay (dùng trong quản lý doanh nghiệp): Nguyên giá 16.000.000 đ đã khấu hao 3.199.999đ giá trị còn lại 12.800.001 đ, số năm dự kiến sử dụng 05 năm, đưa vào sử dụng ngày 01/01/2011, thời điểm tính khấu hao 01/01/2012 (6424). TSCĐ này hình thành từ vốn đầu tư của chủ sở hữu.

-TK 2141      3.199.999 đ  (dư Có) 
-TK 4111 440.805.126 đ (dư Có) 

2. Các nghiệpvụ kinh tế phát sinh trong tháng 01/2012 như sau:
Nghiệp vụ 1:
Ngày 01/01/2012, Bán hàng cho Công ty TNHH TM DV C & I, địa chỉ: 10 Phổ Quang – Quân Tân Bình, TP HCM, MST: 0302495055, theo hóa đơn số 0050898, giá chưa có thuế 5.809.091 đ, thuế GTGT 10%, tổng giá  thanh toán: 6.390.000 đã thanh toán bằng tiền mặt.

Nghiệp vụ 2:
Ngày 01/01/2012, Bán hàng cho Công ty TNHH TM DV Bến Thành, địa chỉ: 86 Lý Tự Trọng, TP HCM, MST: 0301171827, theo hóa đơn số 0050899, giá chưa có thuế 3.213.637 đ, thuế GTGT 10%, tổng giá  thanh toán: 3.353.000 đã thanh toán bằng chuyển khoản.

Nghiệp vụ 3:
Ngày 01/01/2012, Bán hàng cho Công ty TNHH TM DV Bến Thành, địa chỉ: 86 Lý Tự Trọng, TP HCM, MST: 0301171827, theo hóa đơn số 0050900, giá chưa có thuế 2.609.091 đ, thuế GTGT 10%, tổng giá  thanh toán: 2.870.000đ đã thanh toán bằng chuyển khoản.

Nghiệp vụ 4:
Ngày 02/01/2012, Bán hàng cho Công ty TNHH TM DV Bến Thành, địa chỉ: 86 Lý Tự Trọng, TP HCM, MST: 0301171827, theo hóa đơn số 0050901, giá chưa có thuế 2.300.000 đ, thuế GTGT 10%, tổng giá  thanh toán: 2.530.000 đ đã thanh toán bằng chuyển khoản.

Nghiệp vụ 5:

Ngày 02/01/2012, Bán hàng cho Công ty TNHH TM DV Bến Thành, địa chỉ: 86 Lý Tự Trọng, TP HCM, MST: 0301171827, theo hóa đơn số 0050902, giá chưa có thuế 3.731.819 đ, thuế GTGT 10%, tổng giá  thanh toán: 4.105.000 đ đã thanh toán bằng chuyển khoản.

Nghiệp vụ 6:
Ngày 04/01/2012, mua Beer Heneken của cơ sở Quỳnh Diêu, địa chỉ: 54 Nguyễn Văn Trỗi, Đà Lạt, MST: 5800138408-2, theo hóa đơn số 0088077, giá đã có thuế 17.215.000 đ, thuế GTGT 10%, thanh toán bằng tiền mặt.

Nghiệp vụ 7:
Ngày 04/01/2012, Bán hàng cho Công ty TNHH TM DV Thanh Niên, địa chỉ: 124 Võ Văn Tần, TP HCM, MST: 0300012587, theo hóa đơn số 0050903, giá chưa có thuế 7.800.000 đ, thuế GTGT 10%, tổng giá  thanh toán: 8.580.000 đ đã thanh toán bằng chuyển khoản.

Nghiệp vụ 8:
Ngày 05/01/2012, mua tủ lạnh Sharp và tủ dông của Công ty TNHH Điện máy Lê Thị Ngọc Lan, Địa chỉ: Lô B5 – B6 đường 3/2 TP Đà Lạt, MST: 5800729859, giá đã có thuế: 9.100.000 đồng, thuế GTGT 10%, thanh toán ngay bằng tiền mặt, CCDC phân bổ trong 4 quý, bắt đầu từ quý 1.

Nghiệp vụ 9:
Ngày 06/01/2012, Bán hàng cho Công ty TNHH Vĩnh Thịnh, địa chỉ: 1145 Hai Bà Trưng, TP Đà Lạt, MST: 5800000045, theo hóa đơn số 0050904, giá chưa có thuế 4.200.000 đ, thuế GTGT 10%, tổng giá  thanh toán: 4.620.000 đ đã thanh toán bằng tiền mặt.

Nghiệp vụ 10:
Ngày 07/01/2012, mua Beer Heneken của cơ sở Quỳnh Diêu, địa chỉ: 54 Nguyễn Văn Trỗi, Đà Lạt, MST: 5800138408-2, theo hóa đơn số 0088077, giá đã có thuế 17.215.000 đ, thuế GTGT 10%, thanh toán bằng tiền mặt.
Nghiệp vụ 11:
Ngày 10/01/2012, Tổng hợp bán khách lẻ từ ngày 01/01 – 10 / 01, theo hóa đơn số 0050905, đã thanh toán bằng tiền mặt.



Số tiền: 15.420.000đ



Thuế GTGT 10%: 1.542.000 đ



Tổng giá thanh toán: 16.962.000 đ

Nghiệp vụ 12:
Ngày 10/01/2012, Mua thực phẩm của công ty TNHH Trung tâm thương mại Lotte Việt Nam, địa chỉ: 469 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Hưng, Quận 7, TP HCM, MST: 0304741634, theo hóa đơn số: 0036938, thanh toán bằng chuyển khoản.



Số tiền: 297.638 đ



Thuế GTGT 10%: 29.762 đ



Tổng giá thanh toán: 327.400 đ

 Nghiệp vụ 13:
Ngày 10/01/2012, thực phẩm của công ty TNHH Trung tâm thương mại Lotte Việt Nam, địa chỉ: 469 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Hưng, Quận 7, TP HCM, MST: 0304741634, theo hóa đơn số: 0036939, thanh toán bằng chuyển khoản.



Số tiền: 392.001 đ



Thuế GTGT 10%: 39.199 đ



Tổng giá thanh toán: 431.200 đ

Nghiệp vụ 14:
Ngày 11/01/2012, Bán hàng cho công ty DV DL Lữ Hành Bình Minh, Địa chỉ 147 Lê Hồng Phong. TP Hồ Chí Minh, MST: 0304158741, theo hóa đơn số 0050906, đã thanh toán bằng tiền mặt.



Số tiền: 45.000.000 đ



Thuế GTGT 10%: 4.500.000 đ



Tổng giá thanh toán: 49.500.000 đ

Nghiệp vụ 15:
Ngày 11/01/2012, mua hàng hóa của Công ty cổ phần đầu tư An Phong, địa chỉ: Số 03, D9u7o72ng 3/2, Phường 11 Quận 10, TP HCM, MST: 0300992065, theo hóa đơn số: 0041936, thanh toán bằng tiền mặt.



Số tiền: 1.013.814 đ



Thuế GTGT 10%: 101.381 đ



Tổng giá thanh toán: 1.115.195 đ

Nghiệp vụ 16:
Ngày 12/01/2012, mua hàng hóa của Công ty cổ phần đầu tư An Phong, địa chỉ: Số 03, Đường 3/2, Phường 11 Quận 10, TP HCM, MST: 0300992065, theo hóa đơn số: 0041569, thanh toán bằng tiền mặt.



Số tiền: 1.769.000 đ



Thuế GTGT 10%: 176.900 đ



Tổng giá thanh toán: 1.945.900 đ

Nghiệp vụ 17:
Ngày 12/01/2012, mua thực phẩm của công ty TNHH Trung tâm thương mại Lotte Việt Nam, địa chỉ: 469 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Hưng, Quận 7, TP HCM, MST: 0304741634, theo hóa đơn số: 0124128, thanh toán bằng chuyển khoản.



Số tiền: 1.022.182 đ



Thuế GTGT 10%: 102.218 đ



Tổng giá thanh toán: 1.124.400 đ

Nghiệp vụ 18:
Ngày 12/01/2012, mua thực phẩm của công ty TNHH Trung tâm thương mại Lotte Việt Nam, địa chỉ: 469 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Hưng, Quận 7, TP HCM, MST: 0304741634, theo hóa đơn số: 0124127, thanh toán bằng chuyển khoản.



Số tiền: 1.146.725 đ



Thuế GTGT 10%: 114.675 đ



Tổng giá thanh toán: 1.261.400 đ

Nghiệp vụ 19:
Ngày 12/01/2012, mua thực phẩm của công ty TNHH Trung tâm thương mại Lotte Việt Nam, địa chỉ: 469 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Hưng, Quận 7, TP HCM, MST: 0304741634, theo hóa đơn số: 0124126, thanh toán bằng chuyển khoản.



Số tiền: 653.499 đ



Thuế GTGT 10%: 32.676 đ



Tổng giá thanh toán: 686.175 đ

Nghiệp vụ 20:
Ngày 15/01/2012, Mua Hàng hóa của Cơ sở Quỳnh Diêu, địa chỉ: 54 NguyỄn Văn Trỗi, TP Đà Lạt, MST: 5800138408-2, theo hóa đơn số: 0092296, thanh toán bằng tiền mặt.



Số tiền: 15.650.000 đ



Thuế GTGT 10%: 1.565.000 đ



Tổng giá thanh toán: 17.215.000 đ

Nghiệp vụ 21:
Ngày 18/01/2012, Bán hàng cho công ty DV DL Lữ Hành Bình Minh, Địa chỉ 147 Lê Hồng Phong. TP Hồ Chí Minh, MST: 0304158741, theo hóa đơn số 0050907, đã thanh toán bằng tiền mặt.



Số tiền: 15.000.000 đ



Thuế GTGT 10%: 1.500.000 đ



Tổng giá thanh toán: 16.500.000 đ

Nghiệp vụ 22:
Ngày 18/01/2012, Mua Hàng hóa của Công ty TNHH Dịch vụ Khoa học kỹ thuật Khoa Đẳng, địa chỉ: 09 Hoàng Diệu, TP Đà Lạt, MST: 5800415002, theo hóa đơn số: 0003597, thanh toán bằng tiền mặt.



Số tiền: 327.273 đ



Thuế GTGT 10%: 32.727 đ



Tổng giá thanh toán: 360.000 đ

Nghiệp vụ 23:
Ngày 18/01/2012, Mua Hàng hóa của DNTN Thương mại Thanh Tâm, địa chỉ: 73C Đường 3 tháng 2, TP Đà Lạt, MST: 5800252767, theo hóa đơn số: 0017564, thanh toán bằng chuyển khoản.



Số tiền: 2.113.650 đ



Thuế GTGT 10%: 211.365 đ



Tổng giá thanh toán: 2.325.015 đ

 
Nghiệp vụ 24:
Ngày 26/01/2012, Mua Hàng hóa Lê Thị Mộng Trinh, địa chỉ: Sạp 93, khu C, Chợ Đà Lạt, TP Đà Lạt, MST: 5800181160, theo hóa đơn số: 0072823, thanh toán bằng tiền mặt.



Tổng giá thanh toán: 1.500.000 đ
Nghiệp vụ 25:
Ngày 29/01/2012, Mua Gas của Cửa hàng xăng dầu số 6, địa chỉ: 73C 132 Nguyễn Văn Trỗi, TP Đà Lạt, MST: 5800000689, theo hóa đơn số: 0088276, thanh toán bằng tiền mặt.



Số tiền: 13.663.513 đ



Thuế GTGT 10%: 1.366.351 đ



Tổng giá thanh toán: 15.029.864 đ

Nghiệp vụ 26:
Ngày 31/01/2012, Mua Gas của Cửa hàng xăng dầu số 6, địa chỉ: 132 Nguyễn Văn Trỗi, TP Đà Lạt, MST: 5800000689, theo hóa đơn số: 0088322, thanh toán bằng tiền mặt.



Số tiền: 4.963.636 đ



Thuế GTGT 10%: 496.364 đ



Tổng giá thanh toán: 5.460.000 đ

Nghiệp vụ 27:
Ngày 31/01/2012, Mua hàng hóa của công ty TNHH Hoàng Long, địa chỉ: 249 Thủ Khoa Huân, TP Phan Thiết, MST: 3400771267, theo hóa đơn số: 0001563, thanh toán bằng tiền mặt.



Số tiền: 954.545 đ



Thuế GTGT 10%: 95.455 đ



Tổng giá thanh toán: 1.050.000 đ

Nghiệp vụ 28:

Ngày 31/01/2012, Mua hàng hóa của Lê Thị Hường, địa chỉ: Quầy 132 Khu B Chợ Đà Lạt, TP Đà lạt MST: 5800110674-4, theo hóa đơn số: 0030371, thanh toán bằng tiền mặt.



Tổng giá thanh toán: 450.000 đ

Nghiệp vụ 29:
Ngày 31/01/2012, Thanh toán tiền điện thoại tháng 01 cho Trung tâm viễn thông Lâm Đồng, đia chỉ: 16 Trần Phú, TP Đà Lạt. MST: 5800001097001, của 02 hóa đơn số: 18759, 1874590, thanh toán bằng tiền mặt.



Số tiền: 113.529 đ



Thuế GTGT 10%: 11.353 đ



Tổng giá thanh toán: 124.900đ



Và 

Số tiền: 260.234 đ



Thuế GTGT 10%: 26.023 đ



Tổng giá thanh toán: 286.300 đ

Nghiệp vụ 30:

Ngày 31/01/2012 Chi lương và nộp các khoảng trích theo lương tháng 01 cho nhân viên.

Nghiệp vụ 31:
Ngày 03/02/2012, Mua Hàng hóa của Cơ sở Quỳnh Diêu, địa chỉ: 54 NguyỄn Văn Trỗi, TP Đà Lạt, MST: 5800138408-2, theo hóa đơn số: 0093626, thanh toán bằng tiền mặt.



Số tiền: 12.360.000 đ



Thuế GTGT 10%: 1.236.000 đ



Tổng giá thanh toán: 13.596.000 đ

Nghiệp vụ 32:
Ngày 07/02/2012, Bán hàng cho công ty DV Tuổi Trẻ, Địa chỉ 12 đường 3/2, tp Đà Lạt, MST: 0307845126-001, theo hóa đơn số 0050908, đã thanh toán bằng chuyển khoản.



Số tiền: 21.000.000 đ



Thuế GTGT 10%: 2.100.000 đ



Tổng giá thanh toán: 23.100.000 đ

Nghiệp vụ 33:
Ngày 07/02/2012, Mua hàng hóa của công ty cổ phần thương mại Lâm Đồng, địa chỉ: 50 Phan Đình Phùng, TP Đà Lạt, MST: 5800481742, theo hóa đơn số: 0007874, thanh toán bằng tiền mặt.



Số tiền: 818.182 đ



Thuế GTGT 10%: 81.818 đ



Tổng giá thanh toán: 100.000 đ

Nghiệp vụ 34:
Ngày 09/02/2012, Mua Gas của Cửa hàng xăng dầu số 6, địa chỉ: 132 Nguyễn Văn Trỗi, TP Đà Lạt, MST: 5800000689, theo hóa đơn số: 0101080, thanh toán bằng tiền mặt.



Số tiền: 4.545.426 đ



Thuế GTGT 10%: 454.542 đ



Tổng giá thanh toán: 4.999.968 đ

Nghiệp vụ 35:
Ngày 12/02/2012, Mua Hàng hóa của Cơ sở Quỳnh Diêu, địa chỉ: 54 NguyỄn Văn Trỗi, TP Đà Lạt, MST: 5800138408-2, theo hóa đơn số: 0093727, thanh toán bằng tiền mặt.



Số tiền: 12.360.000 đ



Thuế GTGT 10%: 1.236.000 đ



Tổng giá thanh toán: 13.596.000 đ

Nghiệp vụ 36:
Ngày 17/02/2012, Mua hàng hóa của công ty cổ phần thương mại Lâm Đồng, địa chỉ: 50 Phan Đình Phùng, TP Đà Lạt, MST: 5800481742, theo hóa đơn số: 0007895, thanh toán bằng tiền mặt.



Số tiền: 1.090.909 đ



Thuế GTGT 10%: 109.091 đ



Tổng giá thanh toán: 1.200.000 đ

Nghiệp vụ 37:
Ngày 17/02/2012, Mua Gas của Cửa hàng xăng dầu số 6, địa chỉ: 132 Nguyễn Văn Trỗi, TP Đà Lạt, MST: 5800000689, theo hóa đơn số: 0114054, thanh toán bằng tiền mặt.



Số tiền: 5.427.327 đ



Thuế GTGT 10%: 542.733 đ



Tổng giá thanh toán: 5.970.060 đ

Nghiệp vụ 38:
Ngày 17/02/2012, Mua Gas của Cửa hàng xăng dầu số 6, địa chỉ: 132 Nguyễn Văn Trỗi, TP Đà Lạt, MST: 5800000689, theo hóa đơn số: 0114085, thanh toán bằng tiền mặt.



Số tiền: 3.936.400 đ



Thuế GTGT 10%: 393.640 đ



Tổng giá thanh toán: 4.330.040 đ

Nghiệp vụ 39:
Ngày 20/02/2012, Tổng hợp bán khách lẻ từ ngày 01/02 – 20 / 02, theo hóa đơn số 0050909, đã thanh toán bằng tiền mặt.



Số tiền: 24.000.000 đ



Thuế GTGT 10%: 2.400.000 đ



Tổng giá thanh toán: 26.400.000 đ

Nghiệp vụ 40:
Ngày 20/02/2012, Mua hàng hóa của Lê Thị Mộng Trinh, địa chỉ: Sạp 93 Khu C2, chợ Đà Lạt, TP Đà Lạt, MST: 5800181160, theo hóa đơn số: 0072850, thanh toán bằng tiền mặt.



Tổng giá thanh toán: 1.500.000 đ

Nghiệp vụ 41:
Ngày 21/02/2012, Công đoàn Sở tư pháp thu tiền cho thuê mặt bằng, địa chỉ: số 10 Pasteur, TP Đà Lạt, MST: 5800180544-001, theo hóa đơn số: 0091361, thanh toán bằng tiền mặt.



Tổng giá thanh toán: 30.000.000 đ
 Nghiệp vụ 42:
Ngày 21/02/2012, Mua Hàng hóa của DNTN Thương mại Thanh Tâm, địa chỉ: 73C Đường 3 tháng 2, TP Đà Lạt, MST: 5800252767, theo hóa đơn số: 0018774, thanh toán bằng chuyển khoản.



Số tiền: 5.782.000 đ



Thuế GTGT 10%: 578.200 đ



Tổng giá thanh toán: 6.360.200 đ

Nghiệp vụ 43:
Ngày 22/02/2012, Mua Hàng hóa DNTN Nguyên Thanh Kim Hữu, địa chỉ: 330/21 Mai Xuân Thưởng, TP Đà Lạt, MST: 5800918246, theo hóa đơn số: 0000525, thanh toán bằng tiền mặt.



Số tiền: 4.521.600 đ



Thuế GTGT 10%: 452.160 đ



Tổng giá thanh toán: 4.973.760 đ

Nghiệp vụ 44:
Ngày 24/02/2012, Mua Hàng hóa của Công ty TNHH Dịch vụ khoa học kỹ thuật Khoa Đăng, địa chỉ: 9 Hoàng Diệu, TP Đà Lạt, MST: 5800415002, theo hóa đơn số: 0003811, thanh toán bằng tiền mặt.



Số tiền: 654.545 đ



Thuế GTGT 10%: 65.455 đ



Tổng giá thanh toán: 720.000 đ

Nghiệp vụ 45:
Ngày 24/02/2012, Mua hàng hóa của DNTN Thương mại Ngọc Thái, địa chỉ: 142 Nguyễn Văn Trỗi, TP Đà Lạt, MST: 5800671052, theo hóa đơn số: 0000090, thanh toán bằng tiền mặt.



Số tiền: 1.465.455 đ



Thuế GTGT 10%: 146.545 đ



Tổng giá thanh toán: 1.612.000 đ

Nghiệp vụ 46:
Ngày 27/02/2012, Mua hàng hóa của Công ty CP Thương mại Lâm Đồng, địa chỉ: 50 Phan Đình Phùng, TP Đà Lạt, MST: 5800000181016, theo hóa đơn số: 0008226, thanh toán bằng tiền mặt.



Số tiền: 1.509.091 đ



Thuế GTGT 10%: 150.909 đ



Tổng giá thanh toán: 1.660.000 đ

Nghiệp vụ 47:
Ngày 29/02/2012, Mua Mua Gas của Cửa hàng xăng dầu số 6, địa chỉ: 132 Nguyễn Văn Trỗi, TP Đà Lạt, MST: 5800000689, theo hóa đơn số: 0110684, thanh toán bằng tiền mặt.



Số tiền: 15.063.747 đ



Thuế GTGT 10%: 1.506.375 đ



Tổng giá thanh toán: 16.570.122đ

Nghiệp vụ 48:
Ngày 29/02/2012, Mua Mua Gas của Cửa hàng xăng dầu số 6, địa chỉ: 132 Nguyễn Văn Trỗi, TP Đà Lạt, MST: 5800000689, theo hóa đơn số: 0110684, thanh toán bằng tiền mặt.



Số tiền: 5.538.151 đ



Thuế GTGT 10%: 553.815 đ



Tổng giá thanh toán: 6.091.966 đ

Nghiệp vụ 49:
Ngày 29/02/2012, Mua hàng hóa của Lê Thị Hường, địa chỉ: Quầy 132 Khu B, chợ Đà Lạt, TP Đà Lạt, MST: 5800110674-4, theo hóa đơn số: 0030385, thanh toán bằng tiền mặt.



Tổng giá thanh toán: 400.000 đ

Nghiệp vụ 50:

Ngày 28/02/2012 Chi lương và nộp các khoảng trích theo lương tháng 02 cho nhân viên.

Nghiệp vụ 51:
Ngày 04/03/2012, Mua Hàng hóa của Cơ sở Quỳnh Diêu, địa chỉ: 54 NguyỄn Văn Trỗi, TP Đà Lạt, MST: 5800138408-2, theo hóa đơn số: 0082389, thanh toán bằng tiền mặt.



Số tiền: 15.650.000 đ



Thuế GTGT 10%: 1.565.000 đ



Tổng giá thanh toán: 17.215.000 đ

Nghiệp vụ 52:
Ngày 18/01/2012, Bán hàng cho công ty DV DL Lữ Hành Bình Minh, Địa chỉ 147 Lê Hồng Phong. TP Hồ Chí Minh, MST: 0304158741, theo hóa đơn số 0050910, chưa thanh toán.



Số tiền: 25.000.000 đ



Thuế GTGT 10%: 2.500.000 đ



Tổng giá thanh toán: 27.500.000 đ

Nghiệp vụ 53:
Ngày 12/03/2012, Mua Hàng hóa của Cơ sở Quỳnh Diêu, địa chỉ: 54 NguyỄn Văn Trỗi, TP Đà Lạt, MST: 5800138408-2, theo hóa đơn số: 0082501, thanh toán bằng tiền mặt.



Số tiền: 12.360.000 đ



Thuế GTGT 10%: 1.236.000 đ



Tổng giá thanh toán: 13.596.000 đ

Nghiệp vụ 54:
Ngày 14/03/2012, Mua Hàng hóa của DNTN Minh Bông, địa chỉ: 8/10 Phù Đổng Thiên Vương, TP Đà Lạt, MST: 5800592139, theo hóa đơn số: 0000482, thanh toán bằng tiền mặt.



Số tiền: 10.838.015 đ



Thuế GTGT 10%: 1.083.802 đ



Tổng giá thanh toán: 11.921.817 đ

Nghiệp vụ 55:
Ngày 23/03/2012, Mua Mua Gas của Cửa hàng xăng dầu số 6, địa chỉ: 132 Nguyễn Văn Trỗi, TP Đà Lạt, MST: 5800000689, theo hóa đơn số: 0073738, thanh toán bằng tiền mặt.



Số tiền: 10.527.229 đ



Thuế GTGT 10%: 1.052.723 đ



Tổng giá thanh toán: 11.579.952 đ

Nghiệp vụ 56:
Ngày 24/03/2012, Mua Hàng hóa của Cơ sở Quỳnh Diêu, địa chỉ: 54 NguyỄn Văn Trỗi, TP Đà Lạt, MST: 5800138408-2, theo hóa đơn số: 0082529, thanh toán bằng tiền mặt.



Số tiền: 15.650.000 đ



Thuế GTGT 10%: 1.565.000 đ



Tổng giá thanh toán: 17.215.000 đ

Nghiệp vụ 57:
Ngày 24/03/2012, Mua Hàng hóa của Cơ sở Quỳnh Diêu, địa chỉ: 54 NguyỄn Văn Trỗi, TP Đà Lạt, MST: 5800138408-2, theo hóa đơn số: 0088012, thanh toán bằng tiền mặt.



Số tiền: 15.650.000 đ



Thuế GTGT 10%: 1.565.000 đ



Tổng giá thanh toán: 17.215.000 đ

Nghiệp vụ 58:
Ngày 25/03/2012, Tổng hợp bán khách lẻ từ ngày 01/03 – 20 / 03, theo hóa đơn số 0050909, đã thanh toán bằng tiền mặt.



Số tiền: 35.000.000 đ



Thuế GTGT 10%: 3.500.000 đ



Tổng giá thanh toán: 38.500.000 đ

Nghiệp vụ 59:
Ngày 26/03/2012, Bán hàng chưa thu tiền cong ty C & I SỐ TIỀN 56.000.000 ĐỒNG

Nghiệp vụ 60:
Ngày 31/03/2012, Thanh toán tiền điện thoại tháng 01 cho Trung tâm viễn thông Lâm Đồng, đia chỉ: 16 Trần Phú, TP Đà Lạt. MST: 5800001097001, của 02 hóa đơn số: 1539097, 1539088, thanh toán bằng tiền mặt.



Số tiền: 191.881 đ



Thuế GTGT 10%: 19.188đ



Tổng giá thanh toán: 211.100 đ



Và 

Số tiền: 282.031 đ



Thuế GTGT 10%: 28.203 đ



Tổng giá thanh toán: 310.200 đ

Nghiệp vụ 61:

Ngày 31/03/2012 Chi lương và nộp các khoảng trích theo lương tháng 03 cho nhân viên.

Nghiệp vụ 62:

Thu lãi tiền gửi quý I: 5.636.794

YÊU CẦU:

          1.Khai báo chi tiết và nhập số dư đầu tháng 01/2012 cho các tài khoản.

          2.Nhập các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ kế toán Qúy I /2012.

          3.Thực hiện các bút toán tổng hợp:

+ Trích khấu hao TSCĐ quý I/2012

+ Kế toán lương và BHXH:                

          
+ Trích BHXH, BHYT, KPCĐ:
+ Xác định kết quả HĐKD:

          4.Khấu trừ thuế GTGT (TK1331, TK1332 với TK 33311)

5.Tính thuế TNDN 25% vào chi phí thuế TNDN hiện hành (tính trên lợi nhuận thực tế, nếu có), thực hiện Kết chuyển lãi - lỗ cuối quý I/2012.

BÀI 7: KẾ TOÁN MÔ PHỎNG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NÔNG NGHIỆP
Công ty TNHH Trồng trọt và thương mại Kim Bằng là một doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp.

Áp dụng hình thức kế toán Nhật ký chung, Chứng từ ghi sổ
Thuế GTGT thực hiện theo phương pháp khấu trừ (thuế suất 10%). 

Kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên.

Tính giá xuất kho theo phương pháp FIFO.

Mã số thuế: 0301657896-001

Địa chỉ: Lô 45A, Số 09, Phước Thành, Phường 7, TP Đà Lạt, Lâm Đồng.

Số điện thoại: 063.3812439

Nơi mở TK giao dịch: Ngân hàng Tecombank – Chi nhánh Lâm Đồng.

· Số tài khoản giao dịch:

+ Tiền Việt Nam: 140.25075704.01.7

	 Tổ chức bộ máy kế toán: (04 CB làm công tác kế toán)

    -01 kế toán vốn bằng tiền & tiền vay  (Tiền mặt, tiền gửi, tiền vay & tiền đang chuyển)

   - 01 kế toán công nợ (nợ phải thu & nợ phải trả – chủ yếu: phải thu khách hàng, phải trả người bán & Thuế và các khoản phải nộp nhà nước) + kế toán tiền lương – BHXH, BHYT, BHTN, BHTN, KPCĐ

    - 01 kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành

    - 01 kế toán trưởng kiêm kế toán tổng hợp kiêm kế toán TSCĐ, hàng tồn kho, doanh thu, chi phí để xác định kết quả kinh doanh


1.Nhập số dư đầu kỳ của các tài khoản:
Tại thời điểm 31/03/2012 có thông tin về số dư các tài khoản như sau:

-TK 1111     
545.493.000  đ

-TK 1121     
215.000.000 đ (140.25075704.01.7, Ngân hàng Techcom bank Lâm Đồng) 

- TK 131: 

7.569.000 đ 


Chi tiết: Siêu thị Coopmark Bảo Lộc

- 136: 25.267.000 đ


Chi tiết: Công ty TNHH trồng trọt và TM Kim Bằng – TP HCM.

- TK 154: 


Salach K 
: 
2.300.000 đồng 


Salach V
: 
5.380.000 đồng

- TK 152: 5.950.000 đ

Chi tiết: 

	TK
	NVL
	Số lượng
	Đơn giá
	Số tiền

	152
	NPK 15
	200
	10.00
	2.000.000

	152
	NPK 20
	100
	13.500
	1.350.000

	152
	Lân NP
	1.000
	2.600
	2.600.000


- TK 153 (dùng để khai báo) 


Máy fax: Gía trị ban đầu: 5.200.000 đồng, dự kiến phân bổ 3 năm, ngày đưa vào sử dụng 01/01/2011, đã phân bổ được 5 kỳ.


Máy in: Gía trị ban đầu: 3.500.000 đồng, dự kiến phân bổ 3 năm, ngày đưa vào sử dụng từ ngày 01/01/2011, đã phân bổ 5 kỳ.

-TK 211, cụ thể:

         
TSCĐ là hệ thống nhà lồng: Nguyên giá 2.200.000.000 đ đã khấu hao 357.500.013 đ giá trị còn lại 1.842.499.987 đ, số năm dự kiến sử dụng 20 năm, đưa vào sử dụng ngày 01/01/2009, thời điểm tính khấu hao 01/04/2012. TSCĐ này hình thành từ vốn tự có của Công ty.

TSCĐ là một nhà vô trùng: Nguyên giá 400.000.000 đ đã khấu hao 65.000.013 đ giá trị còn lại 334.999.987 đ, số năm dự kiến sử dụng 20 năm, đưa vào sử dụng ngày 01/01/2009, thời điểm tính khấu hao 01/04/2012. TSCĐ này hình thành từ vốn tự có của Công ty.


TSCĐ là 01 máy vi tính tại phòng kế toán: Nguyên giá 12.000.000  đ đã khấu hao 3.000.000 đ giá trị còn lại 9.000.000 đ, số năm dự kiến sử dụng 5 năm, đưa vào sử dụng ngày 01/01/2011, thời điểm tính khấu hao 01/04/2012. TSCĐ này hình thành từ vốn tự có của Công ty.


TSCĐ nhà làm việc: Nguyên giá 200.000.000 đ đã khấu hao 32.499.987 đ giá trị còn lại 167.500.013 đ, số năm dự kiến sử dụng 30 năm, đưa vào sử dụng ngày 01/01/2009, thời điểm tính khấu hao 01/04/2012. TSCĐ này hình thành từ vốn tự có của Công ty.

 -TK 2141      45.801.136 đ  

- TK: 242: 
5.075.000 đ

- TK 331: 
287.854.000 đ 


Công ty TNHH TM & DV Huyền thoại Toàn Cầu:

78.000.000đ


Công ty TNHH SX DV TM Tân Phú Nông 
: 

143.900.000 đ


Công ty TNHH khai thác nông nghiệp Đại Điền: 

42.839.200 đ


Công ty TNHH Thương mại Trang Nông: 


23.114.800 đ

- TK: 311: 1.379.000.000 đ (Ngân hàng Techcombank Lâm Đồng)
- TK 4111:   1371552987 đ  

- TK 421: 
 127.627.000 đ                         
2. Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong quý 2/2012:
Nghiệp vụ 1:
Ngaøy 01/04/2012 mua phaân boùn vaø thuoác BVTV cuûa coâng ty TNHH DV TM Taân Phuù Noâng, ñòa chæ Soá 01 Hoà Xuaân Höông, phöôøng 9, TP Ñaø Laït, Laâm Ñoàng, MST: 5800451522, soá tieàn 35.657.143 ñoàng, thueá GTGT 10%, phaân boùn vaø thuoác BVTV mua duøng ngay khoâng nhaäp kho, chöa thanh toaùn cho ngöôøi baùn.
Nghiệp vụ 2:
Ngày 04/04/2012, Chi tiền mặt mua tủ hồ sơ của Nội thất Mỹ Gia, địa chỉ 279 Phan Đình Phùng, TP Đà Lạt, Lâm Đồng, MST: 5800369701, số tiền: 19.200.000 đồng, CCDC sử dụng tại văn phòng, phân bổ trong 3 quý bắt đầu từ quý này.

Nghiệp vụ 3:
Ngày 06/04/201, ông Phạm Thanh Tạo nhân viên công ty TNHH TM & DV Huyền thoại Toàn Cầu đến đối chiếu công nợ và Công ty thanh toán hết nợ cho công ty Toàn Cầu.

Nghiệp vụ 4:
Ngày 08/04/2012, chi tiền mặt tiếp khách doanh nghiệp tại tiệm ăn Hoàng Tuấn, địa chỉ: 7A Huyønh Thuùc Khaùng, TP Đà Laït, MST: 5800876395, số tiền 1.545.000 đồng.

Nghiệp vụ 5:
Ngày 11/04/2012, Chi tiền mặt mua bàn, ghế làm việc của Nội thất Mỹ Gia, địa chỉ 279 Phan Đình Phùng, TP Đà Lạt, Lâm Đồng, MST: 5800369701, số tiền: 19.600.000 đồng, CCDC sử dụng tại văn phòng, phân bổ trong 3 quý bắt đầu từ quý này.

Nghiệp vụ 6:
Ngày 11/4/2012, trả tiền cước viễn thông tháng 04 dùng trong quảng lý DN cho Chi nhánh Viethel Lâm Đồng, MST: 031657896001, số tiền: 1.090.909 đồng, thuế GTGT 10%, thanh toán bằng tiền mặt. 

Nghiệp vụ 7:
Ngày 12/4/2012, Thanh toán tiền nước dùng cho nông trường cho Ban quản lý KT CT Thủy Lợi Đà Lạt, địa chỉ: 29 Đường 3 tháng 4 TP Đà Lạt, MST: 5800700391, số tiền: 150.000 đồng. Thanh toán bằng tiền mặt.

Nghiệp vụ 8:
Ngày 19/04/2012, thanh toán tiền điện tháng 04 dùng cho nông trường cho công ty Điện lực Lâm Đồng, địa chỉ: 118 đường 3 tháng 2 năm 2012, MST: 0300942001013, số tiền 6.905.236 đồng thuế GTGT 10%, thanh toán bằng tiền mặt.

Nghiệp vụ 9:
Ngày 28/04/2012 mua hạt giống cá rốt của Công ty TNHH Thương mại Trang nông, địa chỉ: 2E Lê Quang Sung, Phường 2, Quận 6, TP HCM, MST: 0301340306, số tiền 2.850.000 đồng, thanh toán bằng tiền mặt, hạt giống xuất thẳng khơng nhập kho.

Nghiệp vụ 10:
Ngày 29/04/2012 mua phân bón và thuốc BVTV của công ty TNHH DV TM Tân Phú Nông, địa chỉ Số 01 Hồ Xuân Hương, phường 9, TP Đà Lạt, Lâm Đồng, MST: 5800451522, số tiền 15.309.524 đồng, thuế GTGT 10%, phân bón và thuốc BVTV mua dùng ngay không nhập kho, chưa thanh toán cho người bán.

Nghiệp vụ 11:
Ngày 29/04/2012 mua phân bón và thuốc BVTV của công ty TNHH DV TM Tân Phú Nông, địa chỉ Số 01 Hồ Xuân Hương, phường 9, TP Đà Lạt, Lâm Đồng, MST: 5800451522, số tiền 11.699.048 đồng, thuế GTGT 10%, phân bón và thuốc BVTV mua dùng ngay không nhập kho, thanh toán bằng tiền mặt.

Nghiệp vụ 12:
Ngày 29/04/2012 Xuất kho phân bón phục vụ cho sản xuất cây trồng, theo yêu cầu của bộ phận sản xuất như sau: 

	STT
	Tên
	Số lượng
	Ghi chú

	01
	Phân NPK 15
	200 kg
	

	02
	Phân NPK 20
	100 kg
	

	03
	Phân Lân NP
	1.000 kg
	


Nghiệp vụ 13:
Ngày 30/04/2012 Chi tiền mặt tiếp khách doanh nghiệp tại Nhà hàng Hoàn Kiệt, địa chỉ: 08 Pasteur, phường 4, TP Đà Lạt. MST: 5800190895, số tiền 2.272.000 đồng. 

Nghiệp vụ 14:
Ngày 30/04/2012 Chi tiền mặt trả lương và nộp các khoản trích theo lương tháng 04 cho người lao động.

Nghiệp vụ 15:
Ngày 08 /05/2012, may đồng phục veston tại nhà may Sơn, địa chỉ: 96 Đường 3 tháng 2, TP Đà Lạt, MST: 5800137348, số tiền 9.500.000 đồng, veston phân bổ trong 3 quý, bắt đầu từ quý này, thanh toán bằng tiền mặt. 

Nghiệp vụ 16:
Ngày 10/05/2012, mua máy vi tính để bàn, máy vi tính xách tay của công ty TNHH Máy Văn phòng Quang Minh, địa chỉ: KQH Hoàng Văn Thụ, TP Đà Lạt, MST: 5800313032, số tiền: 14.454.545 đồng, thuế GTGT 10%, thanh toán bằng chuyển khoản. CCDC sử dụng tai văn phòng và được phân bổ trong 7 quý, bắt đầu tứ quý này.

Nghiệp vụ 17:
Ngày 11/5/2012, trả tiền cước viễn thông tháng 05 dùng trong QLDN cho Chi nhánh Viethel Lâm Đồng, MST: 031657896001, số tiền: 1.363.636 đồng, thuế GTGT 10%, thanh toán bằng tiền mặt. 

Nghiệp vụ 18:
Ngày 12/05/201, bà Phạm Thị Minh Nguyệt nhân viên công ty TNHH TM & DV Tân Phú Nông đến đối chiếu công nợ và Công ty thanh toán 50.000.000 đồng  cho công ty Phú Nông bằng tiền mặt.

Nghiệp vụ 19:
Ngày 12/5/2012, Thanh toán tiền nước dùng cho nông trường cho Ban quản lý KT CT Thủy Lợi Đà Lạt, địa chỉ: 29 Đường 3 tháng 4 TP Đà Lạt, MST: 5800700391, số tiền: 120.000 đồng. Thanh toán bằng tiền mặt.

Nghiệp vụ 20:
Ngày 13/05/2012, chi tiền mặt tiếp khách doanh nghiệp tại tiệm ăn Hoàng Tuấn, địa chỉ: 7A Huyønh Thuùc Khaùng, TP Đà Laït, MST: 5800876395, số tiền 1.467.000 đồng.

Nghiệp vụ 21:
Ngày 18/05/2012, mua hạt giống của Công ty TNHH TM & DV Huyền thoại Toàn cầu, địa chỉ: 288-290 Cao thắng, Phường 12, Quận 10, TP Hồ Chí Minh. MST: 0301657896001, số tiền: 3.550.000 đồng, thanh toán ngay bằng tiền mặt, xuất thẳng không nhập kho.

Nghiệp vụ 22:
Ngày 18/05/2012, mua hạt giống của Công ty TNHH TM & DV Huyền thoại Toàn cầu, địa chỉ: 288-290 Cao thắng, Phường 12, Quận 10, TP Hồ Chí Minh. MST: 0301657896001, số tiền: 39.075.000 đồng, thanh toán ngay bằng tiền mặt, xuất thẳng không nhập kho.

Nghiệp vụ 23:
Ngày 19/05/2012, thanh toán tiền điện tháng 05 dùng cho nông trường cho công ty Điện lực Lâm Đồng, địa chỉ: 118 đường 3 tháng 2 năm 2012, MST: 0300942001013, số tiền 5.971.645 thuế GTGT 10%, thanh toán bằng tiền mặt.

Nghiệp vụ 24:
Ngày 20/5/2012, bán hàng cho Siêu thi Big C Đồng Nai. Địa chỉ: TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, STK: 010100000145784, Ngân hàng Ngoại thương Đồng Nai, Chi nhánh TP Biên Hòa

	STT
	Tên
	ĐVT
	Số lượng
	Gía bán
	Ghi chú

	01
	Salach K
	Kg
	1.480
	22.500
	

	02
	Salach A
	Kg
	2.970
	22.500
	

	03
	Củ cải
	Kg
	3.975
	33.000
	

	04
	Bó xôi
	Kg
	820
	21.000
	


Thu bằng tiền gửi ngân hàng.

Nghiệp vụ 25:
Ngày 20/05/2012, thanh toán tiền điện thoại tháng 05 sử dụng tại bộ phận QLDN cho Trung tâm viễn thông D9a2 Lạt, địa chỉ: 14 Trần Phú, TP Đà Lạt. MST: 5800001097001, số tiền 712.800 đồng, giá đã có thuế GTGT 10%. Thanh toán ngay bằng tiền mặt.

Nghiệp vụ 26:
Ngày 26/05/2012, Chi tiếp khách doanh nghiệp tại quán ăn Thuận Phát, địa chỉ 26 Tô Hiến Thành, Liên Nghĩa, Đức Trọng, MST: 5800542272, số tiền: 763.000 đồng, thanh toán bằng tiền mặt.

Nghiệp vụ 27:
Ngày 28/5/2012, Chi mua xăng chạy máy bơm trong nông trường của Công ty TNHH xăng dầu Lâm Đồng, địa chỉ: 132 Nguyễn Văn Trỗi, TP Đà Lạt. MST: 5800000689, số tiền: 1.262.727 đồng, thuế GTGT 10%. Thanh toán bằng tiền mặt.

Nghiệp vụ 28:
Ngày 31 /05/2012, chi tiền mặt thanh toán lương và các khoản trích theo lương tháng 05 cho người lao động. 

Nghiệp vụ 29:
Ngày 01/6/2012, bán hàng cho Nhà hàng Ngọc Lan. Địa chỉ: 01 Nguyễn Chí Thanh, TP Đà Lạt, 

	STT
	Tên
	ĐVT
	Số lượng
	Gía bán
	Ghi chú

	01
	Salach K
	Kg
	20
	22.500
	

	02
	Salach A
	Kg
	30
	22.500
	

	03
	Củ cải
	Kg
	25
	33.000
	

	04
	Bó xôi
	Kg
	30
	21.000
	


Thu bằng tiền mặt.

Nghiệp vụ 30:
Ngày 01 /6/2012, Mua tủ lạnh Sanyo dùng ở phòng vô trùng của công ty TNHH Hoàng Oanh, địa chỉ 329 Phan Đình Phùng, Phường 2, TP Đà Lạt, MST: 5800074810, số tiền 10.000.000 đồng, thuế GTGT 10%, tủ lạnh được phân bổ trong 3 quý, bắt đầu từ quý này, thanh toán bằng chuyển khoản.

Nghiệp vụ 31:
Ngày 05/6/2012, Mua hạt giống của công ty TNHH TM và DV Huyền thoạt toàn cầu, địa chỉ: 102/26 Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 11, TP Hồ Chí Minh, MST: 0304316982, số tiền: 13.214.286 đồng, thuế GTGT 10%, thanh toán bằng chuyển khoản, xuất thẳng ra nông trường.

Nghiệp vụ 32:
Ngày 07/6/2012, Mua hạt giống của công ty TNHH TM và DV Huyền thoạt toàn cầu, địa chỉ: 102/26 Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 11, TP Hồ Chí Minh, MST: 0304316982, số tiền: 10.714.286 đồng, thuế GTGT 10%, chưa thanh toán cho người bán, xuất thẳng ra nông trường.

Nghiệp vụ 33:
Ngày 08/6/2012, Mua hạt giống kho của công ty TNHH TM và DV Huyền thoạt toàn cầu, địa chỉ: 102/26 Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 11, TP Hồ Chí Minh, MST: 0304316982, số tiền: 16.666.666 đồng, thuế GTGT 10%, chưa thanh toán cho người bán, xuất thẳng ra nông trường.

Nghiệp vụ 34:
Ngày 09/6/2012, mua xi măng xây dựng nhà lồng kính của DNTN Cẩm Thành, địa chỉ: 54 Bùi Thị Xuân – Phường 2, TP Đà Lạt. MST: 5800924063, số tiền: 16.900.000 đồng thuế GTGT 10%, thanh toán mằng tiền mặt.

Nghiệp vụ 35:
Ngày 10/6/2012, chi tiếp khách doanh nghiệp tại Sơn Lâm quán, địa chỉ: Thạnh Mỹ, Đơn Dương, MST: 5800635569, số tiền: 1.590.000 đồng, thanh toán bằng tiền mặt.

Nghiệp vụ 36:
Ngày 10/6/2012, mua sắt xây dựng nhà lồng kính của DNTN Cẩm Thành, địa chỉ: 54 Bùi Thị Xuân – Phường 2, TP Đà Lạt. MST: 5800924063, số tiền: 17.325.000 đồng, thuế GTGT 10%,  thanh toán bằng tiền mặt.

Nghiệp vụ 37:
Ngày 11/6/2012, mua hạt giống của cửa hàng Phan Văn Chương, địa chỉ: 05 Phan Bội Châu, TP Đà Lạt, MST: 5800151279, số tiền: 3.255.000 đồng, thanh toán bằng tiền mặt, xuất thẳng ra nông trường.

Nghiệp vụ 38:
Ngày 11/6/2012, bán hàng cho công ty TNHH trồng trọt và TM Kim Bằng, TP HCM

	STT
	Tên
	ĐVT
	Số lượng
	Gía bán
	Ghi chú

	01
	Salach T
	Kg
	3.200
	22.500
	

	02
	Salach V
	Kg
	14.500
	22.500
	

	03
	Cà rốt
	Kg
	430
	48.000
	

	04
	Cải mầm
	Kg
	350
	45.000
	


Chưa thu tiền.


Nghiệp vụ 39:
Ngày 11/6/2012, mua VPP của cửa hàng máy tính TDT, địa chỉ: 57 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2, TP Đà Lạt, MST: 5800518167, số tiền: 500.000 đồng, thanh toán bằng tiền mặt.

Nghiệp vụ 40:
Ngày 11/6/2012, trả tiền cước viễn thông tháng 06 sử dụng tại bộ phận QLDN cho Chi nhánh Viethel Lâm Đồng, MST: 031657896001, số tiền: 918.182 đồng, thuế GTGT 10%, thanh toán bằng tiền mặt. 

Nghiệp vụ 41:
Ngày 12/6/2012, Chi mua xăng chạy máy bơm chô nông trường của Công ty TNHH xăng dầu Lâm Đồng, địa chỉ: 132 Nguyễn Văn Trỗi, TP Đà Lạt. MST: 5800000689, số tiền: 2.436.000 đồng, thuế GTGT 10%. Thanh toán bằng tiền mặt.

Nghiệp vụ 42:
Ngày 12/6/2012, Thanh toán tiền nước sử sụng cho nông trường cho Ban quản lý KT CT Thủy Lợi Đà Lạt, địa chỉ: 29 Đường 3 tháng 4 TP Đà Lạt, MST: 5800700391, số tiền: 96.900 đồng. Thanh toán bằng tiền mặt.

Nghiệp vụ 43:
Ngày 14/6/2012, Thanh toán tiền nước cho Ban quản lý KT CT Thủy Lợi Đà Lạt, địa chỉ: 29 Đường 3 tháng 4 TP Đà Lạt, MST: 5800700391, số tiền: 150.000 đồng. Thanh toán bằng tiền mặt.

Nghiệp vụ 44

Ngaøy 14/6/2012, mua haøng hoùa của công ty TNHH Khai thác Nông nghiệp Đại Điền, địa chỉ : Thôn Phú Thịnh, Xã Phú Hội, Huyện Đức Trọng, MST : 5800833987, số tiền : 3.270.000 đồng, thanh toán bằng tiền mặt, bán cho siêu thị Coopmark Bảo Lộc, giá bán như sau : 

	STT
	Tên
	ĐVT
	Số lượng
	Gía bán
	Ghi chú

	01
	Cà chua
	Kg
	145
	22.000
	

	02
	Dưa leo
	Kg
	63
	25.000
	

	03
	Cà chua bi
	Kg
	10
	23.000
	


Thu bằng tiền mặt.

Nghiệp vụ 45:
Ngày 19/6/2012, Mua hạt giống của công ty TNHH Thương mại Đại Địa, địa chỉ: 2C – 2D Lê Quang Sung, Phường 2, Quận 6, TP Hồ Chí Minh, MST: 0301340190, số tiền: 13.260.000 đồng, thanh toán bằng tiền gửi ngân hàng, xuất thẳng ra nông trường.

Nghiệp vụ 46:
Ngày 21/6/2012, mua phân NPK nhập kho của công ty TNHH Như Linh, địa chỉ: 350 Khu phố 4, Liên Nghĩa, Đức Trọng. MST: 5800267410, số tiền: 15.600.000, thuế GTGT 5%. Thanh toán bằng tiền mặt.

Nghiệp vụ 47:
Ngày 22/6/2012, mua phân NPK nhập kho của công ty TNHH Như Linh, địa chỉ: 350 Khu phố 4, Liên Nghĩa, Đức Trọng. MST: 5800267410, số tiền: 18.200.000 đồng, thuế GTGT 5%. Thanh toán bằng tiền mặt.

Nghiệp vụ 48:
Ngày 26/6/2012, Chi mua xăng chạy máy bơm cho nông trường của Công ty TNHH xăng dầu Lâm Đồng, địa chỉ: 132 Nguyễn Văn Trỗi, TP Đà Lạt. MST: 5800000689, số tiền: 2.948.182 đồng, thuế GTGT 10%. Thanh toán bằng tiền mặt.

Nghiệp vụ 49:
Ngày 23/6/2012, mua lân NB nhập kho của công ty TNHH Như Linh, địa chỉ: 350 Khu phố 4, Liên Nghĩa, Đức Trọng. MST: 5800267410, số tiền: 16.500.000 đồng, thuế GTGT 5%. Thanh toán bằng tiền mặt.

Nghiệp vụ 50:
Ngày 24/6/2012, mua phân NPK nhập kho của công ty TNHH Như Linh, địa chỉ: 350 Khu phố 4, Liên Nghĩa, Đức Trọng. MST: 5800267410, số tiền: 17.400.000 đồng, thuế GTGT 5%. Thanh toán bằng tiền mặt.

Nghiệp vụ 51:
Ngày 24/6/2012, mua phân NPK nhập kho của công ty TNHH Như Linh, địa chỉ: 350 Khu phố 4, Liên Nghĩa, Đức Trọng. MST: 5800267410, số tiền: 17.400.000 đồng, thuế GTGT 5%. Thanh toán bằng tiền mặt

Nghiệp vụ 52:
Ngày 25/06/2012 Xuất kho phân bón phục vụ cho sản xuất cây trồng, theo yêu cầu của bộ phận sản xuất như sau: 

	STT
	Tên
	Số lượng
	Ghi chú

	01
	Phân NPK 15
	2.200
	

	02
	Phân NPK 20
	1.800
	

	03
	Phân Lân NP
	6.000
	


Nghiệp vụ 53:
Ngày 25/6/2012, Thanh toán tiền cước gửi hàng cho Công ty Phương Trang, Đà Lạt, số tiền 480.000 đồng, thanh toán bằng tiền mặt.

Nghiệp vụ 54:
Ngày 27/6/2012, Thanh toán tiền cước gửi hàng cho Công ty Phương Trang, Đà Lạt, số tiền 180.000 đồng, thanh toán bằng tiền mặt.

Nghiệp vụ 55:
Ngày 28/6/2012, Thanh toán tiền cước gửi hàng cho Công ty Phương Trang, Đà Lạt, số tiền 246.000 đồng, thanh toán bằng tiền mặt.

Nghiệp vụ 56:
Ngày 29/6/2012, Thanh toán tiền cước gửi hàng cho Công ty Phương Trang, Đà Lạt, số tiền 180.000 đồng, thanh toán bằng tiền mặt.

Nghiệp vụ 57:
Ngày 29/6/2012, Thanh toán tiền điện sử dụng cho nông trường cho Công ty Điện lực Lâm Đồng, địa chỉ: 118 Đường 3 tháng 2 năm 2012, MST: 0300942001 – 013, số tiền 5.650.672 đồng, thuế GTGT 10%. Thanh toán bằng tiền mặt.

Nghiệp vụ 58:
Ngày 30/06/2012 trả tiền lãi vay, lãi suất 3%/quý, trừ vào tài khoản tiền gửi ngân hàng của công ty.

Nghiệp vụ 59:
Ngày 30/06/2012 nhận thông báo lãi tiền gửi quý II, số tiền: 2.450.000 đồng, đã nhận được giấy báo có của ngân hàng.

YÊU CẦU:
Cuối quý kế toán tổng hợp số liệu:

          -Trích KH TSCĐ

          -Kết chuyển chi phí tiền lương vào các bộ phận, trích BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ.

          -Tổng hợp giá thành (giả định cuối kỳ có 05 tấn sản phẩm dở dang cuối kỳ).

          -Xác định kết quả kinh doanh. Khấu trừ thuế GTGT. Thuế TNDN phải nộp tính 25% trên lợi nhuận thực tế của quý 2.

BÀI 8: KẾ TOÁN MÔ PHỎNG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI
Công ty TNHH Máy văn phòng Quang Minh là một doanh nghiệp kinh doanh thương mại, chuyên doanh máy photocopy, máy in và linh kiện máy photocopy và máy in. 

Áp dụng hình thức kế toán Nhật ký chung, Chứng từ ghi sổ
Thuế GTGT thực hiện theo phương pháp khấu trừ (thuế suất 10%). 

Kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên.

Tính giá xuất kho theo phương pháp FIFO.

Mã số thuế: 5800313032

Địa chỉ: A12 KQH – Hoàng Văn Thụ - 3/2 Nối dài – TP Đà Lạt.

Số điện thoại: 063.3821.496, 063.3833.199

Nơi mở TK giao dịch: Ngân hàng công thương Lâm Đồng

· Số tài khoản giao dịch:

+ Tiền Việt Nam: 102010000338226

	 Tổ chức bộ máy kế toán: (04 CB làm công tác kế toán)

    -01 kế toán vốn bằng tiền & tiền vay  (Tiền mặt, tiền gửi, tiền vay & tiền đang chuyển)

   - 01 kế toán công nợ (nợ phải thu & nợ phải trả – chủ yếu: phải thu khách hàng, phải trả người bán & Thuế và các khoản phải nộp nhà nước) + kế toán tiền lương – BHXH, BHYT, BHTN, BHTN, KPCĐ

    -01 kế toán doanh thu & thu nhập, chi phí hoạt động KD và hoạt động khác

    - 01 kế toán trưởng kiêm kế toán tổng hợp kiêm kế toán TSCĐ, hàng tồn kho  


1. Số dư đầu kỳ của các tài khoản:
Tại thời điểm 30/04/2012 có thông tin về số dư các tài khoản như sau:

-TK 1111      100.000.000 đ

-TK 1121      300.000.000 đ
          Chi tiết: Ngân hàng công thương Lâm Đồng: 300.000.000 đ
-TK 131        195.000.000 đ  (dư Nợ), Chi tiết cho từng khách hàng:

                  Trung tâm đào tạo lái xe:  75.000.000 đ

                  Viện nghiên cứu hạt nhân: 35.000.000 đ

                  Công ty CP Cấp thoát nước và xây dựng Bảo Lộc:   85.000.000 đ

- TK 142: 2.816.667 đ

-TK 153 (Khai báo)
          CCDC là Bàn làm việc (dùng trong QLDN): Nguyên giá 2.000.000 đ đã phân bổ 1.600.000 đ giá trị còn lại 400.000 đ, số tháng dự kiến sử dụng 10 tháng, đưa vào sử dụng ngày 01/09/2011, thời điểm tính phân bổ 01/05/2012. CCDC này hình thành từ vốn tự có của Công ty.


CCDC là Vải lau máy (dùng trong BPBH): Nguyên giá 1.400.000 đ đã phân bổ 233.333 đ giá trị còn lại 1.166.667 đ, số tháng dự kiến sử dụng 6 tháng, đưa vào sử dụng ngày 01/04/2012, thời điểm tính phân bổ 01/05/2012. CCDC này hình thành từ vốn tự có của Công ty.


CCDC văn phòng phẩm (dùng trong QLDN): Nguyên giá 1.500.000 đ đã phân bổ 250.000 đ giá trị còn lại 1.250.000 đ, số tháng dự kiến sử dụng 6 tháng, đưa vào sử dụng ngày 01/04/2012, thời điểm tính phân bổ 01/05/2012. CCDC này hình thành từ vốn tự có của Công ty.


CCDC Vỏ xe ô tô (dùng trong QLDN): Nguyên giá 9.000.000 đ đã phân bổ 5.500.000đ giá trị còn lại 3.500.000đ, số tháng dự kiến sử dụng 18 tháng, đưa vào sử dụng ngày 01/06/2011, thời điểm tính phân bổ 01/05/2012. CCDC này hình thành từ vốn tự có của Công ty.


CCDC Bảng hiệu công ty (dùng trong QLDN): Nguyên giá 7.272.727 đ đã phân bổ 3.636.360 đ giá trị còn lại 3.636.367đ, số tháng dự kiến sử dụng 14 tháng, đưa vào sử dụng ngày 01/10/2011, thời điểm tính phân bổ 01/05/2012. CCDC này hình thành từ vốn tự có của Công ty.

-TK 1561      


	STT
	Tên NVL
	ĐVT
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	1
	DRUM – TRỐNG- CARTRIDGE
	
	-
	-
	

	
	Trống Ricoh AF FT 4027
	Cái
	3
	689.087
	2.067.260

	
	Trống Sharp AR M350/450
	Cái
	1
	276.373
	276.373

	
	Trống EP 1080
	Cái
	-
	-
	-

	
	Cụm trống XEROC DC 156/186
	Cái
	-
	-
	-

	
	Trống máy in HP 1100
	Cái
	-
	-
	-

	
	Cartridge máy in
	Bình
	-
	-
	-

	
	Cartridge Sharp AR 312 AT
	Bình
	5
	1.381.691
	6.908.455

	
	Cartridge Sharp AR MX 500AT
	Bình
	1
	1.432.159
	1.432.159

	2
	CLEANING BLADE (GẠT) 
	
	-
	-
	

	
	Gạt Ricoh AF FT 4027
	Cái
	2
	108.627
	217.254

	
	Gạt mực Sharp AR 5316/5320
	Cái
	1
	161.827
	161.827

	
	Gạt mực EP 1080/Di
	Cái
	-
	-
	-

	3
	DEVELOPER (BỘT TỪ) 
	
	-
	-
	

	
	Type 1
	Gói
	3
	829.995
	2.489.984

	
	Type 28 (bột từ) 
	Gói
	1
	564.746
	564.746

	
	Bột từ Minolta DV 110
	Gói
	6
	355.640
	2.133.840

	
	Bột từ Sharp AR 163
	Gói
	1
	329.827
	329.827

	4
	HOT ROLLER (sấy) 
	
	-
	-
	

	
	Ru lô trên Ricoh FT 5640/4027/5632
	Cái
	7
	157.717
	1.104.017

	
	Ru lô trên Ricoh AF FT 1018
	Cái
	-
	-
	-

	
	Ru lô trên Sharp AR 1016/2116
	Cái
	1
	85.964
	85.964

	5
	PRESSURE ROLLER (ép)
	
	
	
	

	
	Ru lô dưới Ricoh AF FT 4027/5035/5633
	Cái
	1
	357.600
	357.600

	
	Ru lô dưới Ricoh AF FT 1015
	Cái 
	-
	-
	-

	
	Ru lô dưới Bizhub DI 152/162/210/250
	Cái 
	2
	292.534
	585.068

	6
	STRIPPER CÒ/ BỘ PHẬN LẪY
	
	-
	-
	

	
	Lẫy tách giấy AF 4027
	Cái
	-
	-
	-

	
	Lẫy tách giấy AF 2015
	Cái 
	
	-
	-

	7
	CÁC LOẠI MỰC 
	
	-
	-
	

	
	Toner Ricoh AF 1230D
	Bình
	2
	523.300
	1.046.600

	
	Toner Ricoh AF 2320D
	Bình
	4
	390.090
	1.560.360

	
	Toner Ricoh AF MP 2500
	Bình
	1
	125.420
	125.420

	
	Toner Ricoh AF FT 4027/5840
	Bình
	2
	121.418
	242836

	
	Toner Sharp AR 200/205
	Bình
	29
	253.848
	7.361.601

	
	Toner Canon IR 2016/2020
	Bình
	7
	270.365
	1.892.556

	
	Toner Xerox DC 186/156/1005
	Bình
	1
	520.021
	520.021

	
	Toner Xerox DC 286/256/2005
	Bình
	2
	474.958
	949.916

	
	Toner Xerox DC 2005-9k
	Bình
	3
	1.036.159
	3.108.478

	
	Toner Bizhub DI 211/200/250/350/ST
	Bình
	4
	827.370
	3.309.480

	
	Bộ phận chứa bình mực 
	Cái
	2
	1.171.755
	2.343.509

	
	Toner printer AT 1200(12A)
	Bình 
	20
	86.053
	1.721.050

	
	Toner printer Brother 2040
	Bình 
	2
	37.000
	74.010

	
	Toner printer Laser MC26 (SS,Lermark) 
	Bình 
	3
	58.688
	176.064

	
	Toner printer 35A
	Bình 
	16
	35.953
	575.247

	
	Toner fax panasonic Dp 8016/8020
	Bình 
	2
	486.341
	972.682

	8
	FILM MÁY FAX (cuộn) 
	
	-
	-
	

	
	Fiml fax FO – 15CR
	Cuộn
	5
	170.926
	854.631

	
	Film fax Brother 402RF
	Cuộn
	1
	105.940
	105.940

	
	Film fax Canon TR – 177
	Cuộn
	1
	60.000
	60.000

	9
	HEATER LAMP (Đèn sấy) 
	
	-
	-
	

	
	Đèn sấy FT – 5560/7650
	Cái 
	3
	65.700
	197.100

	10
	NHÔNG (GEAR) Bánh răng
	
	-
	
	

	
	Nhông hộp từ 
	Cái
	3
	1.050.000
	3.150.000

	
	FM2 -8214 – 000 developing Unit
	Cái
	1
	2.618.182
	2.618.182

	11
	THERMISTONE (đầu dò nhiệt) 
	
	-
	-
	

	
	Thermisto AF 1015
	Cái
	2
	108.800
	217.600

	12
	BẠC ĐẠN 
	
	-
	-
	

	
	Bạc Đệm
	Cái
	2
	700.000
	1.400.000

	
	Bạc đệm trục từ 
	Cái
	2
	112.900
	225.800

	13
	BÁNH XE(Feed roller) 
	
	-
	-
	

	
	Nĩ dầu 69
	Cái
	1
	85.000
	85.000

	14
	MÁY IN
	
	-
	-
	

	
	Máy in Canon LPB – 2900
	Cái
	-
	-
	-

	
	Máy in HP 5200
	Cái
	1
	21.090.838
	21.090.838

	
	Máy in Brother HL – 2130
	Cái
	1
	1.700.000
	1.700.000

	
	Máy in Tally 6610Q
	Cái
	-
	-
	-

	15
	MÁY VI TÍNH – VẬT TƯ VI TÍNH
	
	-
	-
	

	
	LCD 18.5’ BENQ
	Cái
	2
	1.654.546
	3.309.092

	
	Vỏ máy tính
	Cái
	5
	167.636
	838.184

	
	Ổ cứng 320GB
	Cái
	1
	1.345.455
	1.345.455

	
	Ram 1GB
	Cái
	1
	272.727
	272.727

	
	Chíp vi xử lý CELERON 1.8GB
	Cái
	1
	772.727
	772.727

	
	DVD Rom SS 16X
	Cái
	1
	256.365
	256.365

	
	Chuột quang optical
	Cái
	21
	90.409
	1.898.596

	
	Key mitsumi
	Cái
	4
	185.049
	740.198

	
	Nguồn 500w
	Cái
	12
	187.942
	2.255.305

	
	Mainboard G31
	Cái
	3
	744.535
	2.233.604

	
	Mainboard Asus
	Cái
	2
	780.002
	1.560.004

	
	Loa vi tính (đl đ dg) 
	Cái
	1
	318.132
	318.132

	
	Phần mềm KAV Kespersky
	Cái
	12
	148.250
	1.779.000

	
	Phần mềm diệt virut CD Waler
	Cái
	180
	44.200
	7.956.000

	
	Phần mềm diệt virut Box
	Cái
	10
	120.000
	1.200.000

	
	Phần mềm diệt virut Maximum
	Cái
	20
	150.000
	3.000.000

	
	UPS santak 1000VA 
	Cái
	2
	1.893.182
	3.786.363

	
	USB 2GB
	Cái
	5
	117.207
	586.036

	
	Thiết bị lưu trữ 8GB
	Cái
	1
	190.899
	190.899

	
	Notebook dell
	Cái
	1
	7.241.804
	7.241.804

	
	Máy xách tay 4050
	Cái
	1
	7.227.273
	7.227.273

	
	Máy tính xách tay Compaq H2
	Cái
	1
	6.954.545
	6.954.545

	
	Máy tính để bàn 
	Bộ
	3
	5.400.000
	16.200.000

	16
	MÁY PHOTOCOPY
	
	-
	-
	

	
	Máy photocopy 5726
	Cái
	2
	32.450.644
	64.901.288

	
	Máy photocopy 5731
	Cái
	2
	34.752.826
	69.505.652

	
	Máy photocopy sharp MX – M453U
	Cái
	1
	56.318.181
	56.318.181

	
	Kèm toner car MX 500AT
	Cái
	-
	-
	-

	
	Từ MX 500AV
	Cái
	-
	-
	-

	
	Máy photocopy AR 5623
	Cái
	-
	-
	-

	17
	LINH KIỆN PHOTO KHÁC
	
	-
	-
	

	
	Chân để máy
	Cái
	2
	700.000
	1.400.000

	
	Chân để máy Sharp
	Cái
	1
	454.545
	454.545

	
	Bộ bao lụa sấy FM2 – 1812 – 020
	Cái
	-
	-
	-

	
	Nắp vỏ nhựa bộ phận sấy 2015
	Cái
	-
	-
	-

	
	Phíp ép AF 1015/1018
	Cái
	1
	114.545
	114.545

	
	Khớp toner hopper
	Cái
	-
	-
	-

	
	Seal
	Cái
	-
	-
	-

	18
	MÁY FAX – SCAN
	
	-
	-
	

	
	Máy Fax FT 983
	Cái
	1
	1.790.909
	1.790.909

	
	Máy quét canon DR 2020U
	Cái
	1
	13.390.909
	13.390.909

	Cộng:
	354.097.633


 -TK 211    (dư Nợ), cụ thể:

Tủ trưng bày (dùng trong BPBH): Nguyên giá 15.000.000 đ đã khấu hao 4.375.000 đ giá trị còn lại 10.625.000 đ, số năm dự kiến sử dụng 2 năm, đưa vào sử dụng ngày 01/10/2011 thời điểm tính khấu hao 01/05/2012. TSCĐ này hình thành từ vốn tự có của Công ty.

Xe ô tô (dùng trong quản lý doanh nghiệp): Nguyên giá 489.926.944 đ đã khấu hao 326.617.960 đ giá trị còn lại 163.308.984 đ, số năm dự kiến sử dụng 5 năm, đưa vào sử dụng ngày 01/01/2009, thời điểm tính khấu hao 01/05/2012. TSCĐ này hình thành từ vốn tự có của Công ty.

 -TK 2141:   
 330.992.960 đ  

- TK 242:

7.136.367 đ

-TK 331:      
73.000.000 đ

          Công ty CP Thương mại và dịch vụ Xem Sơn: 48.000.000 đ


Cửa hàng mua bán & sửa chữa MVP Tân Nghệ Tinh:
25.000.000

-TK 4111:  1.061.781.251 đ  
2. Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ như sau: 
Nghiệp vụ 1:
Ngày 01/05/2012 Thanh toán tiền điện thoại tháng 04 cho Trung tâm viễn thông Đà Lạt, địa chỉ 14 Trần Phú – Đà Lạt, MST: 5800001097-001, số hóa đơn: 0364374 (sử dụng tại bộ phận QLDN), 0136170 (sử dụng tại bộ phận BH), thanh toán bằng tiền mặt, số tiền: 



Số tiền: 960.817 đ



Thuế GTGT 10%: 96.083 đ



Tổng tiền thanh toán đã làm tròn: 156.900 đ




Và: 



Số tiền: 334.429đ



Thuế GTGT 10%: 33.443 đ



Tổng tiền thanh toán đã làm tròn: 367.900 đ

Nghiệp vụ 2:
Ngày 01/05/2012 Thanh toán cước vận chuyển cho Công ty Cổ phần chuyển phát nhanh Hợp Nhất, địa chỉ 60C Lê Thị Riêng, Phường Bến Thành, Quận 1, TP Hồ Chí Minh, MST: 0304973561, theo hóa đơn: 0038233, thanh toán bằng tiền mặt, số tiền: 



Số tiền: 43.225 đ



Thuế GTGT 10%: 4.323 đ



Tổng tiền thanh toán đã làm tròn: 47.548 đ

Nghiệp vụ 3
Ngày 02/05/2012 Mua điện thoại di động của công ty CP Thế giới di động cho giám đốc công ty, địa chỉ 26 Phan Đình Phùng, TP Đà Lạt, MST: 303217354-011, theo hóa đơn: 0122576,0122577, thanh toán bằng chuyển khoản, số tiền: 



Số tiền: 44.545 đ



Thuế GTGT 10%: 4.455 đ



Tổng tiền thanh toán đã làm tròn: 49.000đ




Và



Số tiền: 6.697.273 đ



Thuế GTGT 10%: 669.727 đ



Tổng tiền thanh toán đã làm tròn: 7.367.000 đ

Nghiệp vụ 4:
Ngày 02/05/2012 Bán hàng cho Trường THCS Quang Trung, địa chỉ 03 Hồng Bàng, Bảo Lộc, MST: 580048115, theo hóa đơn: 0000562, thanh toán bằng tiền mặt, số tiền: 

	STT
	Tên hàng hóa, dịch vụ
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	01
	Mực panasonic Dp 8016
	Cái
	01
	700.000
	700.000

	Cộng
	700.000

	Thuế GTGT 10%
	70.000

	Tổng cộng 
	770.000


Nghiệp vụ 5:
Ngày 02/05/2012 Bán hàng cho Công ty điện lực Lâm Đồng, địa chỉ 02 Hùng Vương, TP Đà Lạt, MST: 0300942001-013, theo hóa đơn: 0000561, chưa thu tiền, số tiền: 

	STT
	Tên hàng hóa, dịch vụ
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	01
	Máy photocopy AR MX M453U
	Cái
	01
	89.720.909
	89.720.909

	02
	Toner car MX 500AT
	Bình
	01
	
	

	03
	Từ MX 500AV
	Bịch 
	01
	
	

	04
	Chân máy
	Cái
	01
	
	

	Cộng
	89.720.909

	Thuế GTGT 10%
	8.972.091

	Tổng cộng 
	98.693.000


Nghiệp vụ 6:
Ngày 02/05/2012 Bán hàng cho Chi cục thi hành án dân sự Di Linh, địa chỉ Di Linh – Lâm Đồng, theo hóa đơn: 0000563, thu bằng tiền mặt, số tiền: 

	STT
	Tên hàng hóa, dịch vụ
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	01
	Mực Xecox DC 2005/286
	Hộp
	01
	636.364
	636.364

	Cộng
	636.364

	Thuế GTGT 10%
	63.636

	Tổng cộng 
	700.000


Nghiệp vụ 7:
Ngày 03/05/2012 Mua hàng hóa là máy photocopy trắng đen đa chức năng của công ty TNHH Điện tử Sharp Việt Nam, địa chỉ 09 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, TP Hồ Chí Minh, MST: 0308159258, theo hóa đơn: 0006560, thanh toán bằng chuyển khoản, số tiền: 



Số tiền: 20.640.655 đ



Thuế GTGT 10%: 2.064.066 đ



Tổng tiền thanh toán đã làm tròn: 22.704.721 đ

Nghiệp vụ 8:
Ngày 04/05/2012 Mua hàng hóa của Công ty TNHH TM và DV Kỹ thuật An Thịnh, địa chỉ 86/26 Trịnh Đình Trọng, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh, MST: 0304996992, theo hóa đơn: 0000138, thanh toán bằng tiền mặt

	STT
	Tên hàng hóa, dịch vụ
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	01
	Trống máy in loại HP1100
	Chiếc
	10
	49.000
	490.000

	02
	Cartriclge
	Hộp
	05
	350.000
	1.750.000

	Cộng
	2.240.000

	Thuế GTGT 10%
	224.000

	Tổng cộng 
	2.464.000


Nghiệp vụ 9:
Ngày 04/05/2012 Bán hàng cho công ty CP Cấp thoát nước và xây dựng Bảo Lộc, địa chỉ 54- 56 Lê Thị Pha – Phường 1 – TP Bảo Lộc, MST: 5800563106, theo hóa đơn: 0000564, thanh toán bằng chuyển khoản
	STT
	Tên hàng hóa, dịch vụ
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	01
	Máy photocopy AR 5623
	Cái
	01
	36.979.091
	36.979.091

	02
	Chân máy
	Cái
	01
	1.123.636
	1.123.636

	Cộng
	38.102.727

	Thuế GTGT 10%
	3.810.273

	Tổng cộng 
	41.913.000


Nghiệp vụ 10:
Ngày 05/05/2012 Mua hàng hóa của DNTN Đức Lan, địa chỉ 149 Lê Văn Tần, Phường 6, Quận 3, TP Hồ Chí Minh, MST: 0302884193, theo hóa đơn: 0034689, chưa thanh toán cho người bán:
	STT
	Tên hàng hóa, dịch vụ
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	01
	Trống ép 1080 
	Cái
	01
	725.000
	725.000

	02
	Gạc mực 
	Cái
	01
	124.091
	124.091

	03
	Ru lô dưới FT
	Cái
	02
	324.545,5
	649.091

	Cộng
	1.498.182

	Thuế GTGT 10%
	149.818

	Tổng cộng 
	1.648.000


Nghiệp vụ 11:
Ngày 09/05/2012 Bán hàng cho Trung tâm đào tạo lái xe, địa chỉ 01 Nguyễn Khuyến, TP Đà Lạt, MST: 5800371838-001, theo hóa đơn: 0000565, thanh toán bằng chuyển khoản

	STT
	Tên hàng hóa, dịch vụ
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	01
	Toner end Ricoh 5632/4027
	Cái
	01
	954.545
	954.545

	02
	Gạt mực 
	Cái
	01
	500.000
	500.000

	03
	Busshing hộp từ/ bạc đệm
	Bộ
	01
	781.818
	781.818

	04
	Dram 1 bộ phận châm mực
	Cái
	01
	1.318.182
	1.318.182

	05
	Type 1
	Gói
	01
	890.909
	890.909

	06
	Rullo ép
	Cái
	01
	563.636
	563.636

	07
	Seal hộp từ/ thermisto
	Cái
	01
	227.273
	227.273

	08
	Bánh xe/ nỉ dầu
	Bộ
	01
	351.818
	351.818

	09
	Đèn chụp/ đèn sấy
	Cái
	01
	318.182
	318.182

	Cộng
	5.906.363

	Thuế GTGT 10%
	590.637

	Tổng cộng 
	6.497.000


Nghiệp vụ 12:
Ngày 10/05/2012 Bán hàng cho Công ty cổ phần Điện 306, địa chỉ 11B Khe Sanh – Phường 10, TP Đà Lạt, MST: 5800994857, theo hóa đơn: 0000566, thanh toán bằng tiền mặt.

	STT
	Tên hàng hóa, dịch vụ
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	01
	Vi tính để bàn
	Bộ
	01
	6.090.909
	6.090.909

	02
	Máy tính xách tay 
	Cái
	01
	8.363.636
	8.363.636

	Cộng
	14.454.545

	Thuế GTGT 10%
	1.445.455

	Tổng cộng 
	15.900.000


Nghiệp vụ 13:
Ngày 10/05/2012 Bán hàng cho Viện nghiên cứu hạt nhân, địa chỉ Nguyên Tử Lực, TP Đà Lạt, theo hóa đơn: 0000568, thanh toán bằng tiền mặt.

	STT
	Tên hàng hóa, dịch vụ
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	01
	Toner printer 1200AT
	Bình
	02
	109.091
	218.182

	Cộng
	218.182

	Thuế GTGT 10%
	21.818

	Tổng cộng 
	240.000


Nghiệp vụ 14:
Ngày 11/05/2012 Mua hàng hóa của Công ty CP Đầu tư Lê Bảo Minh, địa chỉ 10A Trần Hưng Đạo, Quận 1, TP Hồ Chí Minh, MST: 0308783233, theo hóa đơn: 0006051, thanh toán bằng tiền mặt:
	STT
	Tên hàng hóa, dịch vụ
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	01
	Bộ bao lụa sấy FM2 
	Cái
	01
	2.500.000
	2.500.000

	Cộng
	2.500.000

	Thuế GTGT 10%
	250.000

	Tổng cộng 
	2.750.000


Nghiệp vụ 15:
Ngày 11/05/2012 Thanh toán tiền nước (sử dụng tại bộ phận QLDN) tháng 04 cho Công ty TNHH Cấp thoát nước lâm Đồng, địa chỉ 07 Bùi Thị Xuân, TP Đà Lạt, MST: 5800000174, theo hóa đơn: 0051772, thanh toán bằng chuyển khoản, số tiền: 



Số tiền: 271.429 đ



Thuế GTGT 5%: 13.571 đ



Phí môi trường: 7.500 đ



Tổng tiền thanh toán: 292.500 đ

Nghiệp vụ 16:
Ngày 11/05/2012 Thanh toán tiền điện (sử dụng chủ yếu tại bộ phận QLDN) tháng 04 cho Công ty Điện Lực Lâm Đồng, địa chỉ 118 Đường 3 tháng 2, TP Đà Lạt, MST: 0300942001-013, theo hóa đơn: 0088024, thanh toán bằng TM, số tiền: 



Số tiền: 450.157 đ



Thuế GTGT 10%: 45.016 đ



Tổng tiền thanh toán: 495.173 đ

Nghiệp vụ 17:
Ngày 11/05/2012 Mua hàng hóa của Công ty CP Thương mại và dịch vụ Xem Sơn, địa chỉ 126 ĐIện Biên Phủ, TP Hồ Chí Minh, MST: 0301005756, theo hóa đơn: 0017229, thanh toán bằng tiền mặt:
	STT
	Tên hàng hóa, dịch vụ
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	01
	Trục cuốn giấy trên FT 5640
	Cái
	2
	171.818
	343.636

	02
	Trục cuốn giấy dưới AT 1015
	Cái
	1
	276.818
	276.818

	03
	Trục cuốn giấy dưới FT 4027
	Cái
	2
	353.182
	706.364

	04
	Lẫy tách giấy FT 4027
	Cái
	5
	24.818
	124.090

	05
	Lẫy tách giấy AT 2015
	Cái
	10
	36.273
	362.730

	06
	Trục cuốn giấy trên AT1018
	Cái
	1
	164.182
	164.182

	07
	Bột nam châm Type 1
	Cái
	1
	639.545
	639.545

	08
	Phí vận chuyển (thu hộ) 
	Cái
	1
	40.855
	40.855

	Cộng
	2.658.220

	Thuế GTGT 10%
	265.822

	Tổng cộng 
	2.924.042


Nghiệp vụ 18:
Ngày 12/05/2012 Mua hàng hóa của Công ty CP Công nghệ Lê Phụng, địa chỉ 73A2-73A3 Nguyễn Thị Minh Khai, TP Hồ Chí Minh, MST: 0305970323, theo hóa đơn: 0028332, thanh toán bằng tiền mặt:
	STT
	Tên hàng hóa, dịch vụ
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	01
	Máy in canon 2900
	Cái
	1
	2.363.636
	2.363.636

	Cộng
	2.363.636

	Thuế GTGT 10%
	236.364

	Tổng cộng 
	2.600.000


Nghiệp vụ 19:
Ngày 12/05/2012 Chi tiếp khách tại Hải sản Anh Đức, địa chỉ 42F Trần Phú – TP Đà Lạt, MST: 5800486437, theo hóa đơn: 0045827, thanh toán bằng tiền mặt, số tiền: 822.000 đ

Nghiệp vụ 20:
Ngày 14/05/2012 Chi tiếp khách tại Hải sản Anh Đức, địa chỉ 42F Trần Phú – TP Đà Lạt, MST: 5800486437, theo hóa đơn: 0045839, thanh toán bằng tiền mặt, số tiền: 1.284.000 đ

Nghiệp vụ 21:
Ngày 14/05/2012 Mua hàng hóa của công ty TNHH Viễn thông tin học Tít, địa chỉ 59/27/1 Trần Phú – Quận 5 – TP Hồ Chí Minh, MST: 0304464229, theo hóa đơn: 0000412, thanh toán bằng tiền gửi ngân hàng:

	STT
	Tên hàng hóa, dịch vụ
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	01
	Máy in Tally 6610Q
	Bộ
	02
	120.000.000
	240.000.000

	Cộng
	240.000.000

	Thuế GTGT 10%
	24.000.000

	Tổng cộng 
	264.000.000


Nghiệp vụ 22:
Ngày 14/05/2012 Bán hàng cho Công ty cp Cơ khí và xây lắp Lâm Đồng, địa chỉ Quốc lộ 20 – Hiệp AN – Đức Trọng, MST: 5800000720, theo hóa đơn: 0000569, thanh toán bằng tiền mặt:
	STT
	Tên hàng hóa, dịch vụ
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	01
	Trục cuốn giấy trên/ Rulo sấy
	Cái
	01
	836.364
	836.364

	02
	Lẫy tách giấy
	Bộ
	01
	830.909
	830.909

	03
	Trục cuốn giấy dưới/ Rulo ép
	Cái
	01
	863.636
	863.636

	04
	Bushing/ bạc điệm
	Cái
	01
	748.182
	748.182

	Cộng
	3.279.091

	Thuế GTGT 10%
	327.909

	Tổng cộng 
	3.607.000


Nghiệp vụ 23:
Ngày 15/05/2012 Bán hàng cho Viện nghiên cứu hạt nhân, địa chỉ Nguyên Tử Lực, TP Đà Lạt, theo hóa đơn: 0000570, thanh toán bằng tiền mặt:

	STT
	Tên hàng hóa, dịch vụ
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	01
	Máy in canon 2900
	Cái
	01
	3.407.273
	3.407.273

	Cộng
	3.407.273

	Thuế GTGT 10%
	340.727

	Tổng cộng 
	3.748.000


Nghiệp vụ 24:
Ngày 15/05/2012 Bảo trì máy photo cho Ngân hàng NN & PTNT Hòa Ninh, địa chỉ Thôn 2 – Hòa Ninh – Di Linh, theo hóa đơn: 0000571, thanh toán bằng tiền mặt:
	STT
	Tên hàng hóa, dịch vụ
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	01
	Bảo trì máy
	
	
	
	654.545

	Cộng
	654.545

	Thuế GTGT 10%
	65.455

	Tổng cộng 
	720.00


Nghiệp vụ 25:
Ngày 16/05/2012 Bán hàng cho Công ty Điện Lực Lâm Đồng, địa chỉ 02 Hùng Vương – TP Đà Lạt, theo hóa đơn: 0000572, thanh toán bằng tiền gửi ngân hàng:

	STT
	Tên hàng hóa, dịch vụ
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	01
	Máy in Tally 6610Q
	Cái
	02
	181.636.363
	363.272.727

	Cộng
	363.272.727

	Thuế GTGT 10%
	36.327.273

	Tổng cộng 
	399.600.000


Nghiệp vụ 26:
Ngày 17/05/2012 Thuê vận chuyển hàng của công ty Cổ phần vận tải và dịch vụ du lịch Phương Trang, địa chỉ 486-486A Lê Văn Lương, Q7, TP Hồ Chí Minh, MST: 0302778188, theo hóa đơn: 0004580, thanh toán bằng tiền mặt:

	STT
	Tên hàng hóa, dịch vụ
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	01
	Cước vận chuyển hàng hóa
	
	
	518.182
	518.182

	Cộng
	518.182

	Thuế GTGT 10%
	51.818

	Tổng cộng 
	570.000


Nghiệp vụ 27:
Ngày 18/05/2012 Mua hàng hóa của Công ty cổ phần TM và DV Xem Sơn, địa chỉ 126 Điện Biên Phủ, TP Hồ Chí Minh, MST: 0301005756, theo hóa đơn: 0017488, thanh toán bằng tiền mặt:

	STT
	Tên hàng hóa, dịch vụ
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	01
	Trống ARM 350/150
	Cái
	2
	410.455
	820.910

	02
	Mực Dc 156/186
	Cái
	2
	517.364
	1.034.728

	03
	Cụm trống Dc 156/186
	Cái
	1
	1.947.273
	1.947.273

	04
	Mực Dc 286/236
	Cái
	4
	471.545
	1.886.180

	05
	Phí vận chyue63n (thu hộ)
	
	
	54.600
	54.600

	Cộng
	5.743.691

	Thuế GTGT 10%
	574.359

	Tổng cộng 
	6.318.060


Nghiệp vụ 28:
Ngày 20/05/2012 Mua xăng của Công ty TNHH xăng dầu Lâm Đồng, địa chỉ 132 Nguyễn Văn Cừ, TP Đà Lạt, MST: 5800000689, theo hóa đơn: 00411455, thanh toán bằng tiền mặt:

	STT
	Tên hàng hóa, dịch vụ
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	01
	Xăng 
	Lít
	88
	21.600
	1.900.800

	Cộng
	1.900.800

	Thuế GTGT 10%
	190.080

	Tổng cộng 
	2.090.880


Nghiệp vụ 29:
Ngày 21/05/2012 Thuê vận chuyển hàng của công ty Cổ phần vận tải và dịch vụ du lịch Phương Trang, địa chỉ 486-486A Lê Văn Lương, Q7, TP Hồ Chí Minh, MST: 0302778188, theo hóa đơn: 0009204, thanh toán bằng tiền mặt:

	STT
	Tên hàng hóa, dịch vụ
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	01
	Cước vận chuyển hàng hóa
	
	
	
	909.091

	Cộng
	909.091

	Thuế GTGT 10%
	90.909

	Tổng cộng 
	1.000.000


Nghiệp vụ 30:
Ngày 24/05/2012 Chi tạm ứng cho bà Cao Thị Ngọc Hà, chức vụ: Trưởng phòng Kinh doanh đi liên hệ công tác tại Nha Trang, số tiền 5.400.000 đ

Nghiệp vụ 31:
Ngày 27/05/2012 Thanh toán tạm ứng đi công tác tại Nha Trang hóa đơn tiếp khách tại Huỳnh Cao Long, địa chỉ 22 Thái Nguyên – TP Nha Trang, MST: 4201198942, theo hóa đơn: 0068614, số tiền: 437.000 đ.

Nghiệp vụ 32:
Ngày 28/05/2012 Bán hàng cho công ty cổ phần cơ khí và xây lắp Lâm Đồng, địa chỉ Quốc lộ 20 – Đức Trọng, MST: 5800000720, theo hóa đơn: 0000574, thanh toán bằng tiền mặt:

	STT
	Tên hàng hóa, dịch vụ
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	01
	Drum Ricoh 1015/1018/4027, trống
	Cái
	01
	1.439.091
	1.439.091

	02
	Gạt mực Ricoh 1015/1018/4027
	Cái
	01
	452.727
	452.727

	03
	Bột từ/ Type28
	Gói
	01
	954.545
	954.545

	04
	Nhông hộp từ, bạc đệm
	Bộ
	01
	772.727
	772.727

	Cộng
	3.619.091

	Thuế GTGT 10%
	361.909

	Tổng cộng 
	3.980.000


Nghiệp vụ 33:
Ngày 29/05/2012 Mua hàng hóa của cửa hàng HVT Computer, địa chỉ 04 Bùi Thị Xuân, TP Đà Lạt, MST: 5800523512, theo hóa đơn: 0013324, chưa thanh toán:

	STT
	Tên hàng hóa, dịch vụ
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	01
	Phần mềm diệt virut Box
	Cái
	50
	102.000
	5.100.000

	02
	Phần mềm diệt virut Maximum
	Cái
	10
	190.000
	1.900.000

	Cộng
	7.000.000

	Thuế GTGT 10%
	0

	Tổng cộng 
	7.000.000


Nghiệp vụ 34:
Ngày 29/05/2012 Mua hàng hóa của cửa hàng mua bán và sửa chữa MVP Tân Nghệ Tinh, địa chỉ Hẻm 27K Lê Hồng Phong, Đồng Tâm nối dài, TP Đà Lạt, MST: 5800534544, theo hóa đơn: 0081555, chưa thanh toán:

	STT
	Tên hàng hóa, dịch vụ
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	01
	Nhông
	Bộ
	03
	1.050.000
	3.150.000

	02
	Khớp toner hopper
	Cái
	01
	1.780.000
	1.780.000

	03
	Seal
	Cái
	02
	450.000
	900.000

	Cộng
	5.830.000

	Thuế GTGT 10%
	0

	Tổng cộng 
	5.830.000


Nghiệp vụ 35:
Ngày 29/05/2012 Trả tiền thuê nhà tháng 5 cho cửa hàng mua bán và sửa chữa MVP Tân Nghệ Tinh, địa chỉ Hẻm 27K Lê Hồng Phong, Đồng Tâm nối dài, TP Đà Lạt, MST: 5800534544, theo hóa đơn: 0081556, thanh toán bằng tiền mặt, số tiền: 8.500.000 đ

Nghiệp vụ 36:
Ngày 29/05/2012 Mua hàng hóa công ty TNHH SX TM DV Hoàng Ngọc Yên, địa chỉ Số 18 Triệu Việt Vương, TP Đà Lạt, MST: 5800596782, theo hóa đơn: 0003730, thanh toán bằng tiền mặt:

	STT
	Tên hàng hóa, dịch vụ
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	01
	Solite Swissroli
	Thùng
	1
	334.394
	334.394

	02
	Bánh IDO trung nướng
	Thùng
	2
	387.349
	574.697

	Cộng
	909.091

	Thuế GTGT 10%
	90.909

	Tổng cộng 
	1.000.000


Nghiệp vụ 37:
Ngày 29/05/2012 Bán hàng cho Ngân hàng chính sách xã hội Lâm Đồng, địa chỉ 41 Hùng Vương, TP Đà Lạt, MST: 0100695387-046, theo hóa đơn: 0000576, thanh toán bằng tiền mặt:

	STT
	Tên hàng hóa, dịch vụ
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	01
	Drum/trống sharp
	Cái
	01
	1.136.364
	1.136.364

	02
	Gạt mực
	Cái
	01
	472.727
	472.727

	03
	Từ Sharp
	Gói
	01
	954.545
	954.545

	04
	Skal/ phíp ép
	Cái
	01
	518.182
	518.182

	Cộng
	3.081.818

	Thuế GTGT 10%
	308.182

	Tổng cộng 
	3.390.000


Nghiệp vụ 38:
Ngày 29/05/2012 Bán hàng cho Tòa án Tỉnh Lâm Đồng, địa chỉ Trần Phú, TP Đà Lạt, theo hóa đơn: 0000578, thanh toán bằng tiền mặt:

	STT
	Tên hàng hóa, dịch vụ
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	01
	Toner printer 1200AT
	Bình
	01
	109.091
	109.091

	02
	Toner printer Samsung 2040
	Bình
	01
	136.364
	136.364

	03
	Chuột vi tính
	Cái
	01
	181.818
	181.818

	Cộng
	427.273

	Thuế GTGT 10%
	42.727

	Tổng cộng 
	470.000


Nghiệp vụ 39:
Ngày 29/05/2012 Bán hàng cho khách lẻ, theo hóa đơn số 0000579, thanh toán bằng tiền mặt:

	STT
	Tên hàng hóa, dịch vụ
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	01
	Toner Sharp AR200/205
	Bình
	02
	232.727
	465.454

	02
	Toner Canon IR 2016 / 2020
	Bình
	01
	248.182
	248.182

	03
	Toner printer AT 1200
	Bình
	05
	80.000
	400.000

	04
	Chuột quang optical
	Cái
	03
	83.636
	250.909

	05
	Từ Type 1
	Gói
	01
	713.636
	713.636

	06
	Từ Minolta DV 110
	Gói
	02
	325.455
	650.910

	07
	Rulo trên Ricoh FT5640/4027
	Cái
	01
	147.273
	147.273

	08
	Rulo dưới Ricoh FT 5035/4027
	Cái
	01
	313.636
	313.636

	Cộng
	3.190.000

	Thuế GTGT 10%
	319.000

	Tổng cộng 
	3.509.000


Nghiệp vụ 40:
Ngày 29/05/2012 Bán hàng cho Bưu điện khu vực Bảo Lộc, địa chỉ 103 Lê Hồng Phong – TP Bảo Lộc, MST: 5800556405-005, theo hóa đơn: 0000580, chưa thanh toán:

	STT
	Tên hàng hóa, dịch vụ
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	01
	Nhông hộp từ Ricoh 2018
	Cái
	01
	1.136.364
	1.136.364

	02
	Khớp hopper
	Cái
	01
	1.800.000
	1.800.000

	Cộng
	2.936.364

	Thuế GTGT 10%
	293.636

	Tổng cộng 
	3.230.000


Nghiệp vụ 41:
Ngày 29/05/2012 Bán hàng cho Viện nghiên cứu hạt nhân, địa chỉ Nguyên Tử Lực – TP Đà Lạt, theo hóa đơn: 0000581, thanh toán bằng tiền mặt:

	STT
	Tên hàng hóa, dịch vụ
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	01
	Mực photocopy 4027
	Bình
	01
	500.000
	500.000

	Cộng
	500.000

	Thuế GTGT 10%
	50.000

	Tổng cộng 
	550.000


Nghiệp vụ 42:
Ngày 30/05/2012 Bán hàng cho Công ty CP Cấp thoát nước và xây dựng Bảo Lộc, địa chỉ 54- 56 Lê Thị Pha, TP Bảo Lộc, theo hóa đơn: 0000583, thanh toán bằng tiền mặt:

	STT
	Tên hàng hóa, dịch vụ
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	01
	Bảo trì máy photo
	
	
	
	181.818

	Cộng
	181.818

	Thuế GTGT 10%
	18.182

	Tổng cộng 
	200.000


Nghiệp vụ 43:
Ngày 30/05/2012 Bán hàng cho Công ty TNHH TM và DV Nguyên Khang, địa chỉ 1116 Hùng Vương, Di Linh, theo hóa đơn: 0000584, thanh toán bằng tiền mặt:

	STT
	Tên hàng hóa, dịch vụ
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	01
	Phần mềm diệt virut CD
	Cái
	50
	43.000
	2.150.000

	Cộng
	2.150.000

	Thuế GTGT 10%
	0

	Tổng cộng 
	2.150.000


Nghiệp vụ 44:
Ngày 30/05/2012 Mua nước suối của Trịnh Quang Phúc, địa chỉ Số 18 Triệu Việt Vương, TP Đà Lạt, MST: 5800998675, theo hóa đơn: 0086779, thanh toán bằng tiền mặt, số tiền: 1.064.000 đ

Nghiệp vụ 45:
Ngày 30/05/2012 Thu tiền bán hàng của Viện nghiên cứu hạt nhân số tiền: 35.000.000 đ

Nghiệp vụ 46:
Ngày 30/05/2012 Chi tiền mua hàng của Công ty CP Thương mại và dv Xem Sơn số tiền: 48.000.000 đ

Nghiệp vụ 47: 

Ngày 31/05/2012 Chi tiền mặt trả lương tháng 05 và nộp các khoảng trích theo lương cho người lao động.

YÊU CẦU:
Cuối tháng kế toán tổng hợp số liệu:

          -Trích KH TSCĐ

          -Kết chuyển chi phí tiền lương vào các bộ phận, tính BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ.

          -Xác định kết quả kinh doanh, Khấu trừ thuế GTGT. Tính thuế TNDN phải nộp 25% (nếu Công ty KD có lãi).

BÀI 9: KẾ TOÁN MÔ PHỎNG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP
Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Phúc Cường là một doanh nghiệp xây lắp

Áp dụng hình thức kế toán Nhật ký chung, Chứng từ ghi sổ
Thuế GTGT thực hiện theo phương pháp khấu trừ (thuế suất 10%). 

Kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên.

Tính giá xuất kho theo phương pháp FIFO.

Mã số thuế: 3700539152

Địa chỉ: 129/5 Khi 11, phường Phú Cường, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

Số điện thoại: 0650.3883939

Nơi mở TK giao dịch: Ngân hàng Đông Á – Chi nhánh Bình Dương

· Số tài khoản giao dịch:

+ Tiền Việt Nam: 000460750001

Trong quý II, thi công công trình Ban chỉ huy quân sự xã Tân An và có một đội xe hoạt động riêng vừa phục vục cho công trình và vừa cho bên ngoài thuê.

	 Tổ chức bộ máy kế toán: (04 CB làm công tác kế toán)

    -01 kế toán vốn bằng tiền & tiền vay  (Tiền mặt, tiền gửi, tiền vay & tiền đang chuyển)

   - 01 kế toán công nợ (nợ phải thu & nợ phải trả – chủ yếu: phải thu khách hàng, phải trả người bán & Thuế và các khoản phải nộp nhà nước) + kế toán tiền lương – BHXH, BHYT, BHTN, BHTN, KPCĐ

    - 01 kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành

    - 01 kế toán trưởng kiêm kế toán tổng hợp kiêm kế toán TSCĐ, hàng tồn kho, doanh thu, chi phí để xác định kết quả kinh doanh


1.Nhập số dư đầu kỳ của các tài khoản:
Tại thời điểm 31/03/2012 có thông tin về số dư các tài khoản như sau:

-TK 1111     
250.000.000  đ

-TK 1121     
250.000.000 đ

- TK 131: 
450.000.000 đ 


Chi tiết: Ủy ban nhân dân xã Tân An ứng trước tiền thi công công trình.
-TK 211, cụ thể:

          TSCĐ là 01 máy vi tính xách tay (hiệu Dell) (dùng trong quản lý doanh nghiệp): Nguyên giá 14.272.728  đ đã khấu hao 2.676.141 đ giá trị còn lại 11.596.587 đ, số năm dự kiến sử dụng 4 năm, đưa vào sử dụng ngày 01/07/2011, thời điểm tính khấu hao 01/04/2012. TSCĐ này hình thành từ vốn tự có của Công ty.


TSCĐ là 01 xe tải loại từ 7T – 20T( BKS: 61C – 012.39 (của đội xe): Nguyên giá 300.000.000  đ đã khấu hao 135.000.000 đ giá trị còn lại 165.000.000 đ, số năm dự kiến sử dụng 5 năm, đưa vào sử dụng ngày 01/01/2010, thời điểm tính khấu hao 01/04/2012. TSCĐ này hình thành từ vốn tự có của Công ty.


TSCĐ là 01 xe tải loại từ 2T – 7T( BKS: 61H - 0919 (của đội xe): Nguyên giá 150.000.000  đ đã khấu hao 46.875.000 đ giá trị còn lại 103.125.000 đ, số năm dự kiến sử dụng 4 năm, đưa vào sử dụng ngày 01/01/2011, thời điểm tính khấu hao 01/04/2012. TSCĐ này hình thành từ vốn tự có của Công ty.


TSCĐ là 01 xe tải loại từ 2T – 7T( BKS: 61C – 020 .78T (của đội xe): Nguyên giá 100.000.000  đ đã khấu hao 31.249.995 đ giá trị còn lại 68.750.005 đ, số năm dự kiến sử dụng 4 năm, đưa vào sử dụng ngày 01/01/2011, thời điểm tính khấu hao 01/04/2012. TSCĐ này hình thành từ vốn tự có của Công ty.

 -TK 2141      45.801.136 đ  

- TK 331: 25.000.000 đ


Công ty TNHH XD – SX – TM – DV Lan Thanh:
15.000.000 đ


Công ty TNHH MTV Cường Tân Tiến: 

10.000.000 đ

- TK 3331: 10.000.000 đ

- TK 3334: 12.000.000 đ

-TK 4111:   351.471.592 đ                           
2. Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ:
Nghiệp vụ 01: 

Ngày 03/04/2012, chi tiền mặt mua xăng phục vụ đội xe của công ty xăng dầu Tỉnh Bình Dương, địa chỉ: 142 Đại lộ Bình Dương – Thị xã Thủ Dầu Một, MST: 3700004584, thanh toán bằng tiền mặt. 


Số tiền: 
2.000.000 đồng 


Thuế GTGT: 
    200.000 đồng


Tổng cộng: 
2.200.000 đồng

Nghiệp vụ 02: 

Ngày 05/04/2012, chi tiền mặt nộp thuế TNDN tháng trước cho Cục thuế tỉnh Bình Dương.

Nghiệp vụ 03: 

Ngày 10/04/2012, chi tiền mặt mua xăng phục vụ đội xe của công ty xăng dầu Tỉnh Bình Dương, địa chỉ: 142 Đại lộ Bình Dương – Thị xã Thủ Dầu Một, MST: 3700004584, thanh toán bằng tiền mặt. 


Số tiền: 

1.500.000 đồng 


Thuế GTGT: 
    150.000 đồng


Tổng cộng: 
1.650.000 đồng

Nghiệp vụ 04: 

Ngày 15/04/2012 mua xi măng của công ty TNHH XD-SX-TM –DV Thanh Bình, địa chỉ: 142 CMT8, Thị xã Thủ Dầu Một, MST: 3700874100, mở tài khoản tại NH Công thương – Chi nhánh Tỉnh Bình Dương, STK: 102010011701924, số hóa đơn: 0000015, thanh toán bằng chuyển khoản: 


Số tiền: 


18.270.000 đ


Thuế GTGT 10%: 
  1.872.000 đ


Tổng giá thanh toán: 
 20.097.000 đ

Nghiệp vụ 05: 

Ngày 19/04/2012 Thanh toán tiền thuê máy thi công công trình cho  công ty TNHH XD-SX-TM –DV Thanh Bình theo biên bản nghiệm thu máy thi công số 01, địa chỉ: 142 CMT8, Thị xã Thủ Dầu Một, MST: 3700874100, mở tài khoản tại NH Công thương – Chi nhánh Tỉnh Bình Dương, STK: 102010011701924, số hóa đơn: 0000016, thanh toán bằng chuyển khoản: 


Số tiền: 


6.000.000 đ


Thuế GTGT 10%: 
   600.000 đ


Tổng giá thanh toán: 
 6.600.000 đ

Nghiệp vụ 06: 

Ngày 20/04/2012 mua vật liệu xây dựng của công ty TNHH XD-SX-TM –DV Lan Thanh, đia chỉ: 377B Kính Dương Vương, Quận Bình Tân – TP Hồ Chí Minh, MST: 0303562953, mở tài khoản tại NH Công thương PGD 01 – CN 6 – TP HCM, STK: 102010000701923, số hóa đơn: 0013451, thanh toán bằng chuyển khoản: 


Số tiền: 


17.281.030 đ


Thuế GTGT 10%: 
 1.728.103 đ


Tổng giá thanh toán: 
19.009.133 đ

Nghiệp vụ 07: 

Chi trả lương và nộp các khoản trích theo lương cho người lao động tháng 04/2012

Nghiệp vụ 08: 

Ngày 01/05/2012, chi tiền mặt mua xăng phục vụ đội xe của công ty xăng dầu Tỉnh Bình Dương, địa chỉ: 142 Đại lộ Bình Dương – Thị xã Thủ Dầu Một, MST: 3700004584, thanh toán bằng tiền mặt. 


Số tiền: 

3.000.000 đồng 


Thuế GTGT: 
   300.000 đồng


Tổng cộng: 
3.300.000 đồng

Nghiệp vụ 09: 

Ngày 03/05/2012 Chi tạm ứng đi liên hệ công tác cho Gíam đốc công ty, số tiền: 6.000.000 đ.

Nghiệp vụ 10: 

Ngày 14/05/2012 mua vật liệu xây dựng của công ty TNHH Minh Trâm, đia chỉ: 511 Đại lộ Bình Dương,TX Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương MST: 3700682258, mở tài khoản tại NH ACB – Chi nhánh Bình Dương, số tk: 16555639, số hóa đơn: 0001792, thanh toán bằng chuyển khoản: 


Số tiền: 


18.135.000 đ


Thuế GTGT 10%: 
  1.813.500 đ


Tổng giá thanh toán: 
19.948.500 đ

Nghiệp vụ 11: 

Ngày 15/05/2012, chi tiền mặt mua xăng phục vụ đội xe của công ty xăng dầu Tỉnh Bình Dương, địa chỉ: 142 Đại lộ Bình Dương – Thị xã Thủ Dầu Một, MST: 3700004584, thanh toán bằng tiền mặt. 


Số tiền: 

3.500.000 đồng 


Thuế GTGT: 
    350.000 đồng


Tổng cộng: 
 3.850.000 đồng

Nghiệp vụ 12: 

Ngày 15/05/2012 mua vật liệu xây dựng của công ty TNHH TM DV XNK Việt Nhật Mỹ bằng tiền vay của ngân hàng ĐT & PT Tỉnh Bình Dương, đia chỉ: 2369/25/2 Thái Phiên, Quận 11, TP HCM,  MST: 0304578829, số hóa đơn: 0000531, thanh toán bằng tiền mặt: 


Số tiền: 


1.614.600 đ


Thuế GTGT 10%: 
  161.460 đ


Tổng giá thanh toán: 
1.776.060 đ

Nghiệp vụ 13: 

Ngày 15/05/2012 mua vật liệu xây dựng của công ty TNHH Minh Trâm, đia chỉ: 511 Đại lộ Bình Dương,TX Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương MST: 3700682258, mở tài khoản tại NH ACB – Chi nhánh Bình Dương, số tk: 16555639, số hóa đơn: 0001797, chưa thanh toán: 


Số tiền: 


18.060.000 đ


Thuế GTGT 10%: 
  1.806.000 đ


Tổng giá thanh toán: 
19.866.000 đ

Nghiệp vụ 14: 

Ngày 18/05/2012 mua vật liệu xây dựng của công ty TNHH Minh Trâm, đia chỉ: 511 Đại lộ Bình Dương,TX Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương MST: 3700682258, mở tài khoản tại NH ACB – Chi nhánh Bình Dương, số tk: 16555639, số hóa đơn: 001811, chưa thanh toán: 


Số tiền: 


14.934.000 đ


Thuế GTGT 10%: 
  1.493.400 đ


Tổng giá thanh toán: 
16.427.400 đ

Nghiệp vụ 15: 

Ngày 18/05/2012 mua vật liệu xây dựng của công ty TNHH MTV Cường Tân Tiến, đia chỉ: 258 Cách mạng tháng 8,TX Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương MST: 3702004152, mở tài khoản tại NH Sacombank – Chi nhánh Bình Dương, số tk: 050022721541, số hóa đơn: 0000025, thanh toán bằng chuyển khoản: 


Số tiền: 


15.525.000 đ


Thuế GTGT 10%: 
  1.552.500 đ


Tổng giá thanh toán: 
17.077.500 đ

Nghiệp vụ 16: 

Ngày 19/05/2012 mua vật liệu xây dựng của công ty TNHH MTV Cường Tân Tiến, đia chỉ: 258 Cách mạng tháng 8,TX Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương MST: 3702004152, mở tài khoản tại NH Sacombank – Chi nhánh Bình Dương, số tk: 050022721541, số hóa đơn: 0000027, thanh toán bằng tiền mặt: 


Số tiền: 


15.525.000 đ


Thuế GTGT 10%: 
  1.552.500 đ


Tổng giá thanh toán: 
17.077.500 đ

Nghiệp vụ 17: 

Ngày 23/05/2012 mua vật liệu xây dựng của công ty CP Khoán sản và xây dựng Bình Dương, đia chỉ: Đại lộ Bình Dương, xã Thuận Giao, Huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương, MST: 3700148825, số hóa đơn: 014194, thanh toán bằng tiền mặt: 


Số tiền: 


5.104.000 đ


Thuế GTGT 10%: 
  510.400 đ


Tổng giá thanh toán: 
5.617.400 đ

Nghiệp vụ 18: 

Ngày 25/05/2012 Thanh toán tiền thuê máy thi công công trình cho  công ty TNHH XD-SX-TM –DV Thanh Bình theo biên bản nghiệm thu máy thi công số 01, địa chỉ: 142 CMT8, Thị xã Thủ Dầu Một, MST: 3700874100, mở tài khoản tại NH Công thương – Chi nhánh Tỉnh Bình Dương, STK: 102010011701924, số hóa đơn: 0000115, thanh toán bằng chuyển khoản: 


Số tiền: 


12.000.000 đ


Thuế GTGT 10%: 
  1.200.000 đ


Tổng giá thanh toán: 
13.200.000 đ

Nghiệp vụ 19: 

Chi trả lương và nộp các khoản trích theo lương cho người lao động tháng 05/2012

Nghiệp vụ 20: 

Ngày 01/06/2012, chi tiền mặt mua xăng phục vụ đội xe của công ty xăng dầu Tỉnh Bình Dương, địa chỉ: 142 Đại lộ Bình Dương – Thị xã Thủ Dầu Một, MST: 3700004584, thanh toán bằng tiền mặt. 


Số tiền: 
1.500.000 đồng 


Thuế GTGT: 
    150.000 đồng


Tổng cộng: 
1.650.000 đồng

Nghiệp vụ 21: 

Ngày 04/06/2012 thanh toán tiền cước điện thoại của giám đốc tháng 5 cho công ty thông tin di dộng Mobifone kho vực VI, Địa chỉ: 22/8 Đường Nguyễn Ái Quốc, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, MST: 0100686209129, theo hóa đơn số: 1081489, thanh toán bằng tiền mặt.


Số tiền: 


99.497 đ


Thuế GTGT 10%: 
 
 9.949 đ


Tổng giá thanh toán: 
109.447 đ

Nghiệp vụ 22: 

Ngày 04/06/2012 mua thiết bị sửa chữa xe ô tô của công ty CP Kiểm định và huấn luyện An Toàn, Địa chỉ: 14/24 Ngô Tất Tố, Phường 19, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh, MST: 3700539152, theo hóa đơn số: 000825, thanh toán bằng CK.


Số tiền: 


3.000.000 đ


Thuế GTGT 10%: 
   
300.000 đ


Tổng giá thanh toán:  
3.300.000 đ

Nghiệp vụ 23: 

Ngày 04/06/2012 mua vật liệu xây dựng của công ty TNHH TM & DDV Hữu Chương, Địa chỉ: 69 Huỳnh Văn Lũy, Thi xã Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, MST: 3700869263, theo hóa đơn số: 0000063, thanh toán bằng tiền mặt.


Số tiền: 


16.320.000 đ


Thuế GTGT 10%: 
   
1.632.000 đ


Tổng giá thanh toán:  
17.952.000 đ

Nghiệp vụ 24: 

Ngày 05/06/2012 Kiểm định xe tải tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Bình Dương, Địa chỉ: 561 Đại lộ Bình Dương, Thi xã Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, MST: 3700145775, theo hóa đơn số: 0008756, thanh toán bằng tiền mặt ( BĐK: 61C – 01239 )


Số tiền: 


227.273 đ


Thuế GTGT 10%: 
  
 22.727 đ


Lệ phí cấp GCN: 

  50.000 đ


Tổng giá thanh toán:  
300.000 đ

Nghiệp vụ 25: 

Ngày 06/06/2012 Mua vật liệu xây dựng của công ty TNHH MTV Xây dựng vận tải Thiên Phú, Địa chỉ: 38/11/2A Đường số 3, Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh, MST: 0309519552, theo hóa đơn số: 0000509, thanh toán bằng tiền mặt:


Số tiền: 


7.503.636 đ


Thuế GTGT 10%: 
  
 750.364 đ


Tổng giá thanh toán:  
8.254.000 đ

Nghiệp vụ 26: 

Ngày 07/06/2012 Mua CDCD của Công ty TNHH TM & DV Kim Toàn Phát, Địa chỉ: 58 Nguyễn Thái Học Thị xã Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, MST: 3700769251, theo hóa đơn số: 0000695, chưa thanh toán cho người bán ( CDCD phân bổ trong 4 quý, bắt đầu từ quý này )


Số tiền: 


 15.250.000 đ


Thuế GTGT 10%: 
  
 1.525.000 đ


Tổng giá thanh toán:  
 16.775.000 đ

Nghiệp vụ 27: 

Ngày 08/06/2012 Mua CDCD của Công ty TNHH TM & DV Kim Toàn Phát, Địa chỉ: 58 Nguyễn Thái Học Thị xã Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, MST: 3700769251, theo hóa đơn số: 0000697, chưa thanh toán cho người bán ( CDCD phân bổ trong 4 quý, bắt đầu từ quý này )


Số tiền: 


 16.200.000 đ


Thuế GTGT 10%: 
   
1.620.000 đ


Tổng giá thanh toán:  
 17.820.000 đ

Nghiệp vụ 28: 

Ngày 08/06/2012 Mua CDCD của Tiệm điện Trường Phát, Địa chỉ: A668 D87u7o2ng CMT8 Thị xã Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, MST: 3700296238, theo hóa đơn số: 0019352, thanh toán bằng tiền mặt ( CDCD phân bổ trong 4 quý, bắt đầu từ quý sau )


Số tiền: 


 14.000.000 đ


Thuế GTGT: 
 

        0  đ


Tổng giá thanh toán:  
 14.000.000 đ

Nghiệp vụ 29: 

Ngày 09/06/2012 Mua CDCD của Công ty TNHH TM & DV Kim Toàn Phát, Địa chỉ: 58 Nguyễn Thái Học Thị xã Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, MST: 3700769251, theo hóa đơn số: 0000697, thanh toán bằng tiền mặt ( CDCD phân bổ trong 4 quý, bắt đầu từ quý sau )


Số tiền: 


 2.000.000 đ


Thuế GTGT 10%: 
   
200.000 đ


Tổng giá thanh toán:  
 2.000.000 đ

Nghiệp vụ 30: 

Ngày 09/06/2012 Kiểm định xe tải tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 61.03-D, Địa chỉ: Khu 1 – Phường Định Hòa, Thị xã Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, MST: 3700661681-001, theo hóa đơn số: 0020922, thanh toán bằng tiền mặt ( BĐK: 61H – 0919 )


Số tiền: 


209.091 đ


Thuế GTGT 10%: 
   
20.909 đ


Lệ phí cấp GCN: 

 
   0 đ


Tổng giá thanh toán:  
230.000 đ

Nghiệp vụ 31: 

Ngày 09/06/2012 Kiểm định xe tải tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 61.03-D, Địa chỉ: Khu 1 – Phường Định Hòa, Thị xã Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, MST: 3700661681-001, theo hóa đơn số: 0020908, thanh toán bằng tiền mặt ( BĐK: 61C – 02078T)


Số tiền: 


209.091 đ


Thuế GTGT 10%: 
   
20.909 đ


Lệ phí cấp GCN: 

 
   0 đ


Tổng giá thanh toán:  
230.000 đ

Nghiệp vụ 32: 

Ngày 09/06/2012 Kiểm định xe tải tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 61.03-D, Địa chỉ: Khu 1 – Phường Định Hòa, Thị xã Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, MST: 3700661681-001, theo hóa đơn số: 0020908, thanh toán bằng tiền mặt ( BĐK: 61C – 02078T)


Số tiền: 


104.545 đ


Thuế GTGT 10%: 
   
10.455 đ


Lệ phí cấp GCN: 

 
   0 đ


Tổng giá thanh toán:  
 165.000 đ

Nghiệp vụ 33: 

Ngày 10/06/2012, chi tiền mặt mua xăng phục vụ đội xe của công ty xăng dầu Tỉnh Bình Dương, địa chỉ: 142 Đại lộ Bình Dương – Thị xã Thủ Dầu Một, MST: 3700004584, thanh toán bằng tiền mặt. 


Số tiền: 
2.000.000 đồng 


Thuế GTGT: 
    200.000 đồng


Tổng cộng: 
2.200.000 đồng

Nghiệp vụ 34: 

Ngày 12/06/2012 Chi tiếp khách doanh nghiệp tại Công ty TNHH Kim Hoàng, Địa chỉ: 45 Trần Văn Ơn,  Thị xã Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, MST: 3700600350, theo hóa đơn số: 0001770, thanh toán bằng tiền mặt:

Số tiền: 


 3.400.000 đ


Thuế GTGT 10%: 
     
340.000 đ


Tổng giá thanh toán:  
 3.740.000 đ

Nghiệp vụ 35: 

Ngày 14/06/2012 Chi mua VPP tại văn hóa phẩm Châu, Địa chỉ: 522 CMT8,  Thị xã Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, MST: 3701714456, theo hóa đơn số: 0015760, thanh toán bằng tiền mặt:

Số tiền: 


 1.148.000 đ


Thuế GTGT: 
     

      0 đ


Tổng giá thanh toán:  
 1.148.000 đ

Nghiệp vụ 36: 

Ngày 14/06/2012 Mua nguyên vật liệu của công ty CP Khoán sản và xây dựng Bình Dương, Địa chỉ: Đại lộ Bình Dương,  Thị xã Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, MST: 3700148825, theo hóa đơn số: 018557, thanh toán bằng tiền mặt:

Số tiền: 


 5.104.000 đ


Thuế GTGT 10%: 
   
 510.4000 đ


Tổng giá thanh toán:  
 5.614.400 đ

Nghiệp vụ 37: 

Ngày 20/06/2012, chi tiền mặt mua xăng phục vụ đội xe của công ty xăng dầu Tỉnh Bình Dương, địa chỉ: 142 Đại lộ Bình Dương – Thị xã Thủ Dầu Một, MST: 3700004584, thanh toán bằng tiền mặt. 


Số tiền: 

3.000.000 đồng 


Thuế GTGT: 
    
300.000 đồng


Tổng cộng: 

3.300.000 đồng

Nghiệp vụ 38: 

Ngày 29/06/2012 Thanh toán tiền thuê máy thi công công trình cho  công ty TNHH XD-SX-TM –DV Thanh Bình theo biên bản nghiệm thu máy thi công số 01, địa chỉ: 142 CMT8, Thị xã Thủ Dầu Một, MST: 3700874100, mở tài khoản tại NH Công thương – Chi nhánh Tỉnh Bình Dương, STK: 102010011701924, số hóa đơn: 0000125, thanh toán bằng chuyển khoản: 


Số tiền: 


12.000.000 đ


Thuế GTGT 10%: 
  
1.200.000 đ


Tổng giá thanh toán: 
13.200.000 đ

Nghiệp vụ 39: 

Thanh toán tiền thuê nhà làm văn phòng quý II, số tiền 24.000.00 đồng

Nghiệp vụ 40: 

Chi phí đội xe thi công phục vụ công trình Ban chỉ huy quân sự xã Tân An là: 16.000.000 đồng 

Nghiệp vụ 41: 

Ngày 30/06/2012 Chi trả lương và nộp các khoản trích theo lương cho người lao động tháng 06/2012

Nghiệp vụ 42: 

Ngày 30/06/2012 Chi nộp thuế GTGT và thuế TNDN kỳ trước.

Nghiệp vụ 43: 

Ngày 30/06/2012 Thu tiền cho bên ngoài thuê đội xe số tiền: 86.000.000 đồng.

Nghiệp vụ 44: 

Ngày 30/06/2012 Thu hết tiền thi công công trình Ban chỉ huy quân sự xã Tân An.

 YÊU CẦU:
Cuối tháng kế toán tổng hợp số liệu:

          -Trích KH TSCĐ

          -Kết chuyển chi phí tiền lương vào các bộ phận, tính BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ.

          -Xác định kết quả kinh doanh. Khấu trừ thuế GTGT. Tính thuế TNDN phải nộp 25% (nếu Công ty KD có lãi).

BÀI 10: KẾ TOÁN MÔ PHỎNG ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

Trường THPT Thị trấn Đạm Ri – Huyện Đạ Huoai – Tỉnh Lâm Đồng

Áp dụng hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ, Nhật ký chung
Đơn vị là một đơn vị hành chính sự nghiệp không tự chủ về tài chính.

Mã số thuế: 3700539152

Địa chỉ: Khu phố 2 – Thị trấn Đạm Ri – Huyện Đạ Huoai – Tỉnh Lâm Đồng

Số điện thoại: 0633.876547

Nơi mở TK giao dịch: Kho bạc nhà nước huyện Đạ Huoai 

· Số tài khoản giao dịch:

+ Tiền Việt Nam: 

Trong quý I, các các nghiệp vụ kinh tế phát sinh như sau: 

1. Số dư đầu kỳ của các tài khoản:
Tại thời điểm 31/12/2011 có thông tin về số dư các tài khoản như sau:

-TK 1121     
119.520.602 đ


Chi tiết: 


112101: Tiền gửi kho bạc – xây dựng: 

3.657.301 đ


112102: Tiền gửi KB – Học phí 


91.991.657 đ


1121.3: Tiền gửi KB – BHXH 


23.871.644 đ

- TK 211: 

3.470.714.790 đ 


Chi tiết: 


2111: 
1.947.166.747 đ


2112: 
1.274.880.907 đ


2114: 
248.667.136 đ

- TK 213: 

130.250.000 đ

- TK 214: 

1.593.637.397 đ


Chi tiết 


2141: 
1.588.186.797 đ


2142: 
5.450.600 đ 

- TK 331:

 23.871.644 đ


Chi tiết: 


3318: 
23.871.644 đ

- TK: 461: 
3.994.140.452 đ

- TK 4611: 
3.994.140.452 đ


Chi tiết: 


46111: 
3.984.164.452 đ


64112: 
9.976.000 đ

- TK 466: 

2.007.327.393 đ

- TK 521: 

88.308.958 đ


Chi tiết: 


5211: 
88.308.958 đ

- TK 661: 

3.986.800.452 đ

- TK 6611: 
3.986.800.452 đ


Chi tiết: 


66111: 
3.976.824.452 đ


66112: 
9.976.000 đ

2. Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong quý như sau:
Nghiệp vụ 1: 


Ngày 12/01/2012 chi lương và các khoảng phụ cấp tháng 01, 02 từ tài khoản ngân sách cấp cho người lao động bằng chuyển khoản, số tiền: 


Tiền lương biên chế: 


256.580.140 đồng 


Phụ cấp ưu đãi: 



106.733.020 đồng 


Phụ cấp khu vực: 


 
 31.374.000 đồng 


Lương tập sự: 



 24.515.046 đồng 


Lương hợp đồng dài hạn: 

    
8.713.340 đồng 


Phụ cấp chức vụ: 


    
5.468.040 đồng 


Phụ cấp trách nhiệm: 


1.660.000 đồng 


Phụ cấp thâm niên vượt khung: 
       
904.666 đồng 


Phụ cấp độc hại: 


       
332.000 đồng 

Nghiệp vụ 2: 


Ngày 12/01/2012 Chi nộp 2% kinh phí công đoàn tháng 01,02 cho người lao động từ tài khoản ngân sách cấp cho Liên đoàn lao động tỉnh Lâm Đồng bằng chuyển khoảng, số tiền: 7.164.826 đồng 

Nghiệp vụ 3: 


Ngày 12/01/2012 Chi nộp BHXH, BHYT, BHTN tháng 01,02 từ tài khoản ngân sách cấp cho Bảo hiểm xã hội huyện Đạ Huoai bằng chuyển khoản, số tiền: 



17% BHXH: 


55.567.438 đồng 



9.5% BHXH, BHYT, BHTN: 
30.686.046 đồng 



3% BHYT: 



 9.806.018 đồng 



1% BHTN: 


 2.902.327 đồng 

Nghiệp vụ 4: 


Ngày 12/01/2012 chi hỗ trợ tiền tết cho người lao động từ tài khoản ngân sách cấp bằng chuyển khoản, số tiền: 18.900.000 đồng 


Nghiệp vụ 5: 


Ngày 12/01/2012 thanh toán tiền điện thoại tháng 12/2011 cho Viễn thông Lâm Đồng – Chi nhánh viễn thông Đạ Tẻh bằng chuyển khoảng, số tiền: 546.200 đồng.

Nghiệp vụ 6: 


Ngày 12/01/2012 Chuyển thanh toán tiền nghỉ dưỡng sức sau thai sản cho người lao động từ tài khoản tiền gửi KB – BHXH cho người lao động, số tiền: 1.037.500 đồng 

Nghiệp vụ 7: 


Ngày 12/01/2012 Chuyển thanh toán tiền nghỉ ốm đau cho người lao động từ tài khoản tiền gửi KB – BHXH cho người lao động, số tiền: 1.037.500 đồng 

Nghiệp vụ 8: 


Ngày 08/02/2012 Chuyển khoản thanh toán tiền mua hàng hóa chuyên môn từ tài khoản ngân sách cấp cho người cung cấp, số tiền: 2.608.000 đồng.

Nghiệp vụ 9: 


Ngày 08/02/2012 Chuyển khoản thanh toán tiền mua nước chi phúc lợi tập thể từ tài khoản ngân sách cấp, số tiền 600.000 đồng.

Nghiệp vụ 10: 


Ngày 08/02/2012 Chi mua sách chuyên môn phục vụ dạy và học từ tài khoản ngân sách cấp, số tiền 1.491.000 đồng.

Nghiệp vụ 11: 


Ngày 13/02/2012 Thu học phí năm học 2011 – 2012 nhập quỹ, số tiền: 56.010.000 đồng. 

Nghiệp vụ 12: 


Ngày 14/02/2012 chi trợ cấp đi học từ tài khoảng ngân sách cấp, số tiền 11.995.000 đồng. 

Nghiệp vụ 13: 


Ngày 14/02/2012 chi truy lĩnh lương từ tài khoản ngân sách cấp, số tiền: 2.642.886 đồng. 

Nghiệp vụ 14: 


Ngày 14/02/2012 chi khoán công tác phí cho người lao động bằng chuyển khoản từ tài khoản ngân sách cấp, số tiền: 2.400.000 đồng 

Nghiệp vụ 15: 


Ngày 14/02/2012 chi công tác phí cho người lao động bằng chuyển khoản từ tài khoản ngân sách cấp, số tiền:

Phụ cấp công tác phí: 

2.280.000 đồng


Tiền thuê phòng ngủ: 

1.620.000 đồng 


Tiền tàu xe đi công tác: 

1.030.000 đồng

Nghiệp vụ 16: 


Ngày 14/02/2012 chi mua đồ dùng chuyên môn từ tài khoản ngân sách cấp bằng chuyển khoản, số tiền: 650.000 đồng

Nghiệp vụ 17: 


Ngày 14/02/2012 chi phụ cấp làm thêm giờ bằng chuyển khoản từ tài khoản ngân sách cấp, số tiền: 583.200 đồng 

Nghiệp vụ 18: 


Ngày 14/02/2012 mua ấn chỉ bằng chuyển khoản từ tài khoản ngân sách cấp, số tiền: 24.000đồng 

Nghiệp vụ 19: 


Ngày 15/02/2012 chi nộp học phí vào kho bạc, số tiền:  56.010.000 đồng.

Nghiệp vụ 20: 


Ngày 20/02/2012 Chi trả tiền điện tháng 01, 02/2012 bằng chuyển khoản từ tài khoản ngân sách cấp, số tiền: 3.031.044 đồng 

Nghiệp vụ 21: 


Ngày 24/02/2012 Chi trả tiền điện thoại tháng 01/2012 bằng chuyển khoản từ tài khoản ngân sách cấp, số tiền: 492.400 đồng 

Nghiệp vụ 22: 


Ngày 01/03/2012 Chi trả lương cho người lao động bằng chuyển khoản từ tài khoản ngân sách cấp, số tiền:

Tiền lương biên chế: 


125.669.215 đồng 


Phụ cấp ưu đãi: 



53.461.960 đồng 


Phụ cấp khu vực: 



15.687.000 đồng 


Lương tập sự: 



12.257.523 đồng 


Lương hợp đồng dài hạn: 

  
4.356.670 đồng 


Phụ cấp chức vụ: 


   
2.734.020 đồng 


Phụ cấp trách nhiệm: 


    830.000 đồng 


Phụ cấp thâm niên vượt khung: 
       
452.333 đồng 


Phụ cấp độc hại: 


       
166.000 đồng 

Nghiệp vụ 23: 


Ngày 01/03/2012 chi công tác phí cho người lao động bằng chuyển khoản từ tài khoản ngân sách cấp, số tiền:

Phụ cấp công tác phí: 

2.280.000 đồng


Tiền thuê phòng ngủ: 

1.300.000 đồng 


Tiền tàu xe đi công tác: 

1.280.000 đồng

Nghiệp vụ 24: 


Ngày 01/03/2012 chi khoán công tác phí cho người lao động bằng chuyển khoản từ tài khoản ngân sách cấp, số tiền: 1.200.000 đồng

Nghiệp vụ 25: 


Ngày 01/03/2012 chi nghiệp vụ chuyên môn bằng chuyển khoản từ tài khoản ngân sách cấp, số tiền: 200.000 đồng

Nghiệp vụ 26: 


Ngày 01/03/2012 chi mua vật tư hàng hóa bằng chuyển khoản từ tài khoản ngân sách cấp, số tiền: 399.000 đồng

Nghiệp vụ 27: 


Ngày 01/03/2012 chi mua in ấn phẩm bằng chuyển khoản từ tài khoản ngân sách cấp, số tiền: 12.000 đồng

Nghiệp vụ 28: 


Ngày 02/03/2012 chi trả tiền báo chí quý I/2012 bằng chuyển khoản từ tài khoản ngân sách cấp, số tiền: 1.849.700 đồng

Nghiệp vụ 29: 


Ngày 02/03/2012 chi trả điện thoại tháng 02/2012 bằng chuyển khoản từ tài khoản ngân sách cấp, số tiền: 562.900 đồng

Nghiệp vụ 30: 


Ngày 19/03/2012 thu học phí nhập quỹ , số tiền: 44.915.000 đồng

Nghiệp vụ 31: 


Ngày 20/03/2012 chi nộp KPCĐ 03/2012 bằng chuyển khoản từ tài khoản ngân sách cấp, số tiền: 3.591.211đồng

Nghiệp vụ 32: 


Ngày 20/03/2012 chi mua văn phòng phẩm  bằng chuyển khoản từ tài khoản ngân sách cấp, số tiền: 2.500.000 đồng

Nghiệp vụ 33: 


Ngày 20/03/2012 chi nộp các khoản trích theo lương cho người lao động  bằng chuyển khoản từ tài khoản ngân sách cấp, số tiền:


17% BHXH: 


27.333.418 đồng 



9.5% BHXH, BHYT, BHTN: 
15.393.778 đồng 



3% BHYT: 



 4.928.158 đồng 



1% BHTN: 


 1.459.547 đồng 

Nghiệp vụ 34: 


Ngày 20/03/2012 chi thanh toán tiền làm thêm giờ cho người lao động  bằng chuyển khoản từ tài khoản tiền gửi kho bạc, số tiền: 7.945.370 đồng.

Nghiệp vụ 35: 


Ngày 20/03/2012 chi thanh toán các khoản cho người lao động  và người cung cấp bằng chuyển khoản từ tài khoản tiền gửi kho bạc , số tiền:


Phụ cấp công tác phí: 


2.780.000 đồng 



Tiền thuê phòng ngủ:
 

2.700.000 đồng



Tiền tàu xe: 



   890.000 đồng 



Phụ cấp đặt biệt của ngành:

 1.296.000 đồng



Chi phí nghiệp vụ chuyên môn: 
680.000 đồng 



Văn phòng phẩm: 


125.000 đồng 



Cước phí bưu chính: 


12.000 đồng 

Nghiệp vụ 36: 


Ngày 21/03/2012 chi nộp học phí vào kho bạc, số tiền: 44.915.000 đồng 

Nghiệp vụ 37: 


Ngày 29/03/2012 chi thanh toán tiền điện tháng 02 bằng chuyển khoản từ tài khoản ngân sách cấp, số tiền: 2.510.465 đồng

YÊU CẦU:
Cuối tháng kế toán tổng hợp số liệu:

- Lập báo cáo tài chính tháng 01


- Lập báo cáo chi tiết chi hoạt động tháng 01

PAGE  
112

